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LỜI GIỚI THIỆU 

Biên khảo về sử học Phật Giáo là một công trình 
to lớn, đòi hỏi đầu tư vào rất nhiều công phu nghiên 
cứu, nhất là nghiên cứu sự tiến trình Phật Giáo thời 
tiền sử. Trong thời kỳ tiền sử, sử học Phật Giáo có 
tính cách biên sử không được nhất quán, thí dụ như 
ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày 
nhập niết bàn của Đúc Phật Thích Ca trong sử học 
có nhiều kinh luận nói khác nhau không đồng nhất, 
về phương diện này dường như đức Phật không quan 
tâm đến, cho nên sau này người viết sử ghỉ lại cuộc 
đời Đúc Phật Thích Ca theo sự trí nhớ mập mờ của 
mình. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, những kinh 
điển của ngài chỉ dạy không thấy đề cập đến đến sử 
học, có lẽ ngài chú trọng truyền bá chánh pháp mà 
ngài đã chứng ngộ để cứu độ chúng sanh sớm thoát 
khỏi mọi sự khổ đau của cuộc đời trần ai hơn là lý 
luận triết học trên lãnh vực tư tưởng không lợi ích 
thiết thực, do đó ngài không bàn đến sử học thế gian 
đương thời. Hơn nữa các đệ tử của ngài lúc bấy giờ 
đặt trọn niềm tin nơi ngài những đức tánh cao quý 
mà ngài đã đạt được như: 


®© Ngài là một chứng nhân của các bậc Thánh 
Đúc giác ngộ và giải thoát. 

e®_ Những lời dạy của ngài là chân lý thực nghiệm 
tối thượng. 


e Chỉ cân hành trì theo những lời chỉ dẫn của 
ngài để sớm được chứng đắc như ngài mà 
không cân suy luận và diễn dịch chân giả, 
đúng sai. 


Theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm, chương 6, 
phần đầu chia lịch sử Phật Giáo thành 3 thời kỳ: 
chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. “Thời kỳ 
Chánh Pháp gồm có 500 năm kể từ khi Như Lai diệt 
độ, y theo giáo pháp tu hành thì chứng quả. Thời kỳ 
Tượng Pháp gồm có 1000 năm kể từ sau 500 năm của 
Chánh Pháp. Thời kỳ này tuy có người tu nhưng ít 
người chứng đắc. Thời kỳ Mạt Pháp kể từ sau 1000 
năm của Tượng Pháp trở ải. Thời kỳ này †wy có người 
lãnh thọ giáo pháp nhưng không có người tu chứng. ” 
Cũng theo kinh luận này giải thích: thời lỳ Chánh 
Pháp là thời kỳ Đúc Tin Kiên Cố, thời kỳ Tượng 
Pháp là thời kỳ Nghị Luận Kiên Cố, thời kỳ Mạt 
Pháp là thời kỳ Đấu Tranh Kiên Cố. 


Theo những dữ kiện trên, Sử Học Phật Giáo có 
thể được quan tâm nghiên cứu vào thời kỳ Nghị Luận 
Kiên Cố của thời Tượng Pháp, nguyên vì trong thời 
kỳ này, những tư tưởng và triết học của Phật Giáo thi 
đua phát triển đa dạng. Sử học Phật Giáo kể từ Đúc 
Phật Thích Ca thành đạo cho đến thời kỳ Sử Học Thế 
Giới được đề cao trong văn học nhân loại, mặc dù có 
tánh cách Biên Sử, nhưng Tử Tưởng Sử của Phật 
Giáo trong tiến trình phát triển cho đến ngày nay có 
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thể nói là đồng nhất cùng một mục đích của Đức 
Phật Thích Ca chủ trương từ ban đầu không có chút 
nào mâu thuẩn lẫn nhau lý tưởng và thăng tiến theo 
nhịp độ văn minh của nhân loại mà không sai lập 
trường tôn giáo. Đó là điều đặc sắc của Phật Giáo 
trong sự thăng hóa tư tưởng sử có hệ thống. 


Người nghiên cứu sử học Phật Giáo nếu muốn 
làm sáng tỏ bản sắc sử học Phật Giáo, nhất là minh 
định rõ ràng và cụ thể những móc câu tiến trình tư 
tưởng sử Phật Giáo kể từ khi Đức Phật Thích Ca ra 
đời cho đến ngày nay một cách dung thông nhất 
quán, phải có kiến thức khoa học, có khả năng tổng 
hợp toàn diện mọi học thuyết, phải có trí tuệ thẩm 
định và phân loại quan điểm tất cả mọi khuynh hướng 
t tưởng của các hệ phái qua các thời đại thì mới 
xứng đáng là một sử gia lưu danh kừn cổ và những 
tác phẩm đó mới giúp ích cho những hậu học sau 
này. Tôi nhơn đọc một tác phẩm “DUY THỨC SỬ 
QUAN DỮ KỲ TRIẾT HỌC” của tác giả Pháp Sư 
Pháp Phẳng, nhận thấy Pháp Sư thật xứng đáng là 
một sử gia như đã đánh giá ở trên. Pháp Sư không 
những là một sử gia thông bác mà còn là một triết 
gia và duy thức gia đáng phục, đúng ra là một duy 
thức gia chuyên nghiệp, nguyên vì ngài đứng trên lập 
trường Duy Thức Học để minh định sử học và triết 
học. Pháp Sư chẳng những làm sáng tỏ bản sắc sử 
học Phật Giáo mà còn thẩm định cụ thể lập trường 
của Đức Phật Thích Ca qua các kinh luận của Phật 

4 


Đà để lại và còn phê phán cụ thể những đặc sắc tư 
tưởng của các Bộ Phái Ấn Độ, của các Tông Phái 
Trung Hoa trên lãnh vực sử học và triết học. Chúng 
ta đọc đến tác phẩm nói trên của Pháp Sư như nắm 
vững bản đồ của rừng hoa văn hóa tư tưởng vạn năng 
của Phật Giáo. Các đọc giả muốn biết khả năng 
thông bác của Pháp Sư xin đọc những tác phẩm của 
HGƯHỜI sẽ TỐ. 


Tôi nhận thấy tác phẩm “DUY THỨC SỬ QUAN 
DỮ KỲ TRIẾT HỌC” của Pháp Sư rất có giá trị liền 
mạo muội xin dịch tác phẩm này ra tiếng Việt để làm 
tài liệu. Tác phẩm “DUY THỨC SỬ QUAN DỮ KỲ 
TRIẾT HỌC” gồm có hai phân: Phân Sử Học và 
Phân Triết Học. “Duy Thức Sử Quan” thì thuộc về 
phần sử học và “Dữ Kỳ Triết Học” thì thuộc về phân 
triết học. Tôi chia hai phần này dịch thành hai quyển 
khác nhau: quyển “Duy Thức Sử Quan” và quyển “Dữ 
Kỳ Triết Học”. Nhan đề “Duy Thức Sử Quan”: chữ 
Sử là sử học và chữ Quan là quan niệm. Từ đó “Duy 
Thức Sử Quan” tôi dịch là “Quan Niệm Về Sử Học 
Của Duy Thức”. Còn nhan đề “Dữ Kỳ Triết Học”: 
chữ “Dữ” là thuộc về giới từ, nghĩa là “Và” và chữ 
“Kỳ” là đại danh từ chỉ cho “Duy Thức và Quan ”. 
Cũng từ đó “Dữ Kỳ Triết Học” tôi dịch là “Quan 
Niệm Về Triết Học Của Duy Thức” 


Với mục đích làm phong phú cho nên văn học 
Phật Giáo về Tông Phái Duy Thức, nội dung hai 
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quyển sách nói trên trong tác phẩm “ DUY THỨC S Ử 
QUAN DỮ KỲ TRIẾT HỌC? tôi dịch theo lối thoát 
văn mà không lệ thuộc quá nhiều văn phạm Trung 
Quốc nhằm lấy ý tưởng hay đẹp trong đó để cống 
hiến quý đọc giả quan tâm đến Pháp Tướng Duy 
Thức Học. Trong khi dịch, những chỗ nào tối nghĩa 
tôi có thêm vào một số lời văn của dịch giả để làm rõ 
nghĩa mà không sai ý tứ của tác giả miễn làm sao 
đọc giả dễ tiếp nhận giá trị của tư tưởng. Tôi dịch 
mặc dù lối văn không hay lời không đẻo gọt cho có 
hoa mỹ, nhưng bước ban đầu với ý nguyện giới thiệu 
đến quý đọc giả bốn phương những tư tưởng cao thâm 
của Phật Giáo, nhất là tư tưởng học thuyết Duy Thức 
mà người Trung Hoa tiếp nhận hiện đang nằm gọn 
trong Văn Học Trung Quốc. Tôi hy vọng sau này có 
nhiều dịch giả tiếp nối dịch lại để bổ túc thêm cho 
được phong phú hơn. Tôi dịch hai tác phẩm vừa phân 
loại trên của tác giả Pháp Sư Pháp Phản nhất định 
có nhiều chỗ thiếu sót và sai trái kính xin quý đọc giả 
bốn phương nhận thấy xin chỉ bảo cho. Thành thật 
cẳm Ơn quý VỊ. 


THÍCH THẮNG HOAN 
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Người giảng: Pháp Sư PHÁP PHẢNG 
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Cốt Truyện Hành Đạo 
Của Pháp Sư Pháp Phẳng 


Lời tường thuật của ngài Ấn Thuận 


Pháp Sư húy là Pháp Phẳng, con của một nhà 
nông ở Tỉnh Hình thuộc huyện Hà Bắc, sanh tại 
Thanh Quang năm 30 ( Tây lịch 1904 ). Thuở nhỏ, 
Pháp Sư ty nạn hạn hán đến Bắc Kinh, vào học nơi 
Pháp Nguyên Tự Nghĩa Học. Pháp Sư cảm niệm ân 
đức từ bi tế độ của Phật Môn, cho nên đến năm Dân 
Quốc thứ 10, y chỉ nơi ngài Nam Nhạc là vị đạo cao 
đức trọng để xuất gia. Năm sau, Phật Học Viện bắt 
đầu sáng lập nơi Võ Xương, Pháp Sư nghe tin liền 
đến xin nhập học và kết bạn với Nam Tham, đồng 
thời đích thân nương tựa hai năm nơi Đại Sư Thái 
Hư. Pháp Sư được chuyển vào Học Viện Tạng Văn ở 
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Bắc Kinh, sau đó theo phái đoàn đi Ấn Độ và lưu lại 
Tây Tạng để học Phật Pháp. Nửa chừng, Pháp Sư bỏ 
hẳn ý định tham cầu học Mật Tạng; nguyên vì ở đây 
Pháp Sư gặp rất nhiều nghịch duyên cho nên liền trở 
về Võ Xương. Pháp Sư tự tu nơi Võ Viện được vài 
năm. Sự học của Pháp Sư ngày càng thăng tiến, rất 
giỏi về Duy Thức Câu Xá và được đại chúng quý 
trọng. 


Mùa thu năm thứ 19, Pháp Sư nhận chức Giáo 
Thọ nơi Viện Giáo Lý Bạch Lâm ở Bắc Bình và 
kiêm chức Thư Ký nơi Thế Giới Phật Học Uyển 
Thiết Bị. Ở đây Pháp Sư giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá 
Luận nổi bật và các học viên khen ngợi Pháp Sư vô 
cùng! Năm thứ 918, sự biến động nổi lên, Đại Sư 
Thái Hư triệu Pháp Sư về Võ Xương nhậm chức Chủ 
Nhiệm Thế Giới Phật Học Uyển Đồ Thư Quán ( Thế 
Giới Phật Học Uyển Đồ Thư Quán tức là Võ Viện 
đã được cải tổ ). Các Biên Tập Viên Hải Triều Âm 
trong Uyển Đồ Thư Quán hưởng ứng theo sự chỉ đạo 
của phong trào tuyên dương cách mạng canh tân 
Phật Giáo; cũng trong thời gian này, phong trào 
nghiên cứu Phật Học đầu tiên ra đời. Sau đó, Biên 
Tập Viên Hải Triều Âm tất cả ba lần thành lập và 
rốt cuộc bị gián đoạn năm năm. Nơi Uyển Đồ Thư 
Quán, Đại Sư Thái Hư đã từng thiết lập Khoa Dự Bị 
và Bộ Nghiên Cứu, trong Bộ đó Pháp Sư đóng địa vị 
chủ trì. Vả lại, trong thời gian qua, Hội Phật Giáo 
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Chánh Tín ở Hán Khẩu tùy cơ chỉ đạo. Võ Viện là 
Trung Tâm Giáo Dục Tăng Đoàn của Đại Sư Thái 
Hư và sử dụng cơ quan ngôn luận Hải Triều Âm để 
quảng bá khắp nơi. Trong thời gian 56 năm, Pháp Sư 
chính thực là người trung kiên của sơn môn, trước 
sau đều chủ trì mọi việc! Khi quân kháng chiến nổi 
dậy, để thích ứng với thời thế, các bậc tôn túc học 
giả pháp hữu ước hẹn cùng nhau vào Tứ Xuyên để 
chủ trì Hán Tạng Giáo Lý Viện Giáo Vụ. Ở đây 
trong thời gian 23 năm, Pháp Sư tích cực đóng góp 
công lao đặc thù nhất. 


Từ khi Đại Sư Thái Hư được quốc tế phỏng vấn 
cho đến nay, Pháp Sư được Bộ Giáo Dục đồng ý để 
cử đi phó hội ở Tích Lan để hoằng truyền Đại Thừa. 
Sau đó, Pháp Sư sang Miến Điện và mục đích để 
thích ứng với thời chiến, Pháp Sư lưu lại đó hơn một 
năm. Đến tháng 2 năm thứ 32, Pháp Sư từ Tây An ( 
Thiểm Tây ) đi Ấn Độ; sau thời gian qua lại nơi Đại 
Học Quốc Tế của Ấn Độ và Học Viện Trí Nghiêm 
của Tích Lan, Pháp Sư vốn là người cựu học của A 
Tỳ Đàm, cho nên việc đầu tiên mong cầu được thọ 
giáo A Tỳ Đàm của Tích Lan. Để thích nghi với tình 
thế địa phương, Pháp Sư ẩn nhẫn làm những công 
việc tầm thường, mỗi mỗi đều tùy thuận theo sự 
phân biệt và nói năng của họ. Tây An dự trù thiết 
lập Viện Tam Tạng Pali nhằm để trao đổi Lưu Học 
Tăng với nhau giữa Tích Lan và Trung Quốc, mọi 
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việc đều do Pháp Sư chỉ đạo cả. Mùa xuân năm thứ 
36, Đại Sư Thái Hư viên tịch. Pháp Sư cảm niệm sự 
nghiệp lâu đời của Đại Sư Thái Hư nơi Võ Viện và 
sợ kế hoạch mới của Viện Pali không có người quản 
lý, liền sang Mã Lai Á để trở về Hương Cảng. Khi 
đến nơi, Pháp Sư thấy tận mắt nhục thân của Đại Sư 
Thái Hư vừa được chuẩn bị đem hỏa táng và tứ 
chúng đều tỏ lòng tôn sùng. Mùa hạ năm sau, Pháp 
Sư về Thượng Hải đẳảnh lễ Xá Lợi của Đại Sư Thái 
Hư được phụng thờ nơi chùa Tuyết Đậu, nơi đây 
Pháp Sư được để cử làm chủ chùa. Pháp Sư lại trở 
về Võ Viện để tiếp tục khai giảng Phật Pháp. Mùa 
xuân năm thứ 38, nơi Trường Sa, Pháp Sư khai Pháp 
Hội Bát Nhã; đồng thời nhận trụ trì chùa Đại Vị Sơn 
ở Hồ Nam. Mặc dù quốc sự mỗi ngày mỗi phức tạp, 
không thể ổn định trật tự, tuy nhiên các nơi đều tiếp 
đãi Pháp Sư rất trọng hậu! Tiếp theo từ mùa hạ đến 
mùa đông, Pháp Sư giơ cao tích trượng đến Hương 
Cảng. Nhờ năm lần khai giảng Pháp Hội, Pháp Sư 
hóa độ mọi người rất đông. Ngoài ra Pháp Sư còn 
xuất bản và phát hành dịch phẩm A Tỳ Đạt Ma 
Nhiếp Nghĩa Luận. Ngay lúc đó, Pháp Sư nhận lời 
mời viếng thăm Đại Học Tích Lan. Trọng tâm 
chuyến đi Tích Lan này, Pháp Sư chủ yếu giảng Phật 
Học Trung Quốc và lưu lại đây được hai năm. Khi 
nhàn rỗi, Pháp Sư lại du hóa Mã Lai Á và Xiêm La, 
nơi hổ trợ rất đắc lực việc ấn hành Thái Hư Đại Sư 
Toàn Thư. Pháp Sư bị áp huyết quá cao nhưng nhờ 
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sức lực tráng kiện cho nên Pháp Sư chỉ cảm thường 
thôi, không đáng lo ngại. Nhưng đến ngày mùng 3 
tháng 10, Pháp Sư bị máu đầy não, không bao lâu thì 
tịch. Pháp Sư sống chỉ có 48 tuổi (nếu tính theo Tây 
Lịch, Pháp Sư chỉ có 46 tuổi )! 


Than ôi! Pháp Sư rất giỏi tiếng Anh, tiếng Nhật, 
tiếng Pali, chuyên nghiên cứu Pháp Tướng và tinh 
thông cả thế học, pháp môn nào cũng giỏi cả! Hằng 
năm Pháp Sư đi du hóa Đông Nam Á cho nên Phật 
Giáo nơi này ngày càng hưng thịnh. Phiên dịch để 
truyền đạo phía nam rồi phát huy nơi trung thổ, Pháp 
Sư thật xứng đáng là vị kế thừa chí nguyện của Đại 
Sư Thái Hư và làm sáng tó sự nghiệp của người! Đã 
biết rằng chúng sanh phước mỏng, nên voi chúa đã 
đi nhưng tại sao voi con lại cũng đi theo? Hạnh 
nguyện hoằng đạo của Pháp Sư chưa được đền đáp, 
kẻ thức giả thật rất đau thương. Xin kính cẩn tường 
thuật sơ lược hành trạng của người để ghi nhớ muôn 
đời. 


An Thận 


` - ^ 
LƠI MƠ ĐẦU 
của Pháp Sư Pháp Phảng 


Mùa hạ năm qua ( 1949 ), tôi từ Ấn Độ sang 
Nam Dương rồi trở về nước, xa cách tổ quốc ròng rã 
tám năm, những tưởng sự nghiệp văn hóa Phật Giáo 
trong nước tùy duyên đã tổ chức được một ít, không 
ngờ đến tháng 10, trong thời gian đó, nội chiến phát 
khởi từ Đông Bắc và Hoa Bắc tràn lan kéo dài đến 
Lưu Thành ở Trường Giang. Vì không biết ứng biến 
trong cuộc chiến tranh có tầm cổ lớn nên tháng 2 
năm đó, tôi đã lìa khói Phật Học Viện Võ Xương và 
đi đến Trường Sa, mặc dù tâm tôi rất ái mộ Thế Giới 
Phật Học Uyển Đồ Thư Quán. Đúng ra tôi định sẽ 
trở về Võ Xương vào tháng 4 hay tháng 5, nhưng 
thời thế không cho phép nên tôi nhất định đến sinh 
hoạt theo lối dây chuyển tại Vân Nam. Lúc ở 
Trường Sa, tôi đầu tiên trụ nơi Tịnh Xá Long Vương 
Cung Hoa Nghiêm, sau lại dời đến Thuyền Sơn Học 
Xã ở Hồ Nam. Tại đây, mỗi tối tôi với ông Xã 
Trưởng Chu Dật ( Mộc Nhai ) họp mặt với các tiên 
sinh bạn của ông Xã Trưởng như Hướng Khải Nhiên, 
Lưu Ước Chân, Đàm Vân Sơn, Vương Trọng Hậu, 
Liễu Mẫn Tuyền, Chu Trưởng Tùng: ngoài ra còn có 
các Pháp Sư như Ngộ Tánh, Đại Định, Tự Trí cùng 
nhau luận đạo, và dạy học. Tình hình ở đây lúc bấy 


12 


giờ rất thái bình, an vui, đầm ấm, không biết trong 
nhân gian còn có vị thuốc nổ nào nữa chăng! 


Thời gian như đá lửa, như điện chớp, chốn Bát 
Nhã đã trở về quá khứ! Cuối tháng 4, tôi lại đến 
Thành Liễu Dương, nơi chùa Lục Dung, chuyên môn 
quét tháp hơn mười ngày. Các chùa cổ tích như Tăng 
Du Quang Hiếu, Hải Tràng, Đại Phật lúc xưa là 
những Đạo Tràng trang nghiêm, nhưng ngày nay trở 
thành công viên, chuồng ngựa, thật rất đau thương! 
Một ngày nọ tôi tưởng nhớ đến chùa Bạch Vân là 
nơi mà Đại Sư Thái Hư đã từng dừng chân nên sáng 
sớm liền đi lễ bái, nhưng khi đến ngoại thành nghe 
Đạo Kỷ nói cổ tự đó không còn tông tích, hình bóng 
Bạch Vân đã về đĩ vãng! Tôi liền quay trở lại. 


Đầu tháng 5, tôi đến Hương Cảng gặp lại bạn 
học tên là Kỷ Văn Quân chuyên nghề thầy cúng, 
tiếp đón nồng hậu, cho ở nơi Bảo Liên Hậu Viện. 
Để kết duyên với nhóm thầy cúng nói trên, tôi giảng 
Phẩm Quy Y Tam Bảo trong Kinh Đại Thừa Lý Thú 
Lục Ba La Mật. Sau đó vài tháng, tôi đi khắp Hương 
Cảng, đến nơi Sơn Giáo Khu, tâm tôi rất ái mộ Đại 
Tự Sơn. Trong thời gian tháng 6 ở Đại Bộ Khư, hai 
Pháp Sư Từ Tường và Quả Viên thỉnh tôi giảng bộ 
luận Duy Thức Tam Thập Tụng. Tháng 7, hai cư sĩ 
Đông Liên Giác Uyển Vương Học Nhơn và Lâm 
Lăng Chân cũng thỉnh tôi giảng bộ luận này. Những 
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bài giảng của tôi trước và sau đều do Huỳnh Bổn 
Chân cùng với Nghị Mô ghi lại thành tài liệu. Những 
tài liệu đây được đa số thính chúng đem đi ấn hành 
để cho thỉnh, sau đó được tu chính trở thành quyển 
sách. 


Mười năm gần đây, tôi rất ít xem đọc sách Phật 
thuộc loại văn Trung Quốc, đặc biệc là kinh luận 
thuộc Phật Học Đại Thừa. Mục đích của tôi chỉ diễn 
giảng riêng bộ luận Duy Thức Tam Thập Tụng, 
nhằm để khai thị cho bậc sơ học, giúp cho họ kết 
duyên với Phật Pháp nên tôi hoàn toàn không giảng 
giải học thuật hay tư tưởng. Còn phần đông các Đại 
Pháp Sư mỗi khi giảng giải Phật Pháp đều không có 
giở kinh sách ra để tham khảo, chỉ trình bày theo ký 
ức cho nên thường đi ra ngoài vấn đề chính. Trong 
quá khứ, tiếng nói Phật Pháp trở thành vĩ đại và 
rộng lớn là do tư trào hiện đại quan hệ với Phật Học. 
Lối giảng giải Phật Pháp của các Đại Pháp Sư không 
khảo cứu kinh sách nói trên cũng có thể cho là loại 
Huyền Đàm kiểu mới --- hiện tượng đó xưa nay 
được thấy nhan nhản trong nhân gian, một vị Đại 
Pháp Sư mỗi khi giảng kinh đều lên ngồi trên Pháp 
Tòa cao, trước sau nói vòng quanh toàn là một thứ 
nghĩa lý mầu nhiệm cao thâm nào đâu. Thính giả sơ 
cơ bắt đầu nghe giảng chẳng có cảm nhận được sự 
hứng thú nào, cho đến chính tôi ngồi nghe kinh cũng 
hoàn toàn không có chút hoan hỷ lối trình bày nghĩa 

14 


lý mầu nhiệm cao thâm khó hiểu kia. Hai cách diễn 
giảng nói trên chẳng qua một bên có điểm thêm vào 
tánh chất lịch sử cũng như tánh chất học thuật để so 
sánh và để nghiên cứu, nhờ đó thính chúng nghe 
pháp không cảm thấy mệt mỏi cũng như không cảm 
thấy chán nản. 


Khi bắt đầu giảng giải, vị Pháp Sư nên quan tâm 
những kẻ sơ học khiến cho họ dễ dàng lãnh hội, vì 
thế đối với những thuật ngữ chuyên môn không nên 
trình bày sai trái cũng như đừng giải thích phản lại 
nguyên ý trong kinh, đồng thời sử dụng rất nhiều 
học thuật hiện đại nhằm để chứng minh. Trong Biên 
thứ II, phần Tự Luận ở Chương I cho đến phần thứ 
lớp Thức Năng Biến của Tiết 4 trong Chương III 
cũng như phần Tự Ngôn của Chương III. IV, V, VI là 
tôi viết thêm vào. Ngoài ra các bộ phận khác đều là 
ghi chép nguyên bản có hơi cải cách và quy định lại 
mà thôi. 


Đại khái, bất cứ học thuyết hay tư tưởng nào đều 
có lịch sử bối cảnh và phát triển của nó; Phật Học 
cũng như thế, cho đến học phái Duy Thức của Phật 
Học thì lại càng không ngoại lệ. Hơn nữa, chúng ta 
nên nhớ rằng Trí Đạo là một thứ học thuyết ảnh 
hưởng như thế nào đối với sự sinh hoạt tư tưởng của 
nhân loại, hoặc giả nói cách khác, một thứ học 
thuyết đối với nhân sanh có giá trị hay không là tất 
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nhiên phải căn cứ nơi lịch sử để nghiên cứu, nguyên 
vì lịch sử là thứ phản ảnh tư tưởng sinh hoạt của 
nhân loại. Chúng ta nhận thấy một thứ học thuyết 
nào nơi quá khứ phát sanh trên lịch sử đã ảnh hưởng 
hoàn toàn rộng lớn thì có thể nói Trí Đạo của học 
thuyết đó thật có giá trị. Học phái Duy Thức trong 
500 năm, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 là một 
học thuật trong tư tưởng giới Ở Ấn Độ và lại rất có 
thế lực không nhỏ. Điều đó cho thấy học phái Duy 
Thức trên lịch sử triết học Ấn Độ thật xứng đáng là 
một thứ học thuyết của thời đại mới, nói ngược lại, 
ngài Thế Thân kiến tạo một thứ tư tưởng hoàn toàn 
mới mẻ; ngài Chân Đế, ngài Huyền Trang, ngài 
Khuy Cơ đem học phái này truyền vào Trung Quốc 
và học phái này ảnh hưởng cũng như phát sanh vô 
cùng rộng lớn trên lịch sử Phật Học Trung Quốc vào 
thế kỷ 672, đây là sự thật lịch sử không thể nào hoài 
nghi được. 

Ngôn từ Duy Thức Học hoặc gọi là Du Già Duy 
Thức Học Phái, nói bao quát chính là tư tưởng của 
thuyết Nhất Thế Hữu Bộ, nguyên do Duy Thức Học 
là học thuyết được phát sanh từ trong học thuyết của 
Hữu Bộ và tư tưởng của ngài Di Lặc và ngài Vô 
Trước cũng đều nên tảng nơi tư tưởng Hữu Bộ. 
Những tư tưởng trọng yếu đã được tìm thấy trong 
Duy Thúc Học như tư tưởng A Lại Da Thức và Mạt 
Na Thức, tư tưởng Viên Thành Thật Tánh, Pháp 
Tánh Thân Độ, Tự Tánh Niết Bàn, Nghiệp Quả Lưu 
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Chuyễn, ..v..v.... ; lại thêm học thuyết Nghiệp và 
Giải Thoát trong Cộng Đồng của sáu phái Triết Học 
Ấn Độ cũng nên tham cứu, cho đến tư tưởng Phạm 
Ngã trong triết học của phái Phệ Đàn Đa cũng phải 
am tường: sau đó mới có thể tri đạo được cội nguồn 
của tư tưởng Duy Thức Học. 


Triết Học của Duy Thức là triết học “Hữu”, vì 
Duy Thức Học chủ trương tất cả pháp đều quan hệ 
thông qua “Thức” để tổn tại. Chân lý thì có thật 
thuộc Viên Thành và sự tướng thì có giả giống như 
huyễn. Triết Học Duy Thức là triết học thuộc loại 
“Biến”, vì Duy Thức Học chủ trương tất cả pháp hữu 
VỊ ----—- vũ trụ vạn hữu đều do thức Biến. Chữ Biến 
là chuyển biến, là hoạt động, là phi thường, chỉ cần 
tri đạo bất động thì không có thể “Chuyển” và cũng 
không có thể “Biến”, cho nên Biến tất nhiên cần 
phải Động. Lại nữa, tất cả pháp hữu vi trong Duy 
Thức Học cũng gọi là “Hành” và Hành ở đây chính 
là ý nghĩa của chữ Biến, như năm Uẩn của các pháp 
hữu vi thì sát na sanh diệt, biến động không dứt. Từ 
ý nghĩa này, các pháp hữu vi được gọi là Phi Thường 
và cũng vì phi thường cho nên không có tự tánh; các 
pháp hữu vi vì không có tự tánh nên gọi là Không; tự 
tánh vốn đã không thì không có Ngã. Nhờ đã ngộ 
nhập được lý vô ngã và chứng được Nhị Không 
Chân Như thì đạt được hai quả Chuyển Y của Duy 
Thức Học. 
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Cảnh giới thực hiện của Trí Vô Phân Biệt đã 
được trình bày nơi Du Già Duy Thức Học ------ “Tự 
Tánh của Thắng Nghĩa thì la ngôn ngữ, giả sử để 
cập đến tự tánh thì tất cả đều bình đẳng, cho nên 
thường gọi cảnh gới đó là Tối Đệ Nhất, là bờ mé sở 
tri của Chân Như vô thượng. Tất cả chánh pháp này 
nếu như dùng lối tư duy để chọn lựa, lẽ tất nhiên 
đều bị thối lui, không thể vượt qua được”. Cảnh giới 
ha ngôn ngữ để cập trong đây chính là Chánh Quán 
Vô Sở Đắc và Tánh Không Chân Như của học phái 
Trung Quán chủ trương, cũng chính là Thật Tướng 
Bát Nhã của Thiên Đài, Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới 
của Hiển Thủ, Kiến Tự Bổn Tánh của Thiển Tông. 
Từ đó cho thấy, chúng ta cần phải giải thích rõ chỗ 
chứng đắc nơi Phật Pháp của các tông phái chủ 
trương, những thứ cảnh giới chân lý của tánh tuyệt 
đối này thì đều giống nhau, không có thứ nào cao 
thứ nào thấp, chỉ khác nhau ở phương pháp thuyết 
minh mà thôi. Căn cứ nơi thuyết minh lý tánh cùng 
với sự tướng đặc thù, Duy Thức lẽ dĩ nhiên là một 
học phái trình bày có mạch lạc, có ngăn nắp; còn 
Trung Quán và Thiền Tông thì thuyết minh trực tiếp 
nên quá đơn giản. Ngoài chân lý của tánh tuyệt đối 
này còn có sự tướng đặc thù của tương đối. Duy 
Thức thì đặc biệt thiên trọng thuyết minh sự tổn tại 
của các pháp thuộc tánh tương đối; ngược lại, Trung 
Quán và Thiển Tông thì đặc biệt thiên trọng thuyết 
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minh Chân Như Tánh Không của tánh tuyệt đối. Cho 
đến phương pháp sử dụng để tu chứng, ngoại trừ lý 
do quan hệ cá tánh, hoặc có chỗ khác nhau, nhưng 
cảnh giới tu chứng của họ thì lại hoàn toàn giống 
nhau. Nhơn đây, trong Phật Giáo, không luận nói lý 
tánh hay nói thực hành, tất cả tuy không giống nhau 
về đường hướng nhưng đều cùng về một chỗ. 


Quyển sách này nhờ sự hỗ trợ của các bạn đạo 
như Vương Học Nhơn, Lâm Nghiêm Chân, Từ 
Tường, Quả Viên đem tài năng ra xuất bản mau 
chóng; lại nhờ bạn già Pháp Sư Đại Tỉnh để tựa bìa 
mặt; sau khi cho in nhờ Nghi Mô phụ trách kiểm 
soát lại, ngoài ra còn hai vị Pháp Sư Diễn Bồi và 
Tục Minh giúp đỡ, tôi vô cùng cảm động và nhớ mãi 
tất cả ân nghĩa này. 


Phật lịch 2493, tháng giêng, năm 1950. Viết 
xong nơi lầu Minh Thường của Thuyên Loan Lộc 
Giả Uyển ở Hương Cảng. 


20 


CHƯƠNG I 


HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU 
PHẬT HỌC NGÀY NAY 


Trước Kỷ Nguyên 500 năm, Phật Học được phát sanh nơi 
Ấn Độ. Đến một thế kỷ trước trước Kỷ Nguyên !, trong thời 
gian Tần Hán cai trị, Phật Học mới bắt đầu lần lược truyền 
vào Trung Quốc. Đến nay, Phật Học tôn tại trên đất Trung 
Quốc đã có hai ngàn năm lịch sử. Trong thời gian tại Trung 
Quốc, Phật Học cũng có lúc thịnh và cũng có lúc suy. 


Nguyên nhân chung của Trung Quốc, là vì nền văn hóa 
dân tộc rất khoan dung thâm hậu, nên có thể thâu nạp nên 
văn hóa ngoại lai. Phật Giáo sở dĩ trở thành một bộ phận văn 
hóa Trung Quốc là do Văn Học Sử Trung Quốc tiếp nhận ánh 
sáng rực rỡ của Phật Giáo, một thứ ánh sáng đặc biệt và ánh 
sáng đó trực tiếp kế thừa mãi đến ngày nay. 


Hôm nay tôi giảng bộ luận Duy Thức Tam Thập Tụng. 
Duy Thức là một trong các Tông Phái. Đối với Tông Duy 
Thức, các học giả cũng nên hiểu biết đại khái về tình huống 
của một thứ đạo lý này. Nhơn đây, trước hết, tôi xin trình bày 
tóm lược tình huống Phật Giáo Trung Quốc ngày nay. 


Về phương diện nghiên cứu Phật Học, gần 40 năm nay, 
yếu điểm cơ bản là nghiên cứu tình hình Phật Học của Trung 


' Hai Ngàn Năm Văn Hóa Trung Ấn của Ấn Độ hoặc của Pagchi (Sư Giác 
nguyệt) 
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Quốc ( Chỗ này không thể bỏ qua sự tường thuật về chế độ 
tăng chúng tự viện và phương thức sinh hoạt của họ ). 


Còn sự nghiên cứu giáo lý Phật Giáo, đối với các Tông 
Phái, có hiện tượng hưng thịnh. Nhưng có một điều là tình 
hình nghiên cứu giáo lý Phật Giáo lại chịu ảnh hưởng đến sự 
chuyển biến về chỉnh lý xã hội và về văn hóa tư tưởng của 
Trung Quốc. 


Lúc đầu, vào thời kỳ Thanh mạt ( cuối nhà Thanh ), các sĩ 
phu đứng lên cách mạng dân tộc như ngài Chương Thái Viêm 
vận động thay đổi phép tắc. Còn các ngài Khang Hữu Vị, 
Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng, ..v..v... lại để xướng nghiên 
cứu Phật Giáo. Trong lúc đó, các học sinh du học Nhật Bản 
và các chí sĩ đã chết tại Nhật Bản cũng đều nghiên cứu Phật 
Học. 


Gần đây, sự phát triển Phật Học đối với Trung Quốc có 
thể nói là nguyên nhân chính yếu. Lý do xã hội đương thời 
đang chuyển biến, đang cách mạng. Cho nên các giới Phật 
Giáo xem như cũng đang chuyển biến theo để cùng thích ứng 
với sự phát sanh cách mạng cơ giới. Nhân đó, phong trào vận 
động Tân Học Phật đã được thành công gần 40 năm nay ˆ. 


Tại Trung Quốc, trong thời kỳ Phật Học hưng thạnh, mười 
Tông Phái đã được thành lập, nhưng hiện tại chỉ có tám Tông 
Phái Đại Thừa còn lưu hành. Nếu căn cứ nơi lịch sử nghiên 
cứu Phật Giáo Trung Quốc, chúng ta không thể tách rời mười 
Tông Phái để nghiên cứu Phật Học. Chúng ta phải y cứ nơi 





? Đại Sư Thái Hư khi chịu ảnh hưởng tân học, liên để xướng Phật Giáo 
Cách Mạng Luận, chủ trương Cách Mạng Giáo Lý, Cách Mạng Giáo Chế 
và Cách Mạng Giáo Sản. 

Sh 


tỉnh yếu trong mười Tông Phái nói trên để thuyết minh hiện 
trạng nghiên cứu Phật Học ngày nay. 


L- CÂU XÁ TÔNG: 


Từ đời Đường trở về sau, có thể nói, không có một người 
nào thành công trong sự nghiên cứu Phật Học. Đến Dân Quốc 
năm thứ 9, trong thời gian mười năm, có một vị cư sĩ tên là 
Hy Thanh mở đầu phong trào nghiên cứu A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận Quang Ký và sáng tác quyển Quán Câu Xá Luận 
Lý. Tác phẩm này được in trong Nguyệt San Hải Triều Âm. 
Sau này, Hải Triều Âm thường đăng tải những tác phẩm văn 
chương nghiên cứu về luận Câu Xá của các ngài Trương Hóa 
Thanh, ..v..V..... 


Năm Dân Quốc năm thứ 11, Phật Học Viện Võ Xương tổ 
chức khóa học về bộ môn Trung Đính ( Trung Học về môn 
Hiệu Đính ), trong đó có bộ môn về Câu Xá. Môn học Câu 
Xá này đều do Giáo Thọ Sử Nhất Như chuyên trách. Ngài 
phiên dịch và giảng nghĩa tác phẩm Câu Xá Luận Thích của 
một người Nhật trước tác. Những học giả về môn học này rất 
cảm kích và hứng thú. 


Về sau cư sĩ Trương Hóa Thanh kế thừa Sử Nhất Như 
giảng về Câu Xá. Đối với học sinh nghiên cứu, Cư sĩ Trương 
Hóa Thanh thường cho ra để án yếu nghĩa trong Câu Xá làm 
môn học thuật diễn giảng. Ngàn năm tuyệt học, từ đây, trên 
lộ trình phục hưng có thể nói Phật Giáo tiến triển rất nhanh. 


Đương thời, Học Tăng của Phật Học Viện Võ Xương 
phần đông đều ưa thích môn học về luận Thành Duy Thức và 
ít người nghiên cứu về luận Câu Xá. Những học giả chuyên 
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tâm về môn luận Câu Xá chính là Pháp Phẳng, ngài là một 
trong hai ba người nổi tiếng. Ngài gia công ghi chú rõ ràng, 
trong đó gồm sớ giải những lời quí báu từng câu trong luận 
Câu Xá. Ngài rất tâm đắc với môn luận Câu Xá. 


Lúc bấy giờ, Nội Học Viện Nam Kinh đứng ra kiểm giáo, 
cho ¡in tác phẩm Ghi Chú và Sớ Giải về Câu Xá của ngài 
Pháp Phẳng, đồng thời Âu Dương Tiệm để tựa. Pháp Phẳng 
là một học giả có công rất lớn trong việc nghiên cứu môn 
luận Câu Xá nói trên. 


Vào năm Dân Quốc thứ 18, tại Võ Xương, Pháp Sư Pháp 
Phẳng giảng toàn bộ Câu Xá Tụng. Năm 1920, tại Bắc Bình 
Thế Giới Phật Học Uyển Giáo Lý Viện ( Chùa Bạch Lâm ) 
và tại Nữ Tử Phật Học Viện, Pháp Sư giảng toàn bộ Câu Xá 
Tụng, đồng thời ngài biên tập những lời chú thích về Câu Xá 
Tụng. Bản thảo chú thích Câu Xá Tụng của ngài đã mất 
trong thời kỳ kháng chiến. 


Trong thời gian 27 năm tại Viện Trùng Khánh Hán Tạng 
Giáo Lý, suốt hai năm, ngài giảng luận Câu Xá và hơn nữa, 
Pháp Sư còn biên soạn môn học Phê Phán Luận Câu Xá. Sau 
này Phật Học Viện các nơi đều có người tiếp tục giảng Câu 
Xá Tụng và cũng có người sáng tác thành luận văn. Đến nay, 
đối với vấn để nghiên cứu Tông Câu Xá, nhiều người lần hồi 
quy tụ và phát khởi phong trào nhiều nơi, tất cả đều đi đến 
kết quả rất hoàn hảo. 


H.- THÀNH THẬT TÔNG: 


Từ thời Dân Quốc đến nay, người nghiên cứu về bộ luận 
này có thể nói là không có. Chỉ có Đại Sư Duy Hư đã từng 
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sáng tác quyển Thành Thật Luận Cương Yếu và tác phẩm 
này được Hải Triều Âm ấn hành. Ngoài ra, cho đến bây giờ, 
chưa thấy một người nào nghiên cứu và đọc tụng bộ luận nói 
trên. Thật đáng tiếc cho điều thiếu sót này! 


IHI.- THIÊN TÔNG: 


Tông này cuối đời Thanh còn có chút sinh khí, như ở Kim 
Sơn thuộc Trấn Giang có Thượng Tọa Đại Định, ..v..v...., Ở 
chùa Cao Mân thuộc Dương Châu có ngài Nguyệt Lãng, 
..V..V.., ở Thiên Đồng có Ký Thiền Bát Chỉ Đầu Đà, có Hòa 
Thượng Tịnh Tâm, ở Thiên Ninh có Thiển Sư Dã Khai, ở 
Dương Châu có Hòa Thượng Văn Hy ( Tây Khôn ). Các vị ấy 
học hạnh rất uyên thâm. Họ đều là những bậc danh tượng 
một thời. 


Trước năm Dân Quốc thứ 10, ở chùa Quy Nguyên thuộc 
Hán Dương có ngài Tu Thủ Tọa và Hòa Thượng Xương Hồng 
đối với các việc trong Tông Môn đều có cơ tỏ ngộ. Hai vị nói 
trên đều là bậc danh đức ở Giang Hạ. Từ ngày Bắc Phạt đến 
nay, Tông này rất suy yếu, trổ nên im hơi lặng tiếng. 


Ngày nay, Thiển Sư Hư Vân chủ trì chùa Hoa Nam và 
chùa Vân Môn là một vị Thiển Sư có thành quả to lớn đáng 
kể đương thời của Thiền Tông. Người ta thường nghe Thiển 
Sư tu hành rất thâm hậu và có kẻ cho rằng Thiền Sư vì bị 
bệnh nên không bồi dưỡng cho kẻ hậu học để Tông Môn 
được nổi tiếng. 


Ngoài ra có một người giúp cho thanh danh của Thiển 
Tông hưng thạnh chính là vị Thượng Tọa Trụ Trì chùa Cao 
Mân. Ngài được toàn quốc khen tặng là người mô phạm của 


25 


Thiển Lâm. Ngài tự mình công phu rất thâm hậu. Chỉ vì sau 
khi Bắc Phạt, ngài cho vấn để kháng chiến là trước hết. Do 
đó, ngài quá bận rộn công việc đi xin cây đá và tự mình 
không có thì giờ nhàn rỗi để chăm lo hướng thượng. 


Thế nên xét lại, phong độ của Tông Phái một khi suy yếu 
nghiêng đỗ thì khó bể chấn chỉnh trở lại được. 


IV.- TỊNH ĐỘ TÔNG: 


Tịnh Độ Tông hiện nay là một Tông Phái hưng thịnh nhất. 
Nguyên do, môn học thuật về triết lý của Tông này rất đơn 
giản và phương pháp tu tập của Tông này thì cũng rất dễ 
dàng. Cho nên Tín Đồ Phật Giáo khắp nơi có thể nói mười 
người đã hết chín người tu theo Tông Tịnh Độ. 


Năm Dân Quốc thứ 10 trở về trước, núi Hồng Loa thuộc 
Bắc Kinh là nơi chuyên lo hoằng truyền Tông này và cũng 
nhờ đó mà Tông Tịnh Độ ảnh hưởng khắp cả nước. Sau khi 
Bắc Phạt, Pháp Sư Ấn Quang là người nỗ lực phát huy Tông 
Tịnh Độ và đồng thời Pháp Sư lại còn trọng dụng nghi lễ của 
nhà Nho. 


Năm Dân Quốc thứ 20 trở về sau, Pháp Sư Ấn Quang lại 
thành lập và trực tiếp chỉ đạo Đạo Tràng Tịnh Độ ở núi Linh 
Nham thuộc Tô Châu. Pháp Sư mặc dù có để lại tác phẩm 
Văn Sao Hành Thế ( Án văn ghi lại công trình độ thế của 
ngài ), nhưng trong đó vẫn khuyến khích mọi người chuyên 
tâm niệm Phật. Pháp Sư là người rất quý trọng sự thực hành 
hơn. Pháp Sư chỉ độ cho những người có tâm thành và không 
bao giờ dạy cho những kẻ chỉ lo học giáo lý hơn mà không 
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chuyên cần trong việc niệm Phật. Theo quan niệm của Pháp 
Sư, vấn để học hỏi giáo lý chỉ là sự vay mượn có tánh cách 
tạm bợ và không đem lại những lợi ích nào cho người tu 
hành. 


Còn vấn để xiển dương triết lý học thuật của Tông Tịnh 
Độ, Pháp Sư Ấn Quang không thể sánh với các bậc cao hiển 
thuộc đời nhà Minh và nhà Thanh Ỷ. Nhờ đức học của Pháp 
Sư Ấn Quang, phong trào nghiên cứu học Phật về giáo lý 
Tông Tịnh Độ được thành lập và nhờ những phong trào nói 
trên hổ trợ, sự phát triển Phật Giáo càng ngày càng thêm 
rộng lớn. 


Pháp Sư Ấn Quang đặc biệt để xướng cõi Tịnh Độ ở Tây 
Phương. Đại Sư Thái Hư lại đề xướng cõi Tịnh Độ ở Đâu 
Xuất và cõi Tịnh Độ ở nhân gian”. Cả hai hướng đi của hai 
ngài đều thành công tốt đẹp. 


V.- THIÊN ĐÀI TÔNG: 


Thiên Đài Tông thì lại hưng thịnh vào cuối thời nhà 
Thanh và đầu năm Dân Quốc. Như ở chùa Ninh Ba Quan, 
Pháp Sư Đế Nhàn tận lực đề xướng phát huy Tông Thiên Đài 
và thiết lập Học Xá để giáo dục kẻ hậu học. 


3 Ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích, ngài viên Trung Làng thì thuộc về nhà 
Minh. Còn ngài Tiệt Lưu Tĩnh Am và ngài Bành Tế Thanh thì thuộc về 
nhà Am và ngài Bành Tế Thanh thì thuộc về nhà Thanh.. 
* Bài tựa Tứ Tông Tam Yếu của Đại Sư Sâm Khán luận về vấn đề kiến 
thiết Tịnh Độ Nhân Gian và những sách Phật Pháp luận về Chủ Nghĩa 
Hóa Tịnh Độ. 

„ộ 


Ở núi Nam Nhạc thuộc Hồ Nam có Pháp Sư Mặc Am và 
Pháp Sư Không Dã. Ở chùa Pháp Nguyên thuộc Bắc Bình có 
Pháp Sư Đạo Giai. Các vị nói trên đều giảng giáo lý Tông 
Thiên Đài. 


Ngày nay, những vị trong môn phái Đế Nhàn, như ở núi 
Thiên Đài có Pháp Sư Tịnh Quán, ở Quảng Đông có Pháp Sư 
Hiển Từ, Pháp Sư Hải Nhơn, ..v..v.... và ở chùa Pháp Tạng 
thuộc Thượng Hải có Pháp Sư Hưng Từ, ở Kim Sơn có Pháp 
Sư Nhơn Sơn, ở Hoa Bắc có Pháp Sư Thúc Hư, ..v..v.... Các 


vị nói trên cũng đều hoằng truyền giáo lý Tông Thiên Đài. 


Ở Phật Học Viện Võ Xương có các ngài như Chi Phong, 
Đàm Huyền đều nghiên cứu thâm sâu học thuyết Tông Thiên 
Đài. Các ngài còn trước thuật giáo nghĩa Tông này để phổ 
biến trong nhân gian. 


VIL- HIỀN THỦ TÔNG: 


Năm đầu Dân Quốc, ở Thượng Hải có Pháp Sư Nguyệt 
Hà thiết lập Đại Học Hoa Nghiêm để hoằng truyền giáo 
nghĩa Tông Hiển Thủ. Nhân vật của môn phái này một thời 
ảnh hưởng khắp thiên hạ. Những người xuất sắc như là ngài 
Trì Tùng, ngài Thường Tỉnh, ngài Từ Chu và ngài Trí Quang 
ở Tiêu Sơn,..v..v... Các vị vừa kể đều là những học giả 
nghiên cứu Tông này. Đối với Tông Hiền Thủ, các vị đều có 
tâm chứng đắc và còn trước thuật giáo nghĩa để hoằng truyền 
trong nhân gian. Trong các vị nói trên, ngài Trì Tùng và ngài 
Thường Tinh là hai nhân vật xuất sắc nhất và thành công 
nhất. 


VH.- TAM LUẬN TÔNG: 
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Từ đời Đường và đời Tống đến nay, Tam Luận Tông 
không được mấy ai nghiên cứu đến. Mãi đến năm đầu Dân 
Quốc, cư sĩ Lưu Ngọc Tử mới sáng tác quyển Tam Luận 
Tông Lược Thuyết để phát huy. Còn cư sĩ Trương Hóa Thanh 
thì rất tỉnh thông về luận học, nhất là cư sĩ chuyên nghiệp về 
môn học Tam Luận Tông. Cư sĩ thường giảng Tam Luận 
Tông tại Phật Học Viện Võ Xương. 


Những năm gần đây, Pháp Sư Ấn Thuận gia công cổ võ 
môn học Trung Quán của Long Thọ và Pháp Sư cho ra tác 
phẩm Trung Quán Kim Luận. 


Tam Luận Tông là một Tông Phái rất có giá trị và có hệ 
thống về mặt nghiên cứu. Vả lại, Tông này có rất nhiều bậc 
anh tuấn hậu học và cũng là nơi xứng đáng cho người tham 
cứu. 


Đồng thời, Pháp Sư Pháp Tôn chuyên dịch các kinh sách 
Tây Tạng thuộc hệ phái Trung Quán ra chữ Hán như các sách 
Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, Biện Liễu Nghĩa Bất Liễu 
Nghĩa, đều được thấy trong Trung Quán. 


Còn ngài Nguyệt Xứng thì dịch quyển Nhập Trung Luận 
và thường giảng quyển Nhập Trung Luận này cho những nơi 
như Thành Đô, Trùng Khánh..v..v.... 


Tam Luận Tông sở dĩ được trùng hưng một cách huy 
hoàng và cảnh giới của Tông Môn càng thêm rực rỡ là nhờ 
công lao của ngài Nguyệt Xứng. Có thể nói ngài Nguyệt 
Xứng là người có công rất lớn trong công việc phục hưng 
Tông này. 
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VII.- LUẬT TÔNG: 


Luật Tông được thành lập vào thời đại nhà Thanh. Người 
học Luật Tông để thấm nhuần thì ít. Tăng chúng trong cả 
nước đều thọ giới pháp bằng cách mặc nhiên không cần phải 
hiểu và cách thọ giới thì đặt nặng vấn để hình sắc. 


Năm Dân Quốc thứ 10 trở về sau, Luật Sư Hoằng Nhất và 
Luật Sư Tịnh Nghiêm ở Hà Nam, đối với Luật học cả hai đều 
nghiên cứu rất tinh thông và hai vị nỗ lực truyền bá Luật 
Tông. 


Đặc biệt nhất là Luật Sư Hoằng Nhất. Khi chưa xuất gia 
tu hành ngài là một Văn Học danh tiếng, là một nhà Âm 
Nhạc tài ba và cũng là một nhà Mỹ Thuật về Hý Kịch xuất 
sắc. Cho nên từ khi xuất gia trở về sau, ngài có khả năng 
hướng dẫn các bậc Văn Nhân, Chí Sĩ đều quy hướng về Phật 
Giáo rất đông. Ngoài hai vị trên đây, còn có Pháp Sư Từ 
Châu, ngài cũng nỗ lực để xướng giới luật. 


Có thể nói trong Luật Tông, chùa Bảo Hoa Sơn Luật là 
nơi nổi tiếng nhất khắp cả nước. Mỗi năm, hai mùa xuân thu, 
chùa này đều mở Giới Đàn để truyền Đại Giới. Rất tiếc chùa 
này chỉ chuyên về khoa văn tụng niệm mà thôi. Đối với Luật 
học, chùa này không có một người nào học luật cả. Vấn đề 
giác ngộ, thật đáng tiếc cho họ! 


IX.- MẬT TÔNG: 


Từ đời Đường và đời Tống trở về sau, tuyệt học của Mật 
Tông thật là xứng đáng trong thế gian và cho đến hiện nay, 
Mật Tông vẫn còn thạnh hành. 
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Năm Dân Quốc thứ 9, Nguyệt San Mật Tông Hải Triểu 
Âm hoằng truyền Mật Tông rất hữu hiệu. Sau đó có các ngài 
như Đại Dũng, Trì Tùng, Hiển Ấm...v..v.... xuất ngoại du học 
Nhật Bản. Sau khi về nước, các vị đều đề xướng Tông này. 
Học giả tham dự rất đông, tạo nên tiếng vang rất lớn cho Mật 
Tông. 


Ở Quảng Đông, lại có Mạn Thù Yết Đế. và cư sĩ Vương 
Hoằng Nguyện, hai vị cũng đều hoằng truyền Đông Mật 
(Mật Tông ở Quảng Đông). Hai vị đã dịch thuật và trước tác 
về Mật Tông rất nhiều nhằm để phục hưng Đông Mật. 


Kể từ năm Dân Quốc thứ 20 trở về trước, Hệ Phái Mật 
Tông có thể nói vang tiếng một thời, uy tín lừng lẫy khắp nơi. 
Trong thời gian nói trên, khoảng năm Dân Quốc thứ 14 và 15 
trở về sau, Mật Giáo Tây Tạng lần hồi truyền sang Quảng 
Đông. Các vị như ngài Đại Dũng, ngài Pháp Tôn, ..v..v.... đi 
du học giáo pháp Mật Giáo Tây Tạng. Đặc biệt nhất trong số 
này, ngài Pháp Tôn từng tự dịch rất nhiều kinh sách của Mật 
Giáo Tây Tạng. Hơn nữa, trong thời gian nói trên, có các vị 
Đại Lạt Ma Ban Thiển, ..v..v.... lại đem thế lực và địa vị 
chánh trị truyền vào Trung Quốc. 


Từ khi Mật Giáo Tây Tạng thạnh hành ở Trung Quốc trở 
về sau, Mật Tông Quảng Đông mặc nhiên vắng tiếng. Có thể 
nói, các vị Lạt Ma Tây Tạng chiến thắng hơn các thây Nhật 


Bản. 


X.- DUY THỨC TÔNG: 
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Từ năm Dân Quốc đến nay, người đầu tiên để xướng Duy 
Thức Tông chính là cư sĩ Dương Văn Hội ( Nhơn Sơn ). Cư sĩ 
là một nhân vật có công rất lớn trong việc phục hưng Phật 
Học Trung Quốc cận đại. Cư sĩ thường giao hảo với Nam 
Điều Văn Hùng là một học giả nổi tiếng của Nhật Bản. 
Dương Tiên Sinh chịu ảnh hưởng rất lớn với Nam Điều. 


Đời Đường, các nhân sĩ chú sớ tư tưởng Duy Thức Tông 
rất nhiều và tư tưởng Tông này được truyền sang Nhật Bản từ 
đó. Rồi về sau, tư tưởng Duy Thức Tông được mang từ Nhật 
Bản phục hồi trở lại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, các tác 
phẩm thuộc Duy Thức Tông được các nhân sĩ kiểm tra và ấn 
hành để phổ biến. Công đức của các vị ấy thật vô lượng. 


Sau đó, Duy Thức Tông có các vị như Mai Hoa Hi, Âu 
Dương Cảnh Vô, Lưu Châu Nguyên, Trương Khắc Thành, 
Hàn Thanh Tịnh, Đường Đại Viên, Lữ Chừng, Cảnh Xương 
Cực, Vương Ân Dương, Khâu Hy Vận, Trì Tùng, Thường 
Tỉnh, Hội Giác, Pháp Phảng, Pháp Tôn, Chi Phong, Ấn 
Thuận, Mặc Thiền, Đàm Huyền,..v..v.... Các vị nói trên đều 
là người nghiên cứu tỉnh thông về Duy Thức Học. Trong 
những vị trên đây, có vị chuyên về nghệ thuật cổ điển, có vị 
chuyên về khảo cứu, có vị chuyên phát huy đường hướng tân 
luận, có vị chuyên nghiên cứu lịch sử. Mỗi vị đều có sở 
trường riêng và mỗi vị đều có trước thuật để phổ biến trong 
nhân gian. Về phương diện nghiên cứu Phật Học, Duy Thức 
Tông là một Tông Phái rất thạnh hành. 


XI.- ĐẠI SƯ THÁI HƯ VÀ PHẬT HỌC NGÀY 
NAY: 
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Trong 40 năm nay, Đại Sư Thái Hư là lãnh tụ phong trào 
phục hưng Phật Giáo Trung Quốc. Ngài bình đẳng để xướng 
học phái của tám Tông lớn. Trong tám Tông phái lớn này, 
ngài chỉnh lý chỗ kiến giải đặc thù riêng biệt về Phật Học 
từng Tông Phái. Nguyên do, theo ngài, đối với tám Tông 
Phái, mỗi Tông Phái luôn luôn đề xướng chỗ kiến giải đặc 
biệt của Tông mình và tùy duyên hoằng dương để phát huy 
thêm được rộng lớn. Cho nên Học Thuyết của mỗi Tông Phái 
nhất định phải có trước thuật để giảng giải. 


Sau khi chỉnh lý Phật Học riêng biệt từng Tông Phái một, 
tám Tông Phái nói trên nhận thấy nội dung đều có chỗ quán 
thông với nhau. Phần quán thông giống nhau của mỗi Tông 
Phái như Tam Thừa Cộng Pháp ( Giáo pháp dung thông 
chung cả ba Thừa ), Ngũ Thừa Cộng Pháp ( Giáo pháp dung 
thông cả năm Thừa ) và Đại Thừa Bất Cộng Pháp ( Giáo 
Pháp đặc biệt dành riêng cho Đại Thừa và Giáo Pháp này 
không dung thông với ba Thừa hay năm Thừa ). 


Còn vấn đề phê phán sự dung thông về ba Thời, ba Hệ và 
ba Tông của Phật Giáo Ấn Độ đều là tư tưởng của tiền nhân 
chưa thấy phát huy. Tư tưởng của tiền nhân sở dĩ chưa được 
phát huy là do từ trước tới nay chưa có người nào đứng ra lập 
thành Tông Phái. 


Ngày nay xét chung mười Tông Phái, Thiển Tông, Luật 
Tông và Thành Thật Tông thì rất suy yếu. Nguyên do ba 
Tông này rất ít người nghiên cứu. Còn Câu Xá Tông, Thiên 
Đài Tông, Tam Luận Tông và Hiển Thủ Tông thì chỉ suy yếu 
phân nửa. Mặc dù nhiều người nghiên cứu Thiên Đài Tông 
và Hiển Thủ Tông, nhưng phương pháp trình bày của hai 
Tông này thì quá xưa cũ. Trái lại, ba Tông Phái như Tịnh Độ 
Tông, Mật Tông và Duy Thức Tông thì rất hưng thịnh. 
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XIL- NGHIÊN CỨU THEO XU THẾ MỚI: 


Ở đây danh nghĩa Theo Xu Thế Mới chính là ngày nay 
phong trào nghiên cứu Phật Học Tạng Văn đều dựa theo văn 
Pali và văn Anh Nhật. Trước kia, những người nghiên cứu 
Phật Học Tạng Văn gồm có: ngài Lữ Chừng, ngài Thang Trụ 
Tâm. 


Năm Dân Quốc thứ 13, nhà cách mạng Đại Sư Thái Hư 
cùng với đệ tử Đại Dũng thiết lập Học Hiệu Tạng Văn Phật 
Giáo tại Bắc Kinh. Sau 14 năm tham dự tỗ chức Tạng Học 
Pháp Đoàn, các giới học Phật rất thích nghiên cứu văn Tây 
Tạng. Mười năm sau đó, các ngài như Pháp Tôn, Nghiêm 
Định, Thang Trụ Tâm, Lữ Chừng..v..v.... dịch kinh luận thuộc 
văn Tây Tạng gồm có mười loại và nghiên cứu Phật Học Hán 
Tạng cũng bắt đầu phổ cập khắp nơi. 


Ngoài ra, các ngài như Mặc Thiền, Đàm Huyễn, Chi 
Phong, Lữ Chừng, ..v..v.... cũng nghiên cứu Phật Học Nhật 
Văn. Riêng ngài Chi Phong lại chủ trì phiên dịch Đại Tạng 
Kinh Nam Truyển của Nhật Bản dịch ( tức là Nhật Bản dịch 
Tam Tạng thuộc văn Pali ). Còn các vị nghiên cứu Phật Học 
cả văn Phạn, văn Pali, văn Anh gồm có: ngài Pháp Phẳng, 
ngài Ba Trụ ( tức ngài Pháp Chu ), ngài Bạch Huệ, ..v..v.... 
Riêng ngài Pháp Phẳng và ngài Ba Trụ đều phiên dịch Phật 
Học từ văn Pa]l1. 


Những dữ kiện trên cho thấy Phật Học Trung Quốc rất nỗ 
lực nghiên cứu theo xu hướng Phật Học thế giới. 
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CHƯƠNG II 


TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI 
XEM DUY THỨC HỌC 


L- TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG THỜI ĐẠI 
Và PHẬT HỌC 


Duy Thức Học đối với trào lưu tư tưởng hiện đại như thế 
nào? 


Nguyên nhân, Phật Giáo tổn tại trong thế gian thì không 
thể ly khai các pháp của thế gian. Phật Giáo cùng thế gian 
nhất định phải phát sanh quan hệ. Cho thấy Phật Giáo rất 
thích hợp những nhu cầu thiết yếu của thế gian và có khả 
năng đứng vững trên thế gian. 
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Thí dụ: Trong thế gian, chùa miếu được thiết lập đều có 
người xuất gia, đều có người hoằng pháp, chứng tỏ Phật Giáo 
cùng thế gian có sự quan hệ mật thiết với nhau. Những biểu 
tượng còn cho thấy Phật Giáo rất thích hợp với nhu cầu nhân 
sinh trong thế gian, như là Phật Giáo có địa vị cũng như có 
tác dụng trong xã hội. 


Quả như Phật Giáo đối với nhân loại nếu không có chút 
lợi ích nào thì nhân loại trong thế gian không cần đến Phật 
Giáo. Phật Giáo nếu như thế gian không cần đến hoặc giả 
Phật Giáo không chút mảẩy may lợi ích nào cho nhân thế thì 
sớm đã bị tiêu diệt từ lâu. 


Song sự thật lại chẳng như thế! Khác hẳn, Phật Giáo sở dĩ 
được tổn tại trong những quốc gia không giống nhau là nhờ 
các chủng tộc những nơi đó lưu truyền trong nhân gian và bảo 
tồn cho đến ngày nay. Vả lại Phật Giáo có số tín đồ rộng lớn 
ủng hộ. Điều đó chứng tỏ Phật Giáo chắc chắn có giá trị để 
tồn tại. Đã là có giá trị, Phật Giáo có thể dùng để hoằng 
dương nơi thế gian. Nhưng học thuyết Phật Giáo có địa vị như 
thế nào đối với Trào Lưu Tư Tưởng của xã hội hiện đại? 


Học thuyết Phật Giáo đối với Trào Lưu Tư Tưởng của xã 
hội hiện đại đều được chú ý đến. Duy Thức Học là một đại 
học phái Đại Thừa Phật Giáo, gần ba mươi năm nay ảnh 
hưởng rất lớn các giới tư tưởng, được họ chú ý cho là quan 
trọng cần phải nghiên cứu và quán sát. 


Sở đĩ gọi là Trào Lưu Tư Tưởng Hiện Đại là chỉ cho thế 
kỷ 19 trở về sau, nghĩa là thời đại Văn Nghệ Tây Phương 
Phục Hưng từ thế kỷ 19 đến thời đại Khoa Học Vận Động 
của thế kỷ 20. Tư tưởng của một thời đại có khả năng thành 
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hình một thứ năng lực vận động nên gọi là Trào Lưu Tư 
Tưởng Thời Đại. 


Ở Âu Châu, thời đại Văn Nghệ Phục Hưng trở về trước 
chính là thời đại Tôn Giáo Đặc Quyền và cũng gọi là thời đại 
hắc ám. Lúc bấy giờ mọi người đều mê tín tôn giáo, cho 
Thần Quyền cao hơn thế gian và nhân loại trở thành một thứ 
cảnh ngộ tối tăm không có mặt trời. Văn Nghệ Phục Hưng 
chính là Khoa Học xương minh. Nhờ nghiên cứu khoa học, 
Văn Nghệ Phục Hưng đả phá toàn diện Thần Quyển và tẩy 
chay sự mê hoặc của Thượng Đế Vạn Năng. Từ đó, ánh sáng 
rực rỡ của nền văn minh Khoa Học cận đại phát sanh. Ngày 
nay, nhân vì Khoa Học phát minh được Nguyên Tử Năng cho 
nên có người gọi ngày nay là thời đại Nguyên Tử Năng và 
cũng có thể cho là thời đại Khoa Học hoàn toàn phát đạt. 


Tại Ấn Độ, trước kia có Trào Lưu Tư Tưởng của Bà La 
Môn Giáo, kế đến có Trào Lưu Tư Tưởng của sáu phái Triết 
Học, về sau lại có Trào Lưu Tư Tưởng của Phật Giáo. 


Riêng Phật Giáo có Trào Lưu Tư Tưởng Tiểu Thừa, Đại 
Thừa, Hiển Giáo và Mật Giáo. Sau cùng, Trào Lưu Tư Tưởng 
Ấn Độ Giáo lại phục hưng trở về nguyên thể. 


Theo như Trung Quốc Văn Hóa Phát Đạt Sử ghi rằng: 
Chúng ta trước kia có cái học Chư Tử của Tiền Tần, có Kinh 
Học của Hán Triều, có Phật Học của Tùy Đường, có Lý Học 
của Tống Minh, có Khảo Cứ Học của thời đại nhà Thanh" và 
có Khoa Học ngày nay. Những dữ kiện nêu trên cũng có thể 
đại biểu cho Trào Lưu Tư Tưởng của mỗi thời đại. 


Ÿ Được thấy trong “Lương Nhậm Công Thanh Đại Học Thuật Khái Luận”, 
trang 2, Thương Vụ xuất bản. 
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Từ cuối Nhà Thanh và đầu năm Dân Quốc đến nay, Tư 
Tưởng nước ta vận động tạo thành trào lưu được gọi là Năm 
Mươi Tư Vận Động. Năm Mươi Tư Vận Động bao gồm nhiều 
phương diện: 


1) Phương Diện Chánh Trị là đấu tranh giành độc lập, 
bình đẳng và tự do. 


2) Phương Diện Xã Hội là cần thoát ly tất cả chế độ 


phong kiến bất hợp pháp và sự ràng buộc của lễ giáo. 


3) Phương Diện Văn Học Tư Tưởng là tranh thủ ngôn ngữ 
Bạch Thoại Đại Chúng, tranh thủ Trí Thức Khoa Học, đả 
đảo lối văn theo kiểu Văn Ngôn của Khổng Gia Điếm và tẩy 
chay tất cả tư tưởng mê tín của Phong Kiến. 


Nhờ sự cố gắng của cuộc vận động này, tinh thần Kháng 
Nhật được thể hiện và sự Bắc Phạt được thành công hoàn 
toàn. 


Hiện nay Trung Quốc lại có một thứ tư tưởng gọi là Hồng 
Lưu Đại Triều. Tư Tưởng này phát khởi từ nơi Bành Bái, ảnh 
hưởng rất rộng lớn, ảnh hưởng cả Trung Quốc và lan ra các 
vùng Á Châu. Tư Tưởng này thuộc loại Chủ Nghĩa Duy Vật, 
Chủ Nghĩa Xã Hội, Chủ Nghĩa Tân Dân Chủ. Tư Tưởng này 
trước kia nhờ tiếp nhận bối cảnh Khoa Học và Triết Học Tây 
Phương mới có thể phát huy thành quả ngày nay. 


Tóm lại, Trào Lưu Tư Tưởng Hiện Đại có thể phân làm 
hai điểm: Một thứ là Khoa Học và một thứ là Triết Học. 
Trước hết, vấn để Khoa Học được trình bày như sau: 
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H.- KHOA HỌC VÀ PHẬT HỌC: 
A.- TÁNH CHẤT KHOA HỌC VÀ PHẬT HỌC: 
1)- TÁNH CHẤT KHOA HỌC: 


Thế nào là Khoa Học? Hoặc nói cách khác, Tánh chất 
Khoa Học như thế nào? 


Vấn đề trên thật khó trình bày cho rõ ràng. Các nhà Khoa 
Học đối với vấn để này, mỗi người đều có Luận Thuyết riêng 
và xét cho cùng họ không đồng nhất quan niệm. Nay xin để 
cử tổng quát một số Luận Thuyết như sau: 


a].- LUẬN THUYẾT SỐ VÀ LƯỢNG: 


Có người nói rằng: “Khoa Học chính là nhờ phạm trù đo 
lường rồi sau đó toan tính tưởng tượng ra mô hình thế giới..... 
Chúng ta lẽ đương nhiên cho Khoa Học quan sát rất đúng tiêu 
chuẩn và chính xác. Nhưng thật ra họ chẳng qua dựa theo 
tiêu chuẩn số và lượng mà tiến hành tư tưởng”. 


Cũng có người cho rằng: Khoa Học thực sự chỉ là một thứ 
phương pháp phân tích mà thôi, là phương pháp dùng để 
nghiên cứu hoặc quan sát vạn hữu vũ trụ. Thứ phương pháp 
này phải dùng đến công cụ và thứ công cụ đó không ngoài số 
và lượng. Các nhà Khoa Học sử dụng phương pháp số và 
lượng đây đi phân loại bằng cách chia chẻ tổng thể mỗi cá 
thể của vạn hữu ra từng phần riêng biệt để quan sát. Vì thế, 
người ta bảo rằng: Khoa Học trong đó không ngoài số và 
lượng qua sự trắc nghiệm bằng cách phân loại và đo 
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đạt,..v..v...., Khoa Học là một danh xưng đều chỉ cho những 
khái niệm này. Nếu như không có những khái niệm trên, 
Khoa Học hoàn toàn không có mặt. 


b]- LUẬN THUYẾT QUAN HỆ: 


Giáo Thọ Trương Đông Tôn, trong một quyển sách nói về 
tư tưỡng và xã hội có trình bày những khái niệm này ( số và 
lượng,..v..v....) . Ngài cho rằng: Khoa Học chỉ giải thích nghĩa 
hẹp và có tính cách vụn vặt. Các nhà Khoa Học nói: “Nhân 
đây chúng ta chủ trương rằng trên những cốt tủy này ( lượng 
và số, cùng phân loại và đo đạt,..v.. v... ), thực sự có một loại 
khái niệm căn bản nguyên thỉ hiện hữu và tiểm ẩn mà người 
ta gọi là “ Quan Hệ”, hoặc gọi là “ Trật tự của quan hệ”. 
Chúng ta đề xướng vấn để Quan Hệ nói trên, khả dĩ Vật Lý 
Học, Thiên Văn Học,..v..v.... chắc chắn có thể bao quát ở 
trong. Không phải chỉ có số học mới được xem như đại biểu 
cho Khoa Học. Lý do Số Học thì không hoàn toàn mười phần 
thỏa đáng hết mười...” 


ce]- LUẬN THUYẾT TOÀN THỂ. và BỘ PHẬN: 


Trương Quân quan niệm rằng: “Cho đến vấn để Quan Hệ 
Khái Niệm đúng là một cá thể nằm trong hợp thể, cũng như 
sự việc gì có thể phân tích thì sự việc đó có thể đạt được kết 
quả và những kết quả này không luận có điều kiện nhiều hay 
ít mà những điều kiện trên chính là Quan Hệ vậy. Chúng ta, 
một khi đề cập đến Quan Hệ thì lẽ tất nhiên khái niệm được 
sự liên quan giữa “ Toàn Thể ” và “ Bộ Phận ”,..v..v.... 
Chúng ta có thể khẳng định rằng: phàm điều gì có thể phân 
tích thì tất nhiên trong đó có Quan Hệ mà người ta thường gọi 
là “Nhân Quả Quan Hệ ”. 
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“Tóm lại, vấn đề Quan Hệ giả sử không dự trù thiết lập 
quan niệm trước thì tất cả mọi việc đều không biết tiến hành 
từ đâu”. 


d]- QUAN HỆ CÓ NGUỒN GỐC: 


“ Vấn đề Quan Hệ Khái Niệm thì sẵn có nguồn gốc từ 
trước và vấn để này không phải do thành lập bởi quy định. 
Ngoài những khái niệm này ra, như Trật Tự, Kết Cấu, Tương 
Tục,..v..v.... không một điều nào là chẳng cùng với vấn để 
Quan Hệ Khái Niệm kết hợp lẫn nhau để cùng sanh khởi. 
Theo Khoa Học, không gian và thời gian chỉ là bộ phận của 
trật tự mà thôi. Tất nhiên những sự việc trên phải nhờ đến 
trắc nghiệm và đo đạt để quy định. Nhưng sự trắc nghiệm và 
đo đạt nếu như tách rời vấn để Quan Hệ Khái Niệm ra thì 
hoàn toàn không biết chút nào về sự chi phối ở bên trong 
bóng tối”. 


Những dữ kiện vừa trình bày ở trên đều là định nghĩa của 
Khoa Học. 


2)- TÁNH CHẤT PHẬT HỌC: 
Giờ đây chúng ta hãy xét qua lãnh vực Phật Học: 


a]- Những luận thuyết của các nhà Khoa Học được viện 
dẫn ở trên có thể xem như định nghĩa rất rõ ràng; hoặc nói 
cách khác, tánh chất của Khoa Học là Quan Hệ. Quan Hệ có 
thể bao gồm tất cả Khoa Học. Hai chữ Quan Hệ đây theo 


5 “Tư Tưởng và Xã Hội” của Trương Đông Tôn, Chương 2, Trang 30 đến 
218. 
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Duy Thức Học gọi là Nhân Duyên hoặc gọi là Duyên. Phật 
nói: Tất cả pháp đều do nhân duyên sanh, đều do duyên khởi, 
đồng thời cũng do duyên diệt. Tương tợ như thế, Khoa Học 
nói: tất cả pháp đều do quan hệ mà sanh, do quan hệ mà trụ 
và cũng do quan hệ mà diệt. Quan Hệ bao gồm tất cả Khoa 
Học cũng giống như Nhân Duyên bao gồm tất cả pháp. Cụ 
thể hơn, nguyên tắc Duy Thức giải thích: Nhãn Thức mỗi khi 
khái niệm một điều gì phải nhờ đến chín thứ Duyên ( Quan 
Hệ ) mới phát sanh nhận thức, Nhĩ Thức phải nhờ đến tám 
thứ Duyên mới phát sanh nhận thức,..v..v.... Phật Học trình 
bày vấn để “ Duyên ”, tóm lược thì có 4 thứ Duyên và giải 
thích rộng thì có 24 thứ Duyên ( Tham khảo bộ A Tỳ Đạt Ma 
Nhiếp Nghĩa Luận của tôi dịch ). 


b]- Tiếp theo, để cập đến Quan Hệ là chỉ cho một cá thể 
nằm trong hợp thể. Khái niệm vấn để Nhân Duyên chính là 
khái niệm thể tổng hợp mà Phật Học thường gọi “ Nhân 
Duyên Tổng Tướng ” ( nằm trong hợp thể ). Trong tướng 
chung ( tổng tướng ) có tướng riêng ( biệt tướng ) là nói quan 
hệ nằm trong hợp thể bao gồm rất nhiều điều kiện. Học 
thuyết Nhân Duyên trong đó nhất định có tướng chung ( tổng 
tướng ) và tướng riêng ( biệt tướng ). Chữ Nhân ở đây theo 
Phật Học trình bày: chọn lấy một pháp nào thì trong đó bao 
gồm tất cả pháp, nghĩa là trong một pháp đã có tất cả pháp 
và trong tất cả pháp đã có một pháp mà mình đã chọn lấy. 
Đó là ý nghĩa “ Sự sự vô ngại” ( Sự sự vô ngại nghĩa là muôn 
sự muôn vật tác dụng quan hệ không bị ngăn ngại với nhau ). 
Trong một pháp đã có tất cả pháp và trong tất cả pháp đã có 
một pháp cũng giống như quan hệ có toàn thể và bộ phận, hai 
lối giải thích tuy khác nhau nhưng đều cũng là một loại với 
nhau. Danh từ không giống nhau chẳng qua chỉ là phù hiệu 
nhằm đại biểu cho khái niệm vấn đề trên mà thôi. Thuyết 
Quan Hệ của Khoa Học và thuyết Nhân Duyên của Duy 
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Thức Học cả hai đều hoàn toàn không khác nhau. Cho nên 
Duy Thức Học ( hoặc Phật Học ) thì rất thích hợp với Khoa 
Học. 


c]- Lại nữa, một sự kiện đáng chú ý là “Vấn để có thể 


phân tích thì tất nhiên trong đó bao hàm có Quan Hệ mà phổ 
thông thường gọi là Nhân Quả”. Như câu “Nhân duyên sở 
sanh pháp” ( Nhân duyên là nơi sanh ra các pháp ) giải thích: 
Phàm một pháp sanh khởi thì nhất định có rất nhiều thứ nhân 
duyên. Những nhân duyên đây có thể phân tích. Trung gian 
của nhân duyên chính là tánh chất của nhân quả. Đức Phật 
đầu tiên giác ngộ những thứ quan hệ này. Những thứ quan hệ 
này bao hàm các pháp nhân duyên của tánh chất nhân quả. 
Đức Phật nói: “Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cát 
kia sanh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc,..v..v....” Đây là quy tắc sanh khởi vạn pháp. Quy 
tắc nhân duyên này là thuyết minh Nhân Quả Quan Hệ và 
cũng là quy tắc cơ bản của Phật Học. 


Hơn nữa, Trương Quân nói: “Vấn để Quan Hệ Khái Niệm 
nếu như chẳng có trước thì tất cả đều hoàn toàn không có 
pháp để tiến hành” Còn Phật Học giải thích: Tất cả đều do 
nhân duyên sanh; lìa nhân duyên ra, các pháp không thể 
sanh. Đức Phật nói: “Nếu cho rằng, thật sự có một pháp vượt 
ra ngoài nhân duyên, đó là Ngoại Đạo nói”. Tất cả pháp 
không chỉ do nhân duyên sanh khởi mà lại còn do nhân 
duyên hoại diệt. Nhân duyên nếu như không có thì tất cả 
pháp không thể sanh khởi. 


Giả sử có người hỏi: Nhân Duyên như thế nào? Trả lời: 
Tất cả pháp đều là nhân duyên. Đúng như thế, tất cả khái 


niệm đều phát sanh từ một thứ Quan Hệ Khái Niệm. Cuối 
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cùng, chúng ta có thể hỏi: Vấn đề Quan Hệ Khái Niệm như 
thế nào? Trả lời: Quan Hệ đều là tất cả Khái Niệm. 


d]- Thứ đến, Khế Kinh nói: “Như Lai ra đời hoặc không 
ra đời đều là Pháp Tánh duyên khởi thường trụ.” Đoạn kinh 
trên trình bày “Vấn Đề Quan Hệ Khái Niệm đã có từ vô thi, 
không phải thiết lập bởi quy định. Điều đáng chú ý là Vấn 
Đề Quan Hệ không phải hiện hữu riêng biệt ngoài vạn vật”. 
Đây là nói về tánh duyên khởi và tánh duyên khởi này từ xưa 
đến nay vẫn hiện hữu như thế. Đức Phật tuy chứng được và 
thuyết minh tánh duyên khởi, nhưng đức Phật không phải quy 
định nên. Tánh Duyên Khởi không phải “có pháp thể riêng 
biệt gọi là Duyên Khởi và tánh này cũng không phải thường 
trụ, thanh tịnh và sáng suốt”. Cho nên Tăng Nhứt A Hàm 
(quyển 26) nói rằng: “Muốn khiến hư không trở thành đất cát 
và muốn đất cát trở thành hư không nên trói buộc chúng vào 
Duyên làm căn bản. Duyên đây không bị hư hoại.” 


Hôm nay chúng ta hãy đề cập đến chữ Duyên của tất cả 
duyên khởi. Chữ Duyên của tánh duyên khởi, trong các kinh 





7 Câu Xá Luận, quyển 9, trang 17 nói rằng: “Có thuyết cho rằng: Duyên 
Khởi là pháp vô vi, do Khế Kinh nói: Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời 
đều là Pháp Tánh duyên khởi thường trụ. Nguyên lý này nếu là Như Thị 
Ý thì có thể đúng và nếu là Biệt Ý thì không thể đúng! Như Thị Ý thì như 
thế nào và Biệt Ý thì như thế nào mà nói là co thể đúng và không có thể 
đúng? Nếu ý nói, Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, nghĩa là hành giả 
thường duyên vô minh, ..v..v... để hiện khởi, mà không phải duyên pháp 
nào khác, hoặc không duyên pháp nào cả, nên cho là thường trụ, là nói 
Như Thị Ý, về nguyên lý thì có thể đúng. Còn như ý nói, Duyên khởi có 
pháp thể riên biệt, thường trụ, thanh tịnh, sáng suốt, nay là Biệt Ý, là Như 
Thị Ý, về nguyên lý thì không đúng. Tại sao thế? Bởi vì một pháp mỗi 
khi thành hình phải hội đủ các tướng cùng duyên khởi và không một 
tướng riêng biệt nào tự nó có thể tổn tại, nên gọi là Tướng Vô Thường. 
Điều này có thể đúng với nguyên lý.” 
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luận của Tiểu Thừa Hữu Bộ trình bày có bốn loại: Nhân 
Duyên, Sở Duyên Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, và Tăng 
Thượng Duyên. Trong các kinh luận của Đại Thừa Duy Thức 
Tông thì giải thích 4 Duyên trên một cách rõ ràng, như Luận 
Thành Duy Thức căn cứ nơi 4 Duyên đây và cộng thêm 15 
chỗ nương tựa ( 15 Y Xứ ) thành lập 10 loại Nhân ( Thành 
Duy Thức Luận quyển 7 và 8 ). Mười loại Nhân của Luận 
Thành Duy Thức giải thích cũng đồng nghĩa với chữ Duyên. 
Còn các kinh luận Nam Truyền Thượng Tọa Bộ thì trình bày 
có 24 loại Duyên ( Nam Truyền A Tỳ Đạt Ma Nhiếp Nghĩa 
Luận, Phẩm thứ 9 ). 24 loại Duyên này cũng là tên riêng và 
tướng riêng của Nhân Duyên mà thôi. Những thứ Duyên và 
những thứ Nhân vừa phân loại đối với vấn đề Quan Hệ của 
Khoa Học chính là Khái Niệm không hai và không khác, như 
khái niệm trật tự, khái niệm kết cấu, khái niệm tương 
tục,..v..v..... Chữ Nhân đây như chúng ta đã biết, thời đại cổ 
xưa gọi là Nhân Duyên và thời đại ngày nay gọi là Quan Hệ. 
Nhân Duyên và Quan Hệ chỉ khác nhau ở danh từ mà thôi. 


Với những dữ kiện đã giải thích, chúng ta có thể đặt vấn 
để: Khoa Học thì như thế nào? Trả lời: Khoa Học là Quan Hệ 
Học. Còn Phật Học thì như thế nào? Trả lời: Phật Học là 
Nhân Duyên Học hay Nhân Quả Học. Những người không 
nghiên cứu Phật Học, ai cũng đều biết Phật Giáo là đạo bàn 
về nhân quả. Từ đó, chúng ta có thể ý niệm rằng Khoa Học 
cũng giảng về nhân quả. Trong Phật Học, không luận Tiểu 
Thừa và Đại Thừa, tất cả học phái đều giảng đạo lý Nhân 
Duyên và Nhân Quả. Một trong tất cả học phái nói trên, 
Pháp Tướng Duy Thức Học là học phái giảng về đạo lý Nhân 
Duyên và Nhân Quả rất tinh tường và thông suốt. 


B.- SỰ PHẦN TÍCH CỦA KHOA HỌC VÀ 
45 


SỰ PHÂN BIỆT CỦA PHẬT HỌC: 


Sự phân tích là phương pháp giảng giải có mạch lạc, có 
lớp lang mà Khoa Học gọi là Phương Pháp Diễn Dịch. Người 
học Khoa Học đều biết đạo lý của Khoa Học rất coi trọng sự 
phân tích. Nguyên tắc căn bản của Khoa Học như trước đã 
trình bày, nào là Số, Lượng, Phân Loại, Đo Đạt,..v..V...... và 
những nguyên tắc này cũng là bản thể của Khoa Học. Hoặc 
nói cách khác, phương pháp của Khoa Học chính là phân tích 
về mục tiêu tác dụng giữa cá thể và cộng đồng trong các bộ 
môn. Các nhà Khoa Học không luận nghiên cứu một sự thể 
nào, hoặc phân tích và khảo nghiệm một thứ vật thể nào, 
cũng như trắc nghiệm và đo lường một loại địa hình hay vật 
thể nào, điều cốt yếu là phải y cứ một cách xác thực nơi bản 
thân của những sự thể hay những vật thể đó, đồng thời sử 
dụng một thứ công thức và dụng cụ để phân tích những sự thể 
hay những vật thể nói trên. Các nhà Khoa Học mỗi khi phân 
tích những sự thể hay những vật thể đều thường sử dụng 
nhiều phương cách, có khi dùng phương pháp số học để phân 
tích hay để đo đạt, có khi dùng phương pháp phân loại hay 
trắc nghiệm, hoặc dùng phương pháp ghi chép để lưu lại và 
sau đó, họ mới cân nhắc rồi đi đến kết luận là tìm ra được 
hiện trạng chân thật của sự thể hay của vật thể mà họ phân 
tích. Từ đó, họ gặt hái được khái niệm, một thứ kết quả mà 
thường gọi là Tri Thức Khoa Học. 


Bên Pháp Tướng Duy Thức Học cũng rất quý trọng sự 
phân tích. Phương pháp phân tích để nghiên cứu của Pháp 
Tướng Duy Thức Học cũng giống như phương pháp của Khoa 
Học. 


Thí dụ như Sắc Pháp của Duy Thức Học, Anh Văn dịch là 
Form, thì thuộc về vật chất. Đối với Sắc Pháp, Duy Thức Học 
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xưa nay đều chỉ có một thứ định nghĩa: Sắc nghĩa là đối đãi 
và ngăn ngại. Phàm những gì có đối đãi và ngăn ngại đều 
được gọi là Sắc ( Vật chất ). Vì thế, Duy Thức Học xưa kia 
phân chia Sắc thành hai loại: một là Hữu Đối Sắc ( Sắc có 
đối đãi ) và hai là Vô Đối Sắc ( Sắc không đối đãi ). 


Hữu Đối Sắc cũng phân làm hai loại: một là Ngũ Căn Sắc 
( Sắc thuộc hệ thống năm căn ) và hai là Ngũ Trần Sắc ( Sắc 
thuộc hệ thống năm trần ). 


Vô Đối Sắc được phân làm năm loại: một là Cực Vi Sắc ( 
Sắc rất nhỏ như vi trần ), hai là Cực Hánh Sắc ( Sắc rất xa 
không thể thấy ), ba là Định Sở Sanh Sắc ( Sắc do thiền định 
sanh ra ), bốn là Thọ Sở Dẫn Sắc ( Sắc do thọ giới sanh ra ), 
năm là Biến Kế Sở Chấp Sắc ( Sắc do Ý Thức phân biệt 
vọng chấp sanh ra ). Nay xin liệt kê đổ biểu dưới đây để 
chứng minh: 





Š Trong Pháp Tướng Duy Thức Học. 
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Ngũ Căn Hệ 


Tinh Sắc Căn Thần Kinh ( Cơ Năng ) của năm giác 
quan [ Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân thể ] 


Ngũ Trần Hệ 


Phù Trần Căn Bộ máy của năm Căn [ Mắt, Tai, Mũi, 
Lưỡi, Thân thể ]. 


20 loại 





Cực Vi Sắc 







Sắc Pháp 


( Vật Chất ) 






8 loại 


Thinh Cảnh 
Hương Cảnh 
Cưc Vi Sắc Nguyên tử, Phân tử, Điện tử, Lượng tử, mắt thịt không thể 
thấy 
Biến Kế Chấp Sắc Cực Hánh Sắc Sắc rất xa không dễ thấy 








Cực Hánh Sắc 
4 loại 


Ngũ 
Trần Hệ 


Vô Đối Sắc Định Sở Sanh Sắc 6 loại 





11 loại 


Thọ Sở Dẫn Sắc 


Đỉnh Sở Sanh Sắc Có tên là Định Quả Sắc ( Cảnh giới của Thiền Định ) 
Tho Sở Dẫn Sắc Vô Biểu Sắc ( Giới thể do thọ giới được kết thành ) 
Sắc do điên đảo vọng chấp sanh ra. 
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Sắc Cảnh, một trong năm Trần vừa liệt kê nếu như tiếp 
tục phân tích thêm nữa liền trở thành Cực Vi rất nhỏ và đem 
một phần của Cực Vi rất nhỏ này lại tiếp tục phân tích thêm 
nữa..v..v... liền trở thành trạng thái hoàn toàn Không. 
Phương pháp phân tích nêu trên Phật Học gọi là Tích Không 
Quán. 


Xem xong đồ biểu trên, chúng ta khả dĩ có thể biết 
phương pháp phân tích của Duy Thức Học đối với Pháp 
Tướng ( Sự vật ) thật là tinh tế, trình bày hệ thống rất mạch 
lạc, phân loại cá biệt cùng số lượng rất phân minh và thông 
suốt. Phương pháp phân tích của Duy Thức Học nói trên, bất 
cứ nhà Khoa Học nào cũng đều khâm phục và cũng cho là 
hợp với Khoa Học. Đối với Duy Thức Học, phương pháp 
phân tích rất là trọng yếu và phàm người nào nghiên cứu Duy 
Thức Học không thể không chú ý. Chúng ta khi giải thích mỗi 
một pháp, tổng quát có “các môn phân biệt” từng khoa. “Các 
môn phân biệt” đây chính là phương pháp phân tích của 
Khoa Học. Những phương pháp phân tích này, nơi luận Câu 
Xá thì rất tính vi và sâu xa. Nếu so sánh với Khoa Học, 
phương pháp phân tích của luận Câu Xá thì hoàn toàn tinh tế 
và thâm sâu hơn. Vì lý do đó, nhà Bác Học Hồ Thích khiến 
phải đọc lại và tận dụng cân não tối đa mới giác ngộ được. 
Người ta cho rằng Pháp Tướng Duy Thức Học của Phật Giáo 
là “một bộ phận triết học phiền tỏa”. Tôi tưởng Hồ Tiên Sinh 
là một nhà Triết Học hơn là một nhà Khoa Học. 


C.- KINH NGHIỆM VỚI TÁNH CẢNH VÀ HIỆN CẢNH: 


Khoa Học thì có Khoa Học Xã Hội và Khoa Học Tự 
Nhiên. Sự nghiên cứu của Khoa Học Tự Nhiên có hai cách: 
một là đặc biệt chú trọng đối tượng của hiện thật và hai là 
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phương pháp của kinh nghiệm. Nhờ đó, Khoa Học Tự Nhiên 
mới có thể đạt đến tri thức chân thật của Khoa Học. Loại đối 
tượng của hiện thật nơi Khoa Học Tự Nhiên chính là Tánh 
Cảnh ( Cảnh giới của hiện thật ) trong ba cảnh giới của Duy 
Thức. Các loại đối tượng của Khoa Học nghiên cứu đều là 
vật thể thật tại có tánh hiện thật và những vật thể thật tại này 
mắt chúng ta thấy được, tai chúng ta nghe được, mũi chúng ta 
ngửi được, lưỡi chúng ta nếm được và tay chúng ta sờ mó 
được. Những vật thể thật tại đó đã được Duy Thức Học nói 
qua. Chữ Tánh nơi Tánh Cảnh của năm Thức quan sát chính 
là ý tưởng của thực tại. Tri Thức của phương pháp Khoa Học 
đạt đến gọi là Tiêu Chuẩn của hiện thật, cũng giống như Tri 
Thức của Duy Thức Học đạt đến gọi là “Lượng”. Chữ 
“Lượng” của Duy Thức Học cùng nghĩa với Tiêu Chuẩn của 
chân thật nơi Khoa Học. Hiện Lượng Trí trong ba Lượng Trí 
chính là Tri Thức của hiện thật. Chữ Lượng tức là Tri Thức 
và Tri Thức của hiện thật gọi là Hiện Lượng Trí. Hiện Lượng 
Trí quyết định không phải là huyễn tưởng, không phải là 
phỏng đoán và lại cũng không phải là tưởng tượng. Ngoài ra 
các nhà Khoa Học đều chú trọng đến Giả Thiết. Nguyên vì 
đối với chân tướng của một sự vật nào đó không có chân trí 
của hiện thật, không có thời gian khảo sát một cách minh 
bạch, các nhà Khoa Học không dám đoán mò ( Nhà Khoa 
Học rất sợ võ đoán ) và cũng không quyết định thiết lập luận 
cứ bừa bãi. Lý do họ không dám tự tin, cho nên đối với 
những cảnh nói trên họ không thể quyết định xác thực và 
thường dùng Giả Thiết để tiến tới từng bước một trong sự 
nghiên cứu và khảo nghiệm. Hoặc giả có người dùng phương 
pháp này đi suy cứu vấn để khác. Thái độ của Giả Thiết cũng 
rất thích hợp với Tỷ Lượng Trí của Duy Thức Học. Tỷ Lượng 
Trí là nghĩa của suy cứu và so sánh, tức là Nhân Minh Học. 


D.- LA TẬP [ LUẬN LÝ ] VÀ NHÂN MINH HỌC: 
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La Tập chính là Luận Lý Học trong Khoa Học. Có người 
nói, thứ sự vật nào đó hoặc thứ lý luận nào đó nếu như phối 
hợp với La Tập đều được tính là chân thật, là chính xác. 
Ngược lại, thứ sự vật đó, thứ lý luận đó nếu như không phối 
hợp với La Tập thì không thể cho là chân thật và cũng không 
thể cho là chính xác. La Tập xưa nay là thảo luận Mệnh Đề, 
một thứ mệnh đề chỉ có hai Khái Niệm. Hai loại Khái Niệm 
đây rất quan hệ với nhau để thành hình Mệnh Để. Nhân 
Minh gọi mệnh để là “Lập Tông”. Sở dĩ có người nói La Tập 
chỉ bảo đảm sự quan hệ nơi hình thức. Phương pháp suy lý 
của La Tập áp dụng chính là phương pháp Tam Đoạn Luận 
và cũng chính là “Tỷ Lượng” trong ba chi của Nhân Minh. 
Hơn nữa có người nói, La Tập không thể cho là một thứ Khoa 
Học độc lập và nó chỉ là một thứ phương pháp của Khoa Học. 
Nhân Minh trong Phật Học tựu trung cũng giống như La Tập 
của Khoa Học. Nhân Minh Học ở Ấn Độ rất phát đạt, không 
chỉ có giá trị cho riêng Phật Giáo và còn hữu dụng đến các 
học phái khác. Duy Thức Học của Phật Giáo tất cả đều thành 
lập theo hình thức Nhân Minh. Thành Duy Thức Luận và các 
kinh luận khác của Duy Thức Tông hoàn toàn áp dụng 
phương thức Nhân Minh để xây dựng học thuyết, để viết 
thành sách. Cho nên, phàm người nào nghiên cứu Duy Thức, 
trước hết phải nghiên cứu Nhân Minh Học, nguyên vì Nhân 
Minh là công cụ rất cần thiết trong sự nghiên cứu Duy Thức. 
Người đọc Thành Duy Thức Luận,..v..v... nếu như không 
thông suốt phương thức Nhân Minh thì mặc dù có tinh thông 
đi chăng nữa cũng không thể giải thích rõ ràng nghĩa thâm 
sâu của nó. Thành Duy Thức Luận là một bộ sách thuộc học 
phái Trung Quán, cũng giống như Chưởng Trân Luận của 
ngài Thanh Biện,..v..v....., tất cả đều sử dụng phương thức 
Nhân Minh Luận. 
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Tại Ấn Độ, Học Phái Đại Thừa Không Hữu thạnh hành 
một thời, họ thường tập trung học giả tại một Học Đường để 
cùng nhau tranh luận. Phương thức tranh luận của họ đều áp 
dụng phương thức Nhân Minh Luận. Thứ phương thức này, 
ngày nay trong các Tự Viện của Mông Tạng vẫn còn tiếp tục 
tiến hành. Do đó, chúng ta biết được đạo lý của Phật Học, 
đặc biệt Duy Thức Học là học thuyết rất thích hợp với La 
Tập. 
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II.- TRIẾT HỌC VÀ DUY THỨC HỌC: 


Z 


Theo Triết Học giải thích, ý nghĩa danh từ Triết Học là 
tìm cầu sự hiểu biết, tìm cầu trí tuệ. Tìm cầu trí tuệ là truy 
cứu để tìm ra chân lý nhận thức. Những học thuyết truy cứu 
về chân lý của vũ trụ và nhân sinh đều được gọi là Triết Học. 
Triết Học vừa trình bày còn có tên nữa là Hình Nhi Thượng 
Học. Hình Nhi Thượng Học là học thuyết tìm cầu nguyên lý 
thâm sâu của vũ trụ và nhân sinh. Nguyên lý thâm sâu ở đây 
không phải là hiện tượng khách quan mà nó chính là bản thể 
của sự thật. Cũng từ Triết Học Hình Nhi Thượng này, hai hệ 
phái Bản Thể Luận và Tri Thức Luận được xuất hiện. 


Triết Học tây phương gồm có các hệ phái khác nhau như 
Duy Tâm Luận hoặc gọi là Quan Niệm Luận, Duy Vật Luận, 
Tâm Vật Nhị Nguyên Luận...v..v..... Riêng Duy Tâm Luận 
cũng có rất nhiều hệ phái riêng biệt và họ không thể ngồi 
chung với nhau để thảo luận mọi vấn để. Nhưng hôm nay, 
chúng ta chỉ để cập đến Duy Tâm Luận và Duy Vật Luận mà 
thôi. Chữ Tâm ở đây có nghĩa là nhận thức của chúng ta, là 
một thứ quan niệm. Quan niệm chính là “ Hình tướng 
”...V..V.... hoặc một thứ hình ảnh và cũng gọi là lý tánh. Giờ 
đây một vài quan niệm xin được trình bày sơ lược như sau: 


A.- TỐ PHÁC THẬT TẠI LUẬN: 


Triết Học tại Trung Quốc có học thuyết Vô Cực và Thái 
Cực. Học thuyết này cũng chủ trương tương tợ như Tố Phác 
Thật Tại Luận. Họ cho rằng con mắt và lỗ tai là chỗ thấy và 
nghe, chính chúng nó có thể tiếp nhận được sự vật thật tại và 
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nhờ đó chúng ta mới có thể hiểu biết thật thể phù hợp với sự 
vật, như nặng nhẹ, dây mỏng, lớn nhỏ, vuông tròn đều là 
tánh chất thật tại của sự vật. Những tánh chất thật tại này đã 
có sẵn từ nơi sự vật và những thứ đó không phải mang đến từ 
bên ngoài. Những tánh chất thật tại nơi sự vật đây mặc dù 
không lìa khỏi phạm vi của Tâm Thức. Tâm Thức của chúng 
ta dù có nhận thức hoặc không nhận thức về chúng nó, nhưng 
những tánh chất thật tại nói trên vẫn tôi tại nơi sự vật. Tâm 
Thức chẳng qua căn cứ nơi hình thức của sự vật để hiểu biết 
về sự vật mà thôi. 


Chỗ kiến giải của Thật Tại Luận này được phân làm hai 
loại: Nhất Nguyên Luận và Đa Nguyên Luận. Nhất Nguyên 
Luận cho rằng thật thể của sự vật chỉ do một nguyên nhân 
sanh ra và Đa Nguyên Luận cho rằng thật thể của sự vật đều 
do nhiều nguyên nhân sanh ra. Những luận thuyết trên nếu so 
sánh với luận lý của Duy Thức thì chỉ có giá trị chân thật nơi 
sự thành quả trong thế gian. Còn căn cứ nơi nguyên tắc tất cả 
pháp đều do Duy Thức biến hiện, học thuyết của những phái 
này đều bị phủ định. 


B.- CHỦ QUAN DUY TÂM LUẬN: 


Phái này chủ trương chỉ có Tâm chủ quan của tri giác mà 
không có tất cả ngoại vật, nghĩa là tất cả ngoại vật chỉ do 
quan niệm nhận thức của chúng ta từ nơi Ý Thức và không 
thể có ngoài Ý Thức. Cho nên phái này phủ định sự tổn tại 
của tất cả ngoại vật và theo họ quan niệm, sự tổn tại của tất 
cả ngoại vật đều là ảnh tử từ nơi Tâm chủ quan biến hiện. 
Như đặc tánh của các pháp thế gian theo các Khoa Triết 
Học,..v..v.... các Đạo Đức Nhân Luân.,..v..v..... cũng như các 
Nhân Cách Huân Tập,..v..v..... tất cả đều bị phủ định. Chỗ 
luận thuyết của phái này nếu đem so sánh với học thuyết 
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Ngoại Cảnh Phi Hữu ( Ngoại cảnh không phải có ) của Duy 
Thức thì xem qua có hơi giống nhau. Nhưng xét cho kỹ, thật 
ra chủ trương của hai phái này đều hoàn toàn khác nhau. Duy 
Thức thì không phủ định sự tổn tại của ngoại vật giống như sự 
phủ định của Chủ Quan Duy Tâm Luận. Duy Thức sở dĩ chủ 
trương rằng ngoại cảnh không thật có là trình bày ngoại vật 
không thể lìa khỏi sự quan hệ của Tâm Thức, nghĩa là trình 
bày cảnh vật bên ngoài hoàn toàn không có thể tánh chân 
thật. Cảnh vật bên ngoài chỉ có giả tướng của nhân duyên kết 
thành mà thôi. 


C.- KHÁCH QUAN DUY TÂM LUẬN: 


Phái này cho rằng vạn hữu vũ trụ đều là khách quan tổn 
tại của Tâm cộng đồng nhân loại trong thế gian. Các pháp 
tuy muôn hình ngàn tướng không giống nhau, nhưng tất cả 
đều là biểu hiện của tâm lý cộng đồng nhân loại. Tâm lý 
cộng đồng là một thứ Ý Thức của cộng đồng mà học phái 
Hách Cách Nhĩ gọi là Quan Niệm Luận. Nếu công nhận rằng 
Ý Thức chúng ta là nguồn gốc quan niệm của sự vật, là bản 
thể của sự vật thì Tâm cộng đồng nơi mỗi cá nhân chỉ hiện 
hữu một phần mà nó không phải là toàn thể của tâm lý chúng 
ta. Hơn nữa Tâm cộng đồng đây không thể chứng minh cũng 
giống như một vị “ Thần ” không thể chứng minh. Tâm cộng 
đồng không thể chứng minh là chỉ cho Ý Thức cộng đồng và 
Ý Thức này chính là vạn năng. Học thuyết Hoán Cú Thoại 
cho rằng Phái Hách Cách Nhĩ dùng phương pháp biện chứng 
để đả phá “ Nhất Thần Luận ”, gán cho Tâm Cộng Đồng 
là Quan Niệm Luận! Tâm cộng đồng hay Ý Thức cộng đồng 
nếu cho là ông chủ sáng tạo ra vạn hữu” thì học thuyết đây 
rất tương phản với học thuyết Duy Thức của Phật Giáo. 





? Pháp Tướng Duy Thức Học Khái Luận. 
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D.- CƠ GIỚI DUY VẬT LUẬN: 


Phái này cùng với phái Duy Tâm đã nói ở trước đều thuộc 
về loại tương đối. Nguyên vì vật và tâm mà hai phái trình 
bày cũng là tương đối. Vật thì có hình thể có hạn lượng và 
Tâm thì không có hình thể, không có hạn lượng. Vật thì 
chiếm một khoảng không gian gồm tất cả toàn diện của tự 
nhiên giới, là đối tượng của Khoa Học Tự Nhiên, nên gọi 
chung là vật. Hiện tượng sai biệt của tất cả thế gian đều là do 
quan hệ lẫn nhau của mọi vật sáng tạo nên. Do đó bản thể vũ 
trụ là vật chất, không phải là Duy Tâm, mà lại cũng không 
phải là Thượng Đế. Lịch sử diễn biến của nhân sinh cũng là 
sự diễn biết của Duy Vật Luận. Nhờ sự diễn biến này, Triết 
Học Sản Sanh của Duy Vật Sử Quan được thành lập. Lịch sử 
diễn biến của nhân loại đều lấy kinh tế làm bối cảnh. Như 
vậy, thế nào là kinh tế? 


Bản thân của kinh tế đều là vật chất hoặc gọi là sinh hoạt 
vật chất. Đó là điểm xuất phát Tư Bản Luận của Mã Khắc 
Tư. Cho nên từ xưa đến nay, tất cả sự diễn biến của lịch sử 
nhân loại đều là Duy Vật Luận. Hơn nữa, các học giả Duy 
Vật cận đại cũng đều cho rằng, Ý Thức của nhân loại đều là 
do phản ảnh của vật chất sanh ra. Sự hoạt động của Ý Thức 
chính là sự hoạt động của Đại Não và Đại Não nếu như 
không hoạt động phản ảnh thì Ý Thức hoàn toàn không có, 
cho nên nói Đại Não là nơi quyết định sự tổn tại của Ý Thức. 
Đại Não thì thuộc về vật chất và có khả năng hoạt động, do 
đó phái Cơ Giới Duy Vật Luận chủ trương tất cả đều là Duy 
Vật và quan niệm cho Tâm chẳng qua là điều kiện của vật 
chất mà thôi. 
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Thứ Duy Vật này có một điểu khuyết điểm là chỉ gom 
góp những diễn biến để thành lập Định Mệnh Luận, nguyên 
vì vạn vật nương nhau sanh khởi trong định luật nhân quả làm 
điều kiện xác định. Định Mệnh Luận giả như thành lập theo 
phương thức nói trên nếu đem so với Duy Thức Học thì có 
chỗ giải thích không được thông suốt. Và có một điểm quan 
trọng, phái Duy Vật Luận đều phủ định luật nhân quả của 
nghiệp thiện ác, cho nên phái này giải thích cũng không 
được thông suốt. 


E.- TÂM VẬT NHỊ NGUYÊN LUẬN: 


Tâm thì ở bên trong là phần nhận thức của chúng ta và 
vật thì ở bên ngoài là chỉ cho tất cả toàn diện của tự nhiên. 
Phái Tâm Vật Nhị Nguyên Luận chủ trương rằng, tất cả 
ngoại cảnh đều là đối tượng của Ý Thức chúng ta. Ngoại 
cảnh thì thuộc về vật và Ý Thức của chúng ta thì thuộc về 
tâm. Khi chúng ta xem thấy một đóa hoa, Ý Thức lúc đó liển 
khởi lên quan niệm ( hoặc khái niệm ) về một loại hoa. Sự 
khởi lên quan niệm đó của Ý Thức thì thuộc về tâm. Còn 
quan niệm về đóa hoa kia là căn cứ nơi toan diện của đóa 
hoa bên ngoài để sanh khởi thì thuộc về vật. Sự nhận thức 
của chúng ta là hiểu biết toàn diện của đóa hoa và sự hiểu 
biết đây về đóa hoa được phát sanh từ nơi quan niệm. Chúng 
ta sở dĩ đề cập đến ngoại vật và nội tâm là nói lên sự quan hệ 
lẫn nhau không thể phân ly của chúng. Một học phái căn cứ 
nơi sự quan hệ lẫn nhau giữa ngoại vật và nội tâm để thành 
lập chủ thuyết Tâm Vật Nhị Nguyên Luận. Tâm Vật Nhị 
Nguyên Luận là trình bày bổn nguyên của vạn pháp, là bản 
thể của vũ trụ. Lối lý luận của phái này so với học thuyết Sắc 
Tâm Huân Tập Hổ Tương ( Sắc và Tâm quan hệ lẫn nhau 
trong sự huân tập ) của Tiểu Thừa Kinh Lượng Bộ thì hơi 
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giống nhau. Sắc Tâm hổ tương làm nhân là thuộc về Chủng 
Tử Luận. 


Tâm Vật Nhị Nguyên Luận chỉ căn cứ nơi Khoa Học Tự 
Nhiên và Sinh Lý Học để giải thích. Theo họ, chúng ta nhận 
thức một ngoại vật nào, như một đóa hoa chẳng hạn, là phải 
nhờ đến bản thân của đóa hoa đó và cũng phải nhờ đến quan 
hệ của quang tuyến,..v..v.... đêm ảnh tử của đóa hoa nói trên 
vào trong Nhãn Câu. Ảnh tử của đóa hoa trong Nhãn Cầu 
liền xuyên qua Nhãn Mô để đến nơi Thần Kinh con mắt và 
ấn vào nơi con mắt. Ngay lúc đó, Ý Thức khởi lên sự nhận 
thức (quan niệm) về đóa hoa ảnh tử được ấn vào nơi con mắt. 
Tiếp theo Thần Kinh con mắt lại đem sự nhận thức về đóa 
hoa của Ý Thức truyền đến ( hoặc cung cấp để báo cáo ) 
Thân Kinh Đại Não. Nơi đây, sự nhận thức về đóa hoa của Ý 
Thức trình tự hoàn thành. Ý Thức tạo ra hoặc truyền xuất 
quan niệm về một loại hoa là thuộc về Tâm. Còn Thần Kinh 
con mắt 
truyền vào Đại Não sự nhận thức về đóa hoa của Ý Thức 
không một mảẩy may nghi vấn là thuộc về tánh chất của Cơ 
Giới. Riêng vấn để sự tác dụng của đóa hoa nói trên như thế 
nào sau khi vào trong Trung Khu Đại Não để có thể dẫn phát 
một loại khái niệm của Ý Thức? Cho đến ngày nay chưa thấy 
các nhà Khoa Học và các học giả Nhị Nguyên Luận giải 
thích'”. Sự biến hiện tất cả vạn pháp của Duy Thức giải thích 
thì hoàn toàn không giống như lối giải thích ở đây của Tâm 
Vật Nhị Nguyên Luận. 


F.- PHẬT GIÁO DUY THỨC DUYÊN KHỞI LUẬN: 





'° Phật Pháp Tĩnh Yếu của Vương Quý Đồng. 
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Duy Thức Học của Phật Giáo và các Triết Học vừa để 
cập ở trên thì hoàn toàn không giống nhau. Hệ thống luận lý 
của Duy Thức sau này sẽ theo thứ lớp tường thuật. Trong đây 
xin trình bày tổng quát một vấn đề. Kinh nói: “Vạn pháp duy 
thức, ba cõi duy tâm, tất cả đều do tâm tạo”. Căn cứ nơi lời 
nói này, người ta vội cho rằng Duy Thức chủ trương không có 
ngoại cảnh. Thật ra Duy Thức đối với thế giới và sự vật ngoại 
cảnh đều không phủ định sự tổn tại của chúng. Theo Duy 
Thức, sự sanh khởi vạn pháp trong thế gian đều bị ảnh hưởng 
rất lớn năng lực của Tâm Thức. Nhưng không thể cho rằng sự 
sanh khởi vạn pháp duy nhất chỉ có Tâm Thức sáng tạo. Tâm 
Thức chẳng qua là một cái vòng trọng yếu, một cái vòng có 
năng lực của nhân duyên trong sự sanh khởi vạn pháp mà 
thôi. Nếu cho rằng Tâm Thức là yếu tố chính trong sự sanh 
sản các pháp thì Tâm Thức của chúng ta phải nhờ vào các 
quan hệ ( Duyên ) như căn, cảnh, ánh sáng,..v..v..... thuộc vật 
chất để sanh khởi. Luận thuyết trên đây thuộc về Nhị 
Nguyên Luận và Đa Nguyên Luận. Nhưng thực tế cho thấy 
Thức và Cảnh không thể tách rời nhau, từ đó nói rằng ngoài 
Thức không có cảnh và Thức đóng vai trò thù thắng nên gọi 
là Duy Thức. Duy Thức xem trọng đạo lý Duyên Sanh, cho 
nên tuyệt đối không chủ trương chỉ có Thức tổn tại và phủ 
định sự tổn tại của tất cả khách quan. Học thuyết của Duy 
Thức có thể cho là Tâm Cảnh Hợp Nhất Luận. 


Trong các học thuyết được xem qua ở trên, Phật Học, đặc 
biệt Duy Thức Học là môn học lý trí và nó không phải là 
Tông Giáo. Duy Thức Học, nếu như cho là Tông Giáo thì 
thuộc về Tông Giáo lý trí và nhất định không phải là Tông 
Giáo mê tín. Duy Thức Học, Triết Học và Khoa Học đều rất 
tương đắc với nhau. Duy Thức Học có thể sửa chữa sự sai lầm 
của tư tưởng, có thể cải chính những lý luận xuyên tạc. Cho 
nên người nghiên cứu Duy Thức Học không chỉ phát dương 
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Phật Học và còn xương minh khoa Triết Học càng thêm 
thăng tiến. Vì nguyên nhân đó, gần bốn mươi năm nay, các 
giới học thuật rất chú ý đến Duy Thức Học của Phật Học. 
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CHƯƠNG III 


LỊCH SỬ PHẬT HỌC TRUNG 
QUỐC XEM DUY THỨC HỌC 


IL- QUAN NIỆM KHÁI LƯỢC VỀ 
LỊCH SỬ PHẬT HỌC TRUNG QUỐC: 


Căn cứ trên phương diện Phật Học Đại Thừa, Duy Thức 
Học tại Trung Quốc là một tông phái vô cùng quan trọng, 
tông phái rất chú trọng về lý học và cũng rất quan hệ với các 
tông phái khác trên lãnh vực lý học. Ở đây, chúng ta nên bắt 
đầu từ nơi sự thật về lịch sử của Phật Học Trung Quốc để 
nghiên cứu Duy Thức Học, nghĩa là chúng ta phải căn cứ 
tổng quát về quá trình phát triển của Phật Học Trung Quốc 
để tìm hiểu Duy Thức Học. 


A.- QUAN NIỆM KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ PHẬT 
GIÁO TỪ ĐỜI ĐƯỜNG TRỞ VỀ TRƯỚC: 
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Các học giả cận đại có nhiều thuyết khác nhau về niên 
đại Phật Giáo truyền vào Trung Quốc. Chung quy họ đều cho 
rằng, niên đại Phật Giáo truyền vào Trung Quốc là vào 
khoảng năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Đông Hán. Phật Giáo phát 
xuất từ Ấn Độ, xuyên qua Tây Vực và truyền vào Trung 
Quốc. Phật Giáo trong thời kỳ này được xem là một thứ văn 
hóa ngoại lai, mặc dù các nhà truyền giáo chỉ chú trọng về sự 
phiên dịch mà thôi. Các nhà phiên dịch của Phật Giáo khai 
mở đầu tiên kể từ cuối nhà Hán gồm có An Thế Cao, Chi 
Lâu Ca Sấm ( họ đến Lạc Dương vào Kỷ Nguyên 167 Tây 
Lịch ). Đến thời Tam Quốc, lại có thêm các nhà phiên dịch 
như Chi Khiêm, Khương Tăng Hội, Duy Kỳ Nan,..v..v.... Các 
kinh điển được phiên dịch trong thời kỳ này là Lục Độ Tập 
Kinh, Pháp Cú Kinh,..v..v..... Sự nghiệp phiên dịch của Phật 
Giáo dân dần chiếm địa vị phát triển. Quốc gia tuy ở thời kỳ 
chiến loạn, nhưng nhân dân trong nước từ từ tiếp nhận Phật 
Giáo mới đến một cách an lạc. 


Ở thời Tây Tấn, tuy quốc gia vừa mới ổn định, nhưng học 
phong của Phật Giáo đã đứng vững trong thời Tam Quốc. 
Phật Giáo đã được triểu đình và nhân dân tín ngưỡng theo. 
Các cao tăng Tây Vực nối gót nhau đến Trung Quốc tiếp tục 
giới thiệu món ăn tỉnh thần mới. Cho nên kể từ đây trở về 
trước, sự nghiệp phiên dịch rất thạnh hành. Các dịch giả đáng 
kể nhất của thời Tây Tấn như ngài Trúc Pháp Hộ, người Tây 
Vực đến Trường An và Lạc Dương ( năm 366 Tây lịch ). Các 
kinh do ngài phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán gồm có: Kinh 
Quang Tán, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Thập Địa, Kinh Đại 
AI, Kinh Bát Nê Hoàn,..v..v..... Còn ngài Trúc Pháp Lan dịch 
Kinh Bát Nhã,..v..v... 


Đến thời Đông Tấn, Phật Giáo sở dĩ được hoằng truyền 
rộng lớn là nhờ các Đại Đức người Tây Vực đến Trường An 
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khai mở, như ngài Phật Đồ Trừng giảng Thiển Học, ngài Cưu 
Ma La Thập giảng Kinh Bát Nhã, ngài Tăng Già Đề Bà dịch 
Tỳ Đàm. Đáng kể nhất, các cao tăng của người Đông Tấn 
xuất hiện như Di Thiên Thích Đạo An người thấy xa hiểu 
rộng, Pháp sư Huệ Viễn tổ sáng lập phái Tịnh Độ và bốn nhà 
Triết Học uyên thâm của phái La Thập là ngài Đạo Sinh, 
ngài Tăng Triệu, ngài Đạo Dung và ngài Tăng Duệ. 


Sự phiên dịch của Phật Giáo trong thời kỳ này gồm có 
Kinh Luận của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Toàn bộ ba Tạng của 
Tiểu Thừa chỉ dịch xong A Hàm, Luật Bộ và Thành 
Thật,..v..v..... Nhưng ba Tạng Kinh Luận của Đại Thừa thì đã 
dịch Thiển Học, Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã, Tam 
Luận,..v..v..... Cho thấy Kinh Luận của Tiểu Thừa và Đại 
Thừa xem qua thật là phong phú vượt bực chưa từng có. Cũng 
trong thời kỳ này, ngài Đạo An để xướng Luật Học áp dụng 
cho Thiền Học để đại chúng hành trì. Ngoài ra, ngài La Thập 
và các đệ tử của ngài hoằng dương Tam Luận, Bát Nhã, 
Thành Thật. Riêng Học Thuật Trung Quán vừa mới thành lập 
tông phái tại Trung Quốc. Hơn nữa, Pháp Hoa của ngài La 
Thập lại nhờ các bậc cao tăng như: Huệ Văn, Huệ Tư, Trí 
Giả tuyên dương thành tông phái. Học phong của những hệ 
phái nói trên rất thạnh hành tại Kinh Lạc Gian nơi Giang 
Bắc. 


Còn ở Giang Nam, ngài Tuệ Viễn lại căn cứ nơi Tông Bát 
Nhã để phát huy Tông Tịnh Độ. Ngài Tăng Già Để Bà dịch 
thuật và hoằng truyền A Tỳ Đàm. Có thể nói phong trào 
nghiên cứu Phật Học trong thời kỳ này càng thên thạnh hành 
và vượt bực hy hữu. Hơn nữa lại có một người đặc biệt thật 
đáng để cao trên hết, đó chính là lưu học sinh Pháp Hiển. 
Ngài Pháp Hiển là người duy nhất của Trung Quốc, đã thành 
công một cách vẻ vang tại Ấn Độ trong thời gian du học. 
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Ngài chẳng những có công không nhỏ đối với Phật Giáo 
Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời cũng đem lại cho Trung 
Quốc một khích lệ hết sức to lớn trong việc công tác thám 
hiểm Tây Phương cận đại. 


Kế đến là Phật Giáo trong thời đại Nam Bắc Triều. Trước 
hết trong thời Nam Triểu, các vị tăng Tây Vực từ phương 
đông đến rất nhiều, như ngài Đàm Ma Mật Đa người nước 
Kế Tân, ngài Cương Lương Da Xá, ngài Cầu Na Bạt Ma, 
ngài Tăng Già Bạt Ma, ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài Tam Tạng 
Chân Đế,..v..v.... Trong số này chỉ có hai ngài có công rất lớn 
trong việc phát huy hai tư tưởng Thiền và Duy Thức nổi tiếng 
là ngài Bồ Để Đạt Ma người kiến lập Thiển Tông và ngài 
Tam Tạng Chân Đế người đầu tiên truyền dịch và thiết lập 
Câu Xá Tông. Lúc bấy giờ, danh tăng của Nam Triểu gồm 
có: ngài Huệ Văn, ngài Huệ Tư, ngài Trí Giả,..v..v..... kiến 
lập Chỉ Quán và sáng lập Thiên Đài Tông ( Thiên Thai Tông 
). Ngài Huệ Khả,..v..v..... truyền thừa Thiển Tông. Học giả 
Chân Đế thiết lập Nhiếp Luận Tông ( về sau Tông này mở 
đầu cho Duy Thức Tông ). Ngoài ra, Ngài Huệ Quán và ngài 
Tạ Linh Vận lại thiết lập Niết Bàn Tông. Sự thạnh hành 
nghĩa học của Lưỡng Tấn thì vẫn bất diệt trong thời đại này. 


Tiếp theo trong thời Bắc Triều, ngài Đàm Vô Sấm ( năm 
412 ) dịch Kinh Đại Niết Bàn, Kinh Kim Quang Minh, Kinh 
Lăng Nghiêm,..v..v..... Ngài Bổ Để Lưu Chi ( năm 508 ), ngài 
Phật Đà Phiến Đa ( năm 525 ), ngài Lặc Na Bạt Đề ( 508 ) 
cùng nhau dịch Thập Địa Kinh Luận và Duy Thức Luận của 
ngài Vô Trước và ngài Thế Thân. Những kinh luận này về 
sau được truyền đến đất Bắc. Kế tiếp ngài Huệ Quang 
nghiên cứu Luật Tứ Phần và thành lập Luật Tông ( Hoàng 
Sử, Dương Sử và Tông Phái Nguyên Lưu ). 
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Theo Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc, kể từ bắt đầu du 
nhập cho đến thời Nam Bắc Triều, 600 năm đó có thể cho là 
thời đại tiếp nhận Phật Giáo. Thứ đến thời đại Tùy Đường 
được gọi là thời đại Phật Giáo dung hóa. Đặc biệt hơn, thời 
đại Tống Minh mới chính là thời đại Phật Giáo chân chánh. 
Phật Giáo trong thời đại này trở thành một thứ huyết mạch 
của văn hóa Trung Quốc không thể phân ly. 


Riêng Duy Thức Học trong thời kỳ Phật Giáo du nhập 
Trung Quốc, nghĩa là trong khoảng 500 năm đầu, trước ngài 
Chân Đế, thành thật mà nói không có dấu vết nào cả của một 
học phái. Nguyên do những điển tích thành lập Pháp Tướng 
Duy Thức Học hoàn toàn không thấy ghi lại. 


Mãi đến thời Tùy Đường, Phật Giáo gồm có 8 Tông và 10 
Phái bao hàm Đại Thừa và Tiểu Thừa, Hiển Giáo và Mật 
Giáo cùng nhau phát triển. Ánh hoa rực rỡ chưa đủ để chứng 
minh cho sự thạnh hành của Phật Giáo Trung Quốc. Kể từ 
đây Phật Giáo có thể nói thừa sức sống đi lên sau này. 


B.- QUAN NIỆM KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 
TỪ ĐỜI ĐƯỜNG TRỞ VỀ SAU: 


Phật học Trung Quốc từ đời Đường trở về sau, bao quát 
tất cả gồm có bốn phái ( Thiền, Tịnh, Giáo, Luật ), hoặc năm 
phái ( Thiền, Tịnh, Giáo, Luật, Mật ). Tăng chúng của đại đa 
số Tự Viện trong thời kỳ này chẳng tham thiển thì niệm Phật, 
chẳng niệm Phật thì tham thiển và vấn đề tông phái không ở 
trong phạm vi hứng thú của họ. Vấn để “ Giáo Tông ” của 
thời nhà Đường thì bao gồm cả bốn Tông như: Thiên Đài 
( Thiên Thai ), Hiền Thủ ( Hoa Nghiêm ), Tam Luận và Duy 
Thức. Còn hai Tông như: Câu Xá và Thành Thật của Tiểu 
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Thừa thì cũng có công đức lớn trong việc cùng lúc thi đua 
nghiên cứu. 


Từ thời nhà Tống trở về sau ( gồm bốn triểu đại: Tống, 
Nguyên, Minh, Thanh ), Trung Quốc giảng “ Giáo Tông ” 
đều sử dụng Thiên Đài Tông ( Thiên Thai Tông ) và Hiển 
Thủ Tông ( Hoa Nghiêm Tông ) làm chủ yếu. Nhưng Tam 
Luận Tông, Duy Thức Tông, Câu Xá Tông,..v..v..... thì không 
có người quan tâm đến'!. Riêng hai Tông Tam Luận và Duy 
Thức tại Hội Xương, đã bị pháp nạn của Võ Tông đời Đường 
hủy diệt hết những tài liệu chú sớ về điển tích. Đã không còn 
điển tích chân thật và lại không có nhân tài truyền thừa để 
phục hưng, hai Tông này trở nên mai một. 


Mặt khác, Thiên Đài Tông và Hiển Thủ Tông thì chú 
trọng nơi giáo quán hơn, nghĩa là giáo lý đặt nặng nơi sự thực 
hành quán chiếu nhiều hơn. Trái lại, Tam Luận Tông và Duy 
Thức Tông thì chú trọng nơi giáo lý. Phương pháp quán hạnh 
của Thiên Đài Tông và Hiển Thủ Tông mặc dù không kinh 
điển nhưng còn có thể truyển thừa. Ở đây giáo lý của Tam 
Luận Tông và Duy Thức Tông nếu như không điển tích thì 
diệu lý khó liễu tri. Hơn nữa, học thuyết của hai Tông Thiên 
Đài và Hiền Thủ thì rất gần với tư tưởng của Lão Trang. Cho 
thấy, những vị sáng lập hai Tông Thiên Đài và Hiển Thủ đều 
căn cứ nơi tư tưởng phát triển của người Trung Quốc, lẽ dĩ 
nhiên, sản phẩm tư tưởng dung hợp của Trung Ấn dễ cho 


'' Cuối nhà Minh và nhà Thanh, học phái Duy Thức tuy có người giảng 
giải, như ngài Linh Phong, Ngẫu Ích có trước tác Thành Duy Thức Luận 
Tâm Yếu. Còn thời nhà Thanh, các ngài như: Thiệu Giác, Trí Tố, ..v..v.... 
cũng có trước tác Thành Duy Thức Luận Âm Hưởng Bồ Di, ..v..v... Nhưng 
rốt cuộc học phái này chỉ ảnh hưởng thư thớt vài nơi, that là thiếu sót 
đáng tiếc. 
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người Trung Quốc tiếp nhận. Đã vậy, căn cứ nơi địa dư thành 
lập tông phái, hai Tông Thiên Đài và Hiền Thủ đều được xây 
dựng nơi Trung Thổ. Còn hai Tông Tam Luận và Duy Thức 
đều phát nguồn từ Ấn Độ lại được mang vào Trung Quốc 
trong lúc tư tưởng của người Trung Quốc chưa tiếp nhận và 
dung hóa. Cho nên sau pháp nạn tại Hội Xương, một khi 
không còn điển tích và cũng không còn ai kế thừa, thành thử 
sở học của hai Tông này trở nên bị mai một luôn. Đặc biệt 
hơn hai Tông Thiên Đài và Hiền Thủ thì không giống tình thế 
như hai Tông Tam Luận và Duy Thức. “ Giáo Học ” của hai 
Tông này vẫn còn truyền thừa từ đời Triệu và đời Tống trở 
VỀ sau. 


Thiên Đài Tông thì dùng Kinh Pháp Hoa làm chủ yếu và 
Hiển Thủ Tông thì dùng Kinh Hoa Nghiêm làm chủ yếu. 
Trong khoảng thời gian từ đời Tống cho đến cuối đời Thanh 
và đầu Dân Quốc, người Trung Quốc nghiên cứu Phật Học, 
ngoại trừ hai Tông Tịnh Độ và Thiền, đều học tập giáo nghĩa 
các tông phái, nhất là 19 nhân vật nghiên cứu Thiên Đài 
Tông và Hiển Thủ Tông. Đáng chú ý nhất, ngoài hai loại 
Kinh chủ yếu là Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm, người 
của hai Tông Thiên Đài và Hiển Thủ đều giảng giải các Kinh 
khác như: Kinh Niết Bàn, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Duy Ma, 
Kinh Viên Giác, Kinh Kim Cang, Kinh Phạm Võng, Kinh Di 
Đà, Luật Tứ Phần...v..v.... Họ lại còn trình bày điển tích tông 
yếu về giáo nghi (nghỉ thức giáo lý ) của bốn phái ( Thiển, 
Tịnh, Giáo, Luật ) hoặc giáo nghi của năm phái ( Thiển, 
Tịnh, Giáo, Luật, Mật). Nếu như trừ những kinh điển này ra, 
họ đâu còn có chi để giảng giải và văn chương giảng giải 
những kinh điển trên của họ đều có khắc bản để lưu lại. 
Những Tự Viện của Giáo Tông sở dĩ gọi là Giảng Tự nhằm 
để phân biệt với Thiển Tự và Luật Tự. Giảng Tự nghĩa là 
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những cơ sở mà Giáo Tông thường sử dụng để giảng thuyết 
những kinh giáo. 


Đề cập đến Tam Luận Tông và Duy Thức Tông tại Trung 
Quốc, mãi đến đầu năm Dân Quốc, hai Tông này mới được 
hồi sinh. Những kinh luận chú sớ về hai Tông này cũng được 
mang từ Nhật Bản về Trung Quốc làm tài liệu nghiên cứu. 
Nhờ đó các học giả danh tiếng của Trung Quốc mới đổ xô 
nghiên cứu đến. Sự phục hưng của hai Tông Tam Luận và 
Duy Thức tại Trung Quốc không ngoài 340 năm gần đây mà 
thôi! 


Kinh căn bản của Duy Thức Học gồm sáu loại, nhưng 
trong đó Kinh Giải Thâm Mật là quan trọng nhất. Kinh này 
căn cứ nơi năm Pháp, ba Tự Tánh, tám Thức và hai Vô Ngã 
làm tông yếu. Riêng Tam Luận Tông thì gồm có những bộ 
luận căn bản như: Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn 
Luận,..v..v..... Hơn nữa Tông này lại còn tham khảo thêm Đại 
Trí Độ Luận để bổ sung giáo nghĩa, thường gọi là Tứ Luận. 
Tam Luận Tông thì căn cứ trên nghĩa Không sâu thẩm của 
Kinh Bát Nhã làm tông yếu. 


Ngoài bốn tông phái như: Thiển, Tịnh, Giáo, Luật đã 
được nêu ở trước, Trung Quốc còn có thêm một tông phái nữa 
là Mật Tông. Mật Tông thì chuyên nghiên cứu giáo lý bí mật. 
Tông này thường y cứ theo các Kinh như: Kính Đại Nhật, 
Kinh Tô Tất Địa, Kinh Kim Cang Đỉnh làm tông yếu. Mật 
Tông có hai đại bộ môn: Giáo Tướng và Sự Tướng. Giáo 
Tướng nghĩa là căn cứ nơi sự tướng của Tông này để nghiên 
cứu giáo lý. Sự Tướng của tông này là kiến lập Đàn Tràng để 
tu trì tất cả nghi thức của Tam Mật. Tất cả nghi thức đều là 
tượng trưng chân lý vạn hữu của giáo tướng giải thích. Mật 
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Tông rất thạnh hành trong thời đại nhà Đường cũng như nhà 
Tống và sau đó thì mất chân truyền. 


Người đời Đường đã chú sớ tất cả nghi thức Bí Bổn của 
Mật Tông và những nghỉ thức này đều bị thất truyền từ nơi 
Nhật Bản. Do đó, sở học của Mật Tông nơi Trung Quốc khởi 
đầu từ nhà Thanh và nhà Minh cho đến sau này đều bị mai 
một luôn”. Tông này chỉ còn lưu lại nghi thức Du Già Diễm 
Khẩu và Mông Sơn Thí Thực,..v..v..... để cho các sư ứng phó 
biểu diễn hát xướng. Mật Tông cũng thuộc về “ Giáo Tông ”, 
nguyên vì chủ yếu của Tông này là chú trọng sự thông đạt 
nơi Giáo Tướng. Nhưng Giáo Tướng không rõ ràng thì Sự 
Tướng không thể truyền thọ. Vả lại, vấn để truyền thừa cách 
tu trì sủa Sự Tướng lại chú trọng vị sư thừa kế và miệng của 
vị sư đó trực tiếp trao truyền giáo chỉ. Đây cũng là pháp môn 
hành trì và pháp môn này do người tu chứng chỉ huy. 


Từ đây trở về trước, tám tông phái đại thừa như: Thiển, 
Tịnh, Luật, Mật , Thiên Đài, Hiền Thủ, Tam Luận, Duy Thức 
đã được trình bày qua và ngoài tám tông phái đây, Phật Học 
Trung Quốc còn có hai học phái nữa là Câu Xá Tông và 
Thành Thật Tông. Kể từ đời Đường cho đến sau này, Phật 
Giáo Trung Quốc bình thường không thấy ai bàn đến hai tông 
phái trên ”. Tại bởi Câu Xá và Thành Thật là hai tông phái 
của Tiểu Thừa và cũng thuộc về “ Giáo Tông ”. Các giới 
Phật Học Trung Quốc từ xưa đến nay đều thiên trọng về Đại 
Thừa và quan niệm khinh thường Tiểu Thừa. Đây là sự ngộ 


'* Ba triều đại Nguyên Minh và Thanh, Lạt Ma Giáo của Tây Tạng tuy có 
truyền vào Trung Quốc, nhưng chỉ ở cung đình. Giáo phái này chỉ lưu 
truyền cho người Mãn, người Mông thuộc giai cấp thống trị và đối với 
quãng đai quần chúng người Hán thì không có ảnh hưởng đến. 
'* Câu Xá Quang Ký Tự của Âu Dương Tiệm trình bày: “Câu Xá xưng là 
Học Phái mà không xưng là Tông Phái”. 
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nhận sai lầm. Ngày nay chúng ta cũng nên bỏ đi quan niệm 
sai lầm đó. Đúng hơn Phật Giáo Tiểu Thừa mới thật sự là 
Phật Giáo căn bản của nguyên thỉ. Giáo nghĩa của Phật Giáo 
này mới chính thật nơi miệng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đích thân nói ra. Thế nên giáo nghĩa của hai tông Câu Xá và 
Thành Thật một lần nữa cũng xin được chiếu cố để tường 
thuật lại một cách tỉ mỉ hơn. 


Hai Tông phái Tiểu Thừa và tám Tông phái Đại Thừa 
cộng chung lại thành mười Tông phái của Phật Giáo Trung 
Quốc. So sánh với Học phái Duy Thức, mười Tông phái nói 
trên có quan hệ mật thiết như thế nào? Lẽ dĩ nhiên trên tinh 
thần dung thông và hổ trợ lẫn nhau của Phật Giáo, Học phái 
Duy Thức nhất định quan hệ mật thiết với mười Tông phái 
nói trên, nhưng không phải quan hệ nhau với tánh cách đối 
lập như nước và lửa. Huống chi Học phái Duy Thức là nguồn 
suối tư tưởng học thuyết của những Tông Phái nói trên và 
cũng là căn nguyên của Phật nói. Người nghiên cứu Phật Học 
cũng nên đặc biệt chú ý đến sự kiến giải của Học phái Duy 
Thức. Người nghiên cứu không nên khư khư giữ nếp cũ, phân 
ngành, định loại và cũng không nên đóng khung sự quan hệ, 
bài xích sự hổ tương, phân loại sông ngòi để uống nước. 
Chúng ta nên biết rằng đạo lý lượng nước sông ngòi tuy khác 
nhau trạng thái, nhưng chung quy đều chảy về biển cả. Nếu 
hiểu rõ điểm này, chúng ta nhận biết giữa các Tông phái 
Phật Học Trung Quốc đều có sự hổ trợ lẫn nhau để thành lập, 
hổ trợ lẫn nhau để phát minh và hổ trợ một cách bình đẳng 
không có vấn để cao thấp ( tôi không tán thành tác phong 
phán giáo Tiểu Thừa và Đại Thừa vừa kể ). Học phái Duy 
Thức chính là một trong tất cả Phật Pháp, lẽ tự nhiên cũng rất 
quan hệ mật thiết với mười Tông phái nói trên. 


H.- DUY THỨC HỌC VÀ CÁC TÔNG PHÁI: 
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Trước hết chúng ta đề cập Duy Thức Học quan hệ với hai 
học phái Tiểu Thừa và sau đó sẽ so sánh Duy Thức Học quan 
hệ đến các tông phái Đại Thừa. 


A.- DUY THỨC HỌC VÀ CÂU XÁ: 


Câu Xá là tên của một bộ luận và nguồn gốc của tên này 
gọi cho đủ là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận Trung Hoa dịch là Đối Pháp Tạng Luận ( Luận về 
đối tượng Pháp Tạng ). Nội dung của Câu Xá Luận nhằm 
thuyết minh Nhân Không Pháp Hữu làm tông chỉ. Bộ luận 
này rất quý trọng nơi việc nghiên cứu Phật Học. Người 
nghiên cứu Phật Học, trước hết phải học tập Câu Xá Luận. 
Câu Xá Luận vừa là đầu mối, vừa là cơ sở, mà cũng vừa là 
phương pháp nhập môn, là tuần tự của sự chứng nghiệm, của 
sự tín giải một cách rõ ràng và cụ thể. Kinh luận thường nói, 
học Phật và tu hành là để đoạn trừ phiển não và cắt đứt sanh 
tử. Nội dung bộ luận này đều căn cứ trên các bộ Kinh A 
Hàm, các bộ Luật và nhất là các bộ Luận của phái Hữu Bộ 
để thành lập. Câu Xá Luận trình bày vấn để đoạn trừ phiển 
não và cắt đứt sanh tử rất có mạch lạc. Người sơ cơ học tập 
Phật Pháp, nếu như không chịu nghiên cứu bộ luận này để 
khai mở đầu tiên mà lại đi tham học giáo lý Đại Thừa thì 
người đó rốt cuộc thiếu hẳn căn bản tư tưởng, nguyên vì giáo 
lý Đại Thừa đều căn cứ nơi Tiểu Thừa để thành tập. Nói 
chung, giáo lý trong các kinh luận của Tiểu Thừa thì trình 
bày rất rõ ràng và ngược lại giáo lý trong các kinh luận của 
Đại Thừa thì phần nhiều trình bày quá tổng quát. Yếu nghĩa 
của ba Tạng Kinh Tiểu Thừa đều hàm chứa trong bộ luận 
này. Câu Xá Luận không những chỉ thuyết minh rốt ráo của 
Phật Pháp mà lại còn trình bày rõ ràng một loại triết học tông 
giáo của Ấn Độ. Tại Ấn Độ, bộ luận này được gọi là Thông 
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Minh Luận. Vào thời Lương và thời Trần, thuộc Kỷ Nguyên 
548, ngài Chân Đế đến Trung Quốc'' dịch Câu Xá Luận. 
Ngài là người nghiên cứu và chứng đắc kim chỉ nam của A 
Tỳ Đàm. Đến đời Đường, ngài Huyền Trang dịch các bộ luận 
mới gọi là Tân Luận. Sự nghiệp nghiên cứu của ngài Huyễn 
Trang rất thạnh hành một thời và ngài trước tác rất nhiều tác 
phẩm. Những tác phẩm của ngài có tiếng tâm như là Phổ 
Quang Ký, Pháp Bảo Lưu, Viên Huy Tụng Sớ,..v..v..... Về 
sau, sự sùng thượng Đại Thừa và việc chú sớ bị thất truyền là 
lý do cũng tại không có người nghiên cứu đến. Phải nên biết 
rõ, Duy Thức Học và Câu Xá Học rất quan hệ với nhau như 
máu thịt và xương cốt. Sự quan hệ giữa Duy Thức Học và 
Câu Xá Học tóm lược có hai điểm chính sau đây: 


1)- Pháp Tướng Của Câu Xá Là Chỗ Nương Tựa 
Của Duy Thức: 


Tất cả pháp tướng của Duy Thức Học thuyết minh đã 
được nói rõ trong Câu Xá. Như danh số tất cả pháp tướng của 
75 pháp, của 5 ngôi vị đoạn trừ phiền não và tu hành chứng 
quả..v..v.... đã được Câu Xá Luận sáng tác, chỉ định và giải 
thích tường tận để lưu truyền cho đời sau. Duy Thức Luận 
đều căn cứ nơi đó mà lược giải. Tác giả của Duy Thức Nhị 
Thập Luận và Duy Thức Tam Thập Luận chính là ngài Thế 
Thân. Tác giả của Câu Xá Luận cũng là ngài Thế Thân. 
Ngài Thế Thân đầu tiên tu học ba tạng Kinh của Tiểu Thừa 
và thành quả của sự tu học này, ngài sáng tác bộ Câu Xá 
Luận. Về sau ngài nhận thấy học lý của Tiểu Thừa thì chưa 
hoàn toàn cứu cánh. Tiến thêm một bước nữa, ngài nghiên 
cứu Phật Pháp của Đại Thừa và kết quả của sự nghiên cứu 


'* Than cứu “Thang Sử”, phần thứ 2, chương thứ 28, trang 855, niên lịch 
của Chân Đế. 
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này, ngài sáng tác bộ Duy Thức Luận. Câu Xá Luận thì gồm 
có 5 ngôi vị và 75 pháp. Nhưng Duy Thức Luận thì gồm có 5 
ngôi vị và 100 pháp. Ngoài 75 pháp tướng của Tiểu Thừa, 
Duy Thức Luận chỉ thêm có 25 pháp mà thôi. Ngoại trừ 25 
pháp nói trên, đại cương tổ chức của Duy Thức Luận thì hoàn 
toàn giống với Câu Xá Luận. Duy Thức Luận chỉ có khác với 
Câu Xá Luận ở chỗ là hiển bày chân lý pháp tướng một cách 
sáng tỏ. Người nghiên cứu Phật Học, trước hết nên nghiên 
cứu Câu Xá Luận và sau đó mới nghiên cứu Duy Thức Luận. 


2)- Duy Thức Đả Phá Học Lý Của Câu Xá: 


Học lý của Câu Xá Luận thuyết minh phân lớn là chịu 
ảnh hưởng chỗ kiến giải về học lý của Nhứt Thiết Hữu Bộ và 
của Kinh Bộ. Như học thuyết: “Ba đời có thật” (Tam thế thật 
hữu), “Pháp thì có ngã thì không” ( Pháp hữu ngã không ), 
“Ba Khoa đều có thật” ( Ba Khoa là 5 Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới ) 
và “Có Thân Trung Hữu ( có Thân Trung Ấm ),..V..V....” Duy 
Thức đều phê bình những học thuyết này. Thành Duy Thức 
Luận, quyển thứ nhất phê bình những học thuyết nói trên cho 
là Tiểu Thừa và có chỗ không cứu cánh viên mãn. Nói 
chung, căn cứ nơi sự lý luận của Duy Thức, Câu Xá thuyết 
minh có chỗ sai lầm, cho nên người học Phật nếu như không 
nghiên cứu Câu Xá Luận thì không biết chỗ phê bình của 
Duy Thức như thế nào. Tục ngữ nói rằng: “Biết ta biết người 
trăm chiến trăm thắng”. Đây cũng vậy, người nghiên cứu 
Duy Thức Học lẽ tất nhiên, trước hết phải tham cứu giáo 
nghĩa của Câu Xá Luận. 


B.- DUY THỨC HỌC VÀ THÀNH THẬT HỌC: 
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Thành Thật cũng là tên của một bộ luận. Tác giả của bộ 
luận này là Ha Lê Bạt Ma, người Trung Ấn. Nội dung của bộ 
Thành Thật Luận bàn về Lý Không và Lý Không này so với 
học thuyết Tánh Không Duyên Khởi của Tam Luận thì không 
giống nhau. Tương truyền rằng, chỗ thuyết minh lý không nơi 
bộ Thành Thật Luận của hệ phái Kinh Bộ trước tác chỉ nói 
lên được nghĩa Thiên Không của Tiểu Thừa. Đến đời Diêu 
Tần, ngài La Thập dịch bộ luận này thành chữ Hán để lưu 
truyền về sau. Bộ luận này đã được nhiều người truyền bá và 
tu tập”. Các học giả sở dĩ một thời chuyên về Thành Thật 
Luận là để thành lập một tông phái và họ đã hoàn thành một 
học phái. Sự hoàn thành học phái của tông Thành Thật được 
thấy chú sớ rất nhiều trong Kinh Lục gồm 24 loại. Thế nên 
biết rằng Tông này rất thạnh hành một thời'“. Từ đấy trong 
Phật Học, Thành Thật Luận thật là trọng yếu. Bộ luận này kể 
từ ngài La Thập trở về sau có người phê phán cho là Đại 
Thừa và có người phê phán cho là Tiểu Thừa. Trong sử 
truyện, sự tranh luận vấn đề trên có hơi nhiều. Điển hình như 
“ các học giả từ ngài Trí Nghỉ Kiết Tạng trở về trước đều cho 
Thành Thật Luận là bộ Luận của Đại Thừa, cho đến một ít 
nhân vật như ngài Tăng Nhu Huệ và thứ nữa như ba đại Pháp 
Sư của nhà Lương đều không cho Thành Thật Luận là Tiểu 
Thừa. Cho đến các học giả Tam Luận nhìn các học giả Thành 
Thật Luận cho là những bậc thầy của Đại Thừa Thành Thật 
Luận. Nhưng đến ngài Kiết Tạng ( học giả của Tam Luận ) ở 
trong Tam Luận Huyền Nghĩa, ngài dùng Thập Nghĩa chứng 
minh bộ Thành Thật Luận là Tiểu Thừa. Thêm nữa ngài Trí 
Nghỉ Huệ Viễn cũng cho bộ Thành Thật Luận là Tiểu Thừa. 
Từ đó các bộ luận được san định nhằm để minh định những 





! Kết Tạng Tam Luận Huyền Nghĩa nói rằng: “Xưa ngài La Thập phiên 

dịch Thành Thật Luận Cảnh và ra lệnh cho Tăng Duệ giảng giải”. 

'* Được thấy trong “Thang Dụng Đông Phật Sử”, chương 18, trang 721. 
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loại nào là thuộc về luận của Tiểu Thừa”'”. Thành Thật 
Luận sở đĩ bị ghép vào loại Thiểu Thừa là do không có người 
trước thuật mà ở đây không phải do các học giả Tam Luận 
phê bình và thêm nữa đời sau Thành Thật Luận lại không có 
người nghiên cứu đến. 


Lý Không của Thành Thật Luận, theo quan điểm của 
Thành Duy Thức Luận thì thuộc về loại Thiên Không và nó 
không phải là cái Không thuộc Trung Đạo cứu cánh. Tông 
Thành Thật cùng với Duy Thức quan hệ hơi ít. Học thuyết 
Nhị Đế: có và không, sanh và diệt, một và khác,..v..v.... của 
Thành Thật Luận nếu căn cứ nơi rốt ráo Trung Đạo thì cũng 
có thể giống như giáo nghĩa Tam Tánh và Nhị Đế,..v..v.... 
của Duy Thức Luận. Hai bên có thể quan hệ với nhau để phát 
minh. Như Trí Tạng Thành Thật Luận Sớ giải thích rằng: 
“Trung Đạo Nhị Đế sao gọi là vật được? Trung Đạo Nhị Đế 
do các pháp sanh khởi thì chưa khế hợp với Pháp Tánh. Đã 
chưa khế hợp với Pháp Tánh, cái có của Trung Đạo Nhị Đế 
lẽ dĩ nhiên là thuộc về Vọng Có và cái Vọng Có này do cái 
Không thành lập, cho nên nó cũng thuộc về Tục Đế.” ( Thấy 
trong Hoàng Sử ). Tư tưởng đây rất gần nhau với thuyết Y 
Tha Khởi Tánh ( Vạn pháp hiện có là do hư vọng phân biệt 
sanh ) của Duy Thức. Thể của hư vọng là vô tướng, tức là 
thuộc về loại Biến Kế Sở Chấp Tánh. Còn cho rằng “Vô 
Tướng tức là chân” thì cũng giống như thuyết Viên Thành 
Thật Tánh của Duy Thức. Hơn nữa cho rằng: “Chơn và tục thì 
đồng với trung đạo. Chân Đế thì vô tướng vì nó không phải 
có ( phi hữu ) và không phải không ( phi vô ), cho nên nó 
chính là Trung Đạo Chơn Đế. Còn Tục Đế thì thuộc về nhân 
giả tạo, nghĩa là Tức Nhân ( đích thực là nhân ) thì không 
phải Tức Quả ( không phải đích thực là quả ) nên gọi là 





'” Được thấy trong “Hoàng Sám Hoa Phật Sử”, tiết 11, trang 120. 
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không phải có ( phi hữu ). Nhưng Nhân đây không thể không 
tạo ra Quả nên gọi là không phải không ( phi vô). Học thuyết 
không phải có ( phi hữu ) và không phải không ( phi vô ) 
chính là Trung Đạo Tục Đế.” Nguyên lý Trung Đạo Chân Đế 
của Thành Thật Luận so sánh thì không khác với Trung Đạo 
Tam Tánh của Duy Thức Luận. 


C.- DUY THỨC HỌC VÀ THIÊN HỌC: 


Thiền Tông là cốt tủy của Phật Học Trung Quốc. Đại sư 
Thái Hư đã nói: “Tánh chất đặc biệt của Phật Học Trung 
Quốc thì ở nơi Thiền Tông.”'Š Thiển Học Trung Quốc bắt 
đầu từ nơi ngài An Thế Cao của nhà Hán. Mãi đến đời Tấn 
và đời Tống, ngài La Thập và ngài Bồ Đề Lưu Chi mới dịch 
các sách thuộc về yếu chỉ của pháp Thiền. Pháp Thiền từ đây 
lần lần thạnh hành. Nguyên do, Phật pháp vốn xem trọng ở 
nơi tu chứng và coi thường ở nơi học lý. Trong sự tu chứng, 
pháp Thiển đương nhiên là công phu bậc nhất. Pháp Thiền thì 
thuộc về Tâm Học Tăng Thượng trong ba môn học Tăng 
Thượng. Nắm lấy vấn đề xét tâm tu chứng chính là một trong 
ba môn học vô lậu. Vì thế các cao tăng của Tây Vực khi đến 
Trung Quốc đều trao truyền pháp Thiền. Đến đời Lưu Tống 
(khoảng năm 470 - 475), ngài Bồ Đề Đạt Ma, người Nam Ấn 
Độ đến Trung Quốc tự mình truyền thọ Thiển Học cho hậu 
thế. Thiển Học Trung Quốc từ đó phát sanh một loại Thiển 
biến hóa ”. Từ Bồ Để Đạt Ma trở về trước, Thiển Tông Trung 
Quốc không có kiến lập hệ phái truyền thừa chánh thống và 


'3 Thấy trong “Thái Hư Đại Sư Toàn Thư”, Trung Quốc Phật Học, chương 
2, tiết I, trang 11. 
'' Cùng đồng với “Thái Hư Đại Sư Toàn Thư” ở trước, tiết 2 gồm có: 
Y Giáo Tu Tâm Thiền, Phân An Ban Thiền, Ngũ Môn Thiền, 
Niệm Phật Thiên, Thật Tướng Thiển. Tiết 2 còn có: Ngộ Tâm 
Thành Phật Thiền, đây tức là Thiển từ Bồ Đề Đạt Ma trở về sau. 
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khi đến ngài Bồ Để Đạt Ma sang Trung Quốc trở về sau, 
Thiển Tông Trung Quốc mới có kiến lập lịch sử truyền thừa, 
đồng thời cũng có quy định rõ ràng phương pháp dụng công 
tu tập. Ngài Bồ Để Đạt Ma trụ nơi Thiếu Lâm Tự tại Trung 
Nguyên, trải qua chín năm diện bích, tự mình tu chứng, tự 
mình truyền thọ học đổ ( đệ tử ). Nhờ vậy Thiền Tông Trung 
Quốc tôn vinh ngài Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ. Chúng ta cũng 
nên cần biết đạo lý của Thiển Tông Trung Quốc. Pháp Thiền 
kể từ Bồ Đề Đạt Ma trở về trước thì có sử dụng Kinh Giáo. 
Đến ngài Lục Tổ Huệ Năng trở về sau, Thiển Tông Trung 
Quốc phần lớn không căn cứ trên Kinh Giáo, không lập văn 
tự và đơn độc tham cứu một câu thoại đầu hoặc một loại công 
án để tâm trực chỉ tự ngộ bổn tánh. Cho nên pháp Thiển này 
được gọi là Giáo Ngoại Biệt Truyền của Kiến Tánh Thành 
Phật, hoặc gọi là Siêu Giáo Đốn Ngộ Thiển mà cũng gọi là 
Tổ Sư Thiền. Theo họ quan niệm, Văn Học chỉ là một loại 
dây leo rễ má và Kinh Giáo cũng chỉ là một thứ giày cổ rách 
nát, tất cả đều là vật chướng ngại của sự trực ngộ bổn tánh. 
Mãi đến đệ tử đời thứ hai ( Mã Tổ ) của Lục Tổ Huệ Năng 
trở về sau, Thiển Học Trung Quốc lại trở thành một thứ 
Thiển hoàn toàn vượt ra ngoài Phật và vượt ra ngoài Tổ, 
nghĩa là thứ Thiển không có Phật và không có Tổ. Thiển này 
được gọi là Thiển Siêu Phật Tổ. Đây cũng là tinh thần của 
Thiền Học Trung Quốc. Cảnh giới của Thiển Học Siêu Phật 
Siêu Tổ đạt đến là Đăng Phong Tạo Cực ( Lên đỉnh núi tạo 
dựng Thế Giới Cực Lạc ). 


Ngài Bồ Đề Đạt Ma dùng Kinh Giáo để làm căn cứ. Kinh 
Giáo mà ngài mang đến là một bộ kinh Lăng Già gồm bốn 
quyển. 


( Kinh Lăng Già có bốn người dịch: 
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e_ Ngài Đàm Vô Sấm thời Bắc Lương dịch 4 quyển. 

e_ Ngài Cầu Na Bạt Đà La thời Lưu Tống dịch 4 quyển. 
e©_ Ngài Bồ Đề Lưu Chi thời Bắc Ngụy dịch 10 quyển. 

e_ Ngài Thật Xoa Nan Đà thời Đường dịch 7 quyển. 


Kinh Lăng Già mà ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền thừa chính 
là bộ kinh của người dịch thứ hai.) 


Kinh Lăng Già nói trên là bộ kinh duy nhất của Thiển 
Tông làm tông chỉ, nghĩa là Thiển Tông căn cứ kinh điển này 
để ấn tâm. Hành giả tham cứu kinh điển Lăng Già để ngộ 
được chỗ kiến giải của mình có chính xác cùng không, nghĩa 
là hành giả đem chỗ kiến giải của mình so sánh với giáo lý 
của kinh này xem có hợp với nhau không để xác định tiêu 
chuẩn. Có thể nói, Thiển Tông kể từ Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 
nhất tiến thắng một mạch đến Hoằng Nhẫn, tổ thứ năm đều 
truyền thừa kinh Lăng Già. Đương thời, kinh Lăng Già rất 
thạnh hành nơi phương Bắc ( Trường Giang là thuộc về 
phương bắc ) và đã kiến lập được một tông phái gọi là Lăng 
Già Tông. Như Tăng Truyện nói rằng: “ Thiển sư sơ tổ Đạt 
Ma đem bốn quyển Lăng Già trao truyền cho Huệ Khả và 
nói rằng: ta xem đất Hán chỉ có kinh này, các bậc nhân giả 
nên y cứ theo đó thực hành, tự nhiên sẽ được đạt đạo.” Lại 
nữa, ngài Huệ Khả mỗi khi thuyết pháp đều nói rằng: “ Bốn 
quyển kinh này lưu truyền cho đời sau sẽ biến thành danh 
tướng, như thế đáng thương hại vậy!” Chưa hết, tư chất 
truyền thừa kinh Lăng Già của thiển sư Pháp Xung được thấy 
trong Pháp Xung Truyện. Nguyên vì thiển sư Pháp Xung 
hoằng pháp tại bắc phương chuyên xử dụng mạng mạch gia 
bảo của kinh Lăng Già. Cho nên Lăng Già Tông ở đây được 
gọi là Nam Thiên Trúc Nhất Thừa Tông. Trong Pháp Xung 
Truyện nói rằng: “Xung vì áo điển của Lăng Già say mê 
nghiên cứu lâu ngày, theo đuổi, phỏng vấn các vị sở tại, 
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không sợ hiểm nguy, gặp được đồ đệ của Khả Sư, gia công 
học tập kinh này, Xung liền y chỉ nơi sư để tu học, thường đả 
kích Đại Sư (thầy của Xung) rồi bỏ đô chúng ra đi. Xung tha 
hồ giảng dạy khắp nơi, tức là liên tục giảng Lăng Già hơn 30 
lần. Sau đó Xung lại gặp được chính Khả Sư và đích thân 
nhận người làm giáo thọ. Xung căn cứ nơi Nam Thiên Trúc 
Nhất Thừa Tông giảng giải Lăng Già cả trăm lần.”” Nam 
Thiên Trúc Nhất Thừa Tông sở dĩ thành danh là do Kinh 
Lăng Già và kinh này được mang đến từ Nam Ấn Độ. Kinh 
Lăng Già là bộ kinh chính do đức Phật giảng tại núi Lăng Già 
thuộc Nam Ấn Độ. Như Kinh nói: “ Ta vì các chúng sanh diệt 
trừ các phiền não, biết được căn tánh ưu khuyết của họ và vì 
họ mà nói pháp môn độ thoát. Các pháp mỗi mỗi được phát 
sanh không phải được thành lập ngoài nguồn gốc phiển não. 
Pháp ta nói tuy Nhất Thừa, nhưng chính là Đại Thừa vậy.” 
Đời nhà Đường, vị thầy giảng dạy kinh Lăng Già chính là 
thiển sư Tịnh Giác và trong truyện Pháp Xung, Thiền sư cũng 
có giảng đến Pháp Thoại này. Pháp truyền thừa của kinh 
Lăng Già là truyền thẳng và truyền đến Ngũ Tổ. Ngũ Tổ 
truyền pháp cho Thân Tú cũng là truyền kinh Lăng Già. 
Nhưng Ngũ Tổ khi truyền pháp cho Huệ Năng thì lại truyền 
kinh Kim Cang mà không truyền kinh Lăng Già. Tại sao Ngũ 
Tổ không truyền kinh Lăng Già mà lại truyền kinh Kim 
Cang? Lý do là, Lục Tổ trước kia khi chưa đến Đông Sơn học 
pháp, một hôm nhơn nghe người tụng kinh Kim Cang đến chỗ 
thích hợp thì tổ ngộ. Khi đến Hoàng Mai, Lục Tổ tự mình 
thường tụng kinh Kim Cang làm căn bản. Tổ Hoằng Nhẫn 
chưa từng chỉ dạy cho Huệ Năng về tâm yếu của kinh Lăng 
Già. Cho nên Ngũ Tổ liền đem tâm pháp nơi chỗ sở ngộ của 
Huệ Năng trao truyền cho Lục Tổ. Đó là loại tùy cơ thuyết 


? Đều thấy trong “Lăng Già Tông Khảo” của Hồ Thích (Hồ Thích Luận 
Cận Trước, trên tập 1, trang 198). 
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giáo của Ngũ Tổ. Tất cả học chúng của Ngũ Tổ kể luôn cả 
Lục Tổ Huệ Năng mỗi khi cùng nhau học pháp đều tôn vinh 
Thần Tú lên ngôi vị Thủ Tọa. Như thế tư cách của Thần Tú 
thì cao hơn Huệ Năng. Chỉ vì chỗ ngộ đạo của Thần Tú thuộc 
về cảnh giới Lăng Già là cảnh giới tiệm giáo mà không phải 
là cảnh giới đốn giáo. Điều đáng chú ý, Thần Tú không phải 
không bằng Lục Tổ về chỗ đốn ngộ thâm sâu. Lẽ đương 
nhiên Thần Tú cũng thấu rõ lý đốn ngộ và họ cũng đã trải 
qua sự đốn ngộ đó rồi. Lúc bấy giờ ( đương nhiên Thân Tú 
cùng Huệ Năng đều ở chung một chùa ), Thần Tú lại chú 
trọng đến sự tu tập nhiều hơn. Nếu như so sánh với nhau về 
sự tu tập, công phu của Lục Tổ thì tiến bộ hơn Thần Tú một 
bậc. Về sau Thần Tú thì hoằng hóa ở phương bắc và sử dụng 
kinh Lăng Già làm tông yếu. Sự thành công của Thần Tú là 
hai lần làm Pháp Vương ở Bắc Kinh và làm Quốc Sư ba đời 
vua.” Các môn hạ của Thần Tú gồm có các ngài như: Phổ 
Tế, Nghĩa Phước, Huyền Trách,..v..v.... Lại nữa, “ Thần Tú 
tiếp tục lãnh chúng, thọ ân huệ sự tôn sùng của cung đình và 
sự tôn vinh của toàn quốc.” Do nhân duyên đó, các Thiển 
nhân trong thiên hạ đều tấp nập đến chỗ của Thần Tú để 
nương tựa. “ Đông Sơn Pháp Môn 7°! tôn vinh Thần Tú là Tổ 
thứ sáu và Phổ Tịch là Tổ thứ bẩy. Còn Huệ Năng thì đi về 
phương nam, sử dụng kinh Kim Cang Vô Tướng làm pháp 
môn đốn ngộ để xiển dương Tâm Yếu. Tất cả mọi giới tại 
Đại Giang Nam đều quy hướng về tông môn của ngài. Đệ tử 
của Huệ Năng là Thân Hội. Thân Hội đến phương bắc hoằng 
dương đại sự. Trong Đại Hội Vô Giá, Thần Hội thẳng tay 
công kích toàn bộ phương pháp truyền thừa của dòng Phổ Tế, 
cho phương pháp truyền thừa của họ là phi pháp và phương 





?' Kinh Lăng Già có nghĩa của “Tông Thông Thuyết Thông”. Tông Thông 
nghĩa là thấy được Pháp Tánh và Thuyết Tông nghĩa là thấu rõ Pháp 
Tướng. 
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pháp đó không phải là chánh tông. Thần Hội luôn luôn để 
cao y pháp của Thiều Châu. Lúc bấy giờ Thần Tú đã viên 
tịch và môn đồ của Phổ Tế đã già nua. Tông tượng của Lăng 
Già thì không bằng thế lực hoạt bát lớn lao của Thần Hội. 
Lăng Già Tâm Tông chung cuộc lần lần bị mai một. Ngược 
lại, sự hoằng dương kinh Kim Cang từ từ chiếm địa vị ưu thế 
khắp cả nước. Thế nên Kinh Giáo của Thiển Tông lúc bấy 
giờ là kinh Kim Cang thay thế kinh Lăng Già. Huệ Năng nhờ 
thế lực của Thần Hội mới được chánh thức trở thành Đại Tổ 
Sư thứ sáu. Toàn bộ pháp môn truyền thừa của kinh Lăng Già 
bị thay thế bởi pháp môn truyền thừa của kinh Kim Cang và 
lối truyền thừa này được trao truyền cho đến ngày nay. Về 
sau, các Thiển nhân căn cứ nơi Tông Lăng Già xem lại thì 
nhận thấy toàn bộ pháp môn truyền thừa của Huệ Năng đều 
là pháp môn biên soạn cả. 


Còn sự biến hóa của Thiển Tông như thế nào? Đó là sự 
chuyển biến tư tưởng nơi Phật Học và sự chuyển biến này đã 
đạt được đến cứu cánh. Nguyên nhân áo nghĩa của kinh Lăng 
Già và kinh Kim Cang thì hoàn toàn khác nhau. Điểm bất 
đồng của hai bộ kinh nói trên có thể là do một thời kỳ nào đó 
đã tìm được căn cứ. Nhân đây, xin tuần tự trình bày nội dung 
của hai bộ kinh: Kinh Lăng Già thì chuyên giảng về Pháp 
Tướng Duy Thức và kinh Kim Cang thì chuyên giảng về Vô 
Tướng Tánh Không. Nhưng tông chỉ của Lăng Già Tông và 
Thiển Tông đều chủ trương minh tâm kiến tánh thì ý nghĩa 
của hai tông phái này rất khế hợp với nhau. Đại ý toàn bộ 
kinh Lăng Già mặc dù cũng thuyết minh Pháp Tánh Chân 
Như, nhưng nếu như ly khai Tứ Cú thì tuyệt đối sai lầm trăm 
phần trăm. Có thể khẳng định, kinh Lăng Già quá thiên trọng 
về sự trình bày cụ thể các mặt như “ năm Pháp, ba Tự Tánh, 
tám Thức, hai Vô Ngã.” Điểm rõ ràng nhất là kinh Lăng Già 
hoàn toàn chú trọng nơi phương diện Pháp Tướng và theo 
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kinh này, nhờ Pháp Tướng mới có thể tiến sâu vào Pháp 
Tánh. Đó là tông chỉ của kinh Lăng Già và tông chỉ này thì 
thuộc về Tiệm Giáo mà không phải là Đốn Giáo [21]. Còn 
chủ trương của kinh Kim Cang là trình bày Pháp Tánh và 
cũng là mục tiêu chính yếu của Thiển Tông. Pháp Tướng thì 
chú trọng nơi sự phân tích và sự phân tích của Pháp Tướng 
đều khởi điểm từ chỗ phức tạp nhất của các pháp để tìm ra sự 
mạch lạc của chúng. Hồ Thích là một học giả danh tiếng của 
Trung Quốc nói rằng: “ Duy Thức Học Trung Quốc là bộ 
phận triết học phức tạp.” Duy Thức Học tận lực phân tích khả 
năng của sự vật hy vọng có thể minh tâm kiến tánh. Do đó, 
kinh Kim Cang cũng bắt đầu từ Tánh Không Duyên Khởi để 
phát huy Pháp Tánh ( Chân Như ) và kinh Lăng Già cũng 
khởi điểm từ Pháp Tướng Duyên Sanh trên để Minh Tâm. 
Nếu như so sánh cả hai bên, kinh Lăng Già và kinh Kim 
Cang thì hoàn toàn không giống nhau. Pháp Tánh thì ha nói 
năng và cũng không lo nghĩ đến chỗ đạt đạo. Cho nên tông 
chỉ của Tổ Sư Thiền là chú trọng nơi tu chứng, cứ một lòng 
tham cứu thì tương lai một ngày nào đó rốt cuộc sẽ được khai 
ngộ. Vì chủ trương như thế của Tổ Sư Thiển, cho nên các 
Thiển khách lúc bấy giờ không ham muốn học nhiều về Pháp 
Tướng phiển toái của kinh Lăng Già, mà ở đây họ chỉ ưa 
thích Pháp Tánh đơn giản trực tiếp của kinh Kim Cang. Theo 
họ, tham cứu về nguyên lý, Ý Thức nắm lấy bổn tâm thì mới 
có thể chứng đắc Bổn Tánh. Đây là nguyên nhân chủ yếu 
khiến cho kinh Kim Cang thay thế cho kinh Lăng Già. 


Như trước đã trình bày, lịch sử của Thiển Tông thì đã 
phát triển và biến hóa. Một cách nói thẳng, Thiển Tông kể từ 
Huệ Năng trở về sau thì hoàn toàn không lập văn tự và chủ 
trương không cần phải nghiên cứu ba tạng giáo lý, chỉ cần sử 
dụng Thiển Quán để xem câu Thoại Đầu như thế nào là đủ 
rồi. Nhưng trên thực tế, lối chủ trương này xét ra thì không 

S5 


phải đơn giản. Vấn để không đơn giản ở đây được nhận định 
trên hai phương diện như sau: 


1)- Căn cứ về triết lý, Thiền Tông quan niệm “ Minh Tâm 
Kiến Tánh và Kiến Tánh Thành Phật ” là quan trọng trên 
hết. Vấn đề Minh Tâm được giải thích như sau: 


e Minh Tâm: chữ Tâm ở đây là chỉ cho tám Thức Tâm 
Pháp và 51 Tâm Sở Pháp mà Duy Thức thường trình 
bày. Ngoài chữ Tâm theo Duy Thức còn có nghĩa 
khác là chỉ cho tất cả pháp tướng do tám Thức Tâm 
Pháp và 5I Tâm Sở Pháp biến hiện. Chữ Minh đi theo 
chữ Tâm có nghĩa là thông suốt một cách tường tận tất 
cả cảnh giới do Tâm Pháp và Tâm Sở Pháp biến hiện 
ra. 


* Kiến Tánh: chữ Tánh của Kiến Tánh tức là chỉ cho 
Thật Tánh của Duy Thức mà 
cũng gọi là Chân Như. 


Thiền Tông cho rằng, Kiến Tánh là thành Phật. Còn Duy 
Thức thì cho rằng, Ngộ Nhập được Thật Tánh của Duy Thức 
là có thể thành Phật. Theo Phật Học, người nào nếu như 
không có Minh Tâm thì không thấy được Tánh và họ nếu 
muốn thấy được Tánh thì trước hết phải Minh Tâm. Cho nên 
Đàn Kinh có câu: “ Người nào nếu như biết được bổn Tâm 
của mình và thấy được bổn Tánh của mình thì người đó là 
Phật, là bậc Đại Trượng Phu và cũng là thầy của cõi trời, của 
cõi người.””” Nơi Duy Thức, 





? Thấy trong “Đàn Kinh”. 
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người nào nếu như không thấy được Tánh Viên Thành Thật 
thì không thể hiểu biết rõ ràng Tánh Y Tha Khởi là một loại 
dung hợp, ngăn che và như huyễn. Cho nên Duy 

Thức chủ trương, thông suốt Duy Thức Tướng để chứng nhập 
Duy Thức Tánh làm mục đích. Theo họ, ai không thông suốt 
Duy Thức Tướng thì người đó không thể ngộ nhập được Duy 
Thức Tánh và cũng không thể thành Phật. Nhất trí theo 
nguyên lý này, Duy Thức và Thiển Tông có chỗ khác nhau 
về phương pháp tu tập. 


2)- Căn cứ theo giáo nghĩa, Duy Thức và Thiển Tông có 
những điểm tương đồng như sau: 


a>Giáo Nghĩa của Bồ Đề Đạt Ma: Tục Cao Tăng 
Truyện có ghi cương yếu tổng quát về Giáo Nghĩa của Bồ Đề 
Đạt Ma như: “ An tâm như thế nghĩa là quán vào vách vậy, 
phát hạnh như thế nghĩa là bốn pháp vậy. Thuận theo vật như 
thế là giáo dục và hộ trì thức hiểm nghi. Phương tiện như thế 
là giáo dục khiến không cho chấp trước. Lếẽ tất nhiên đi vào 
giáo lý thì có nhiều đường lối, nhưng cốt yếu chỉ có hai thứ 
gọi là Lý và Hành.” Lý nghĩa là sáng suốt về giáo lý và 
Hành nghĩa là sự khởi hành. Như nói: “ Mượn giáo lý để ngộ 
được tông chỉ, tin sâu thì bao hàm chân tánh cùng nhau phát 
sanh, khách trần thì luôn luôn làm chướng ngại. Hãy xả cái 
ngụy để trở về cái chân. Nếu nghi ngờ thì trụ vào vách để 
quán, quán đến khi không còn thấy mình và người, quán thấy 
phàm và thánh đều bình đẳng như nhau, hãy an trụ kiên cố 
không cho thay đổi, không nên chạy theo lời dạy của kẻ 
khác. Với đạo lý thâm sâu mầu nhiệm hãy vắng lặng vô vi, 
như thế gọi là vào lý vậy. Người thực hành vào lý phải tu tập 
bốn hạnh và vạn hạnh. Bốn Hạnh gồm có: Báo Oán Hạnh, 
Tùy Duyên Hạnh, Danh Vô Sở Cầu Hạnh, Danh Xưng Pháp 
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Hạnh, tức là lý tánh thanh tịnh vậy.”” Bốn Quán Hạnh này 
của Thiển Tông nếu như so sánh thì không khác với Khiển 


Tướng Chứng Tánh trong Ngũ Trùng Quán của Duy Thức. 


b> Kinh Lăng Già: “Năm Pháp, ba Tự Tánh, tám 
Thức, hai Vô Ngã”, nguyên lý của mỗi loại đều có hệ thống 
nơi Duy Thức Học. Vả lại kinh Lăng Già là loại kinh giáo 
trước tiên của Thiển Tông, cũng là một trong sáu loại kinh 
của Duy Thức nương tựa để phát triển. Cho nên Duy Thức và 
Kinh Lăng Già quan hệ với nhau rất mật thiết 
( giống như Pháp Hoa của Thiên Đài Tông, như Hoa Nghiêm 
của Hiền Thủ Tông ). 


c> Từ Huệ Năng Trở Về Sau: Kinh Kim Cang được 
sử dụng ấn tâm. Chỗ thuyết minh của kinh Kim Cang là Pháp 
Tánh. Pháp Tánh chính là Như Như trong năm Pháp, chính là 
Viên Thành Thật Tánh trong ba Tánh và cũng chính là hai 
Vô Ngã Tánh. “Ưng Vô Sở Trụ” của kinh Kim Cang chính là 
thật không có chỗ chứng đắc, nói chung thì giống nhau với 
Pháp Tánh. 


d> Đàn Kinh Của Lục Tổ: Đàn Kinh của Lục Tổ là 
giáo điển căn bản của Thiển Tông sau này. Người tu Thiển 
sau này chủ trương mắng Phật chửi Tổ, cầm Đàn Kinh cũng 
giống như ném đồ vật. Họ nói rằng, Thiển Tông không giẳng 
giáo lý, không lập văn tự, những cảnh giới mà họ chứng ngộ 
chẳng qua là như thế. Nhưng cũng do lời nói này, tất cả 
Thiền Khách trong thiên hạ đều bị mù lòa từ ngàn năm nay. 
Đàn Kinh nói rằng: “Bản tánh của Đại Viên Cảnh Trí thì 
thanh tịnh, bản tâm của Bình Đẳng Tánh Trí thì không bệnh 
hoạn, bản tánh của Diệu Quan Sát Trí thì không có công đức, 





*® Thấy trong “Lăng Già Tông Khảo và Tục Cao Tăng Truyện”. 
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Thành Sở Tác Trí thì đồng với Đại Viên Cảnh Trí. Quả của 
tám Thức do nhờ chuyển y nên trở thành bốn Trí và chỉ 
chuyển danh ngôn không thật tánh của Thức. Hôm nay chỗ 
chuyển y nếu như không lưu tình, chứng tổ chỗ thiển định Na 
Già mãi mãi hưng thịnh”. 


Sáu câu trong bài Tụng ở trước là trình bày tám Thức 
chuyển thành Trí và hai câu Tụng sau là nói về Thiển. Kinh 
nói thêm rằng: “Như trên nói chuyển tám Thức thành trí, 
nghĩa là giáo lý giải thích: chuyển năm Thức trước thành 
Thành Sở Tác Trí, chuyển Thức thứ sáu thành Diệu Quan Sát 
Trí, chuyển Thức thứ bẩy thành Bình Đẳng Tánh Trí, chuyển 
Thức thứ tám thành Đại Viên Cảnh Trí. Nhưng chuyển Thức 
thứ sáu và Thức thứ bảy là chuyển trong cái nhân, còn 
chuyển năm Thức trước và Thức thứ tám là chuyển trên cái 
quả. đúng ra chỉ chuyển cái tên của Thức, nhưng không phải 
chuyển cái thể của Thức vậy”. ( thấy trong Lục Tổ Đàn Kinh 
). Trong đây, sự chuyển Thức thành Trí chính là công phu của 
minh tâm và kiến tánh. Ngoài ra kinh này còn nói đến đạo lý 
của ba Thân không cần phải dẫn dụ cụ thể để làm chi. Như 
thế, ai nói là Thiển Tông không lập văn tự, không trọng giáo 
nghĩa? Do đó nên biết Duy Thức Học và Thiển Tông quan hệ 
giống nhau. 
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D.- DUY THỨC HỌC VÀ TỊNH ĐỘ TÔNG: 


Tịnh Độ Tông là một tông phái thuộc tín ngưỡng dân gian 
và tông phái này có thế lực rất lớn tại Trung Quốc. Từ xưa 
đến nay tông phái Tịnh Độ hoằng truyền không dứt. Tịnh Độ 
Tông được thành lập vào thời đại nhà Tấn và hiển đạt nhất từ 
khi ngài Huệ Viễn ( 334 — 416 ) thành lập Hội Liên Xã tại Lô 
Sơn. Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc có thể nói khởi điểm từ 
đó. Ngài Huệ Viễn nhơn sự loạn lạc tại Tương Dương cùng 
với ngài Đạo An mang đồ chúng ty nạn tại Lô Sơn và liễển 
chấn hưng lại Phật Học Nam Triều. Ngài Huệ Viễn không 
những có địa vị trong Phật Giáo mà danh tiếng về đạo đức và 
văn chương của ngài có ảnh hưởng rộng lớn trong giới học 
thuật đương thời. Tại Lô Sơn, ngài một mặt tự mình nghiên 
cứu kinh giáo và đặc biệt là đề xướng học thuật Tỳ Đàm”. 





* Được thấy trong “Thang Sử”, chương I1 trang 365. 
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Hơn nữa ngài cũng thông suốt ba Tạng Kinh của Tiểu Thừa 
và Bát Nhã. Ngoài ra, ngài lại còn đề xướng niệm Phật. Các 
bậc cao hiển ẩn sĩ đương thời như Lưu Quý Thị,..v..v.... cùng 
với các bậc xuất gia như Pháp Sư Phổ Tế,..v..v.... gồm tất cả 
là mười tám người cùng theo ngài chia nhau thiết lập từng xã 
Niệm Phật, gọi là Tịnh Độ Liên Xã. Tại Lô Sơn, mười tám vị 
này được gọi là Thập Bát Hiển và họ chuyên môn xiển 
dương Thiền Niệm Phật. Tịnh Độ Tông kể từ ngày thành lập 
trở về sau, nhờ Pháp sư La Thập dịch kinh A Di Đà, cho nên 
người ta theo và hành trì lại càng hưng thạnh. 


Đến thời Triệu Tống, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông bài 
xích lẫn nhau như nước với lửa và không thể tha thứ cho nhau 
được. Người tham thiển thì không chấp nhận niệm Phật và 
người niệm Phật cũng không hứa khả tham thiển. Thiển Tông 
có ra Thiển Quy: “Người nào nếu như niệm Phật một câu thì 
bị phạt gánh nước rửa Thiển Đường và phải súc miệng ba 
ngày”. Cho thấy, tình hình nghiêm trọng giữa Thiển và Tịnh 
không thể dung hòa với nhau được. 


Lúc bấy giờ, Thiển sư Vĩnh Minh Diên Thọ để xướng 
“Thiển Tịnh Song Tu” và dùng Tịnh Độ đánh vào môn đình 
của Thiển Tông. Thiển sư chủ trương, cốt yếu của người 
niệm Phật là tham thiển và cốt yếu của người tham thiền là 
niệm Phật. Thiển sư Vĩnh Minh Diên Thọ lúc bấy giờ rất có 
tiếng tăm và cũng vì chủ trương Thiển Tịnh Song Tu cho nên 
môn nhơn tín đồ theo Thiển sư rất đông”. Theo Thiển sư, 


s “Trung Quốc Phật Học”, trang 194 nói rằng: “ Từ Vĩnh Minh Diên Thọ 

trở về trước, Thiển Tông của Phật Giáo Trung Quốc diễn tiến đến Ngũ 

Gia Tông Phái thì hưng khởi tột đỉnh; Pháp Nhãn là tông phái sáng lập 

sau cùng trong Ngũ Gia mà Vĩnh Minh Diên Thọ là đệ tử truyền thừa thứ 

ba và cũng là người chót hết của Pháp Nhãn Tông. Nguyên vì Thiền dung 

thông bên Giáo Luật, nghĩa là các vị Thiển sư thời bấy giờ đem giáo 
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mình và mọi người đều là Thiển giả cũng nên cấp thiết thực 
hành niệm Phật. Thiển Tịnh Song Tu có bốn khoa đơn giản 
làm phương châm và trong bốn khoa này, hai câu rất có danh 
tiếng là: “Có Thiển có Tịnh Độ, dụ như cọp mọc sừng ””4, 
Người tu hành nếu thực tập tăng cường thêm tín niệm và giải 
thoát. Nhờ sự để xướng của Thiển sư Vĩnh Minh Diên Thọ, 
Thiền Tịnh Song Tu được truyền thừa liên tục cho đến ngày 
nay. Cũng vì lý do trên, Thiền Tông Trung Quốc có thể nói 
trở thành một thứ Thiền biến hóa ( Tham cứu chú thích 25). 


Người học niệm Phật đều căn cứ theo lời giải thích của Di 
Đà Tịnh Độ: nên đọc Tịnh Độ Tam Kinh và nên xem các bộ 
luận trước tác có liên quan đến Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông 
chọn Tín, Nguyện, Hạnh làm căn bản và áp dụng Trì Danh 
Niệm Phật làm bí quyết cần thiết cho việc tu tập, nguyên vì 
Tn Danh Niệm Phật là pháp môn đơn giản dễ thực hành. 
Người bạn Ngô Duyên Hoàn thường hỏi: “Tín ngưỡng cho 
rằng, ngoài thế giới Ta Bà này có thế giới Cực Lạc tỐn tại và 
trong đó có đức Phật A Di Đà. Như vậy đâu chẳng phải là 
ngoài Tâm có Pháp hay sao và nó sẽ tương phản với Duy 
Thức?” Lại hỏi thêm: “Người niệm Phật quyết định tín 
ngưỡng có cái ngã của Phật để niệm và có cái ngã đễ vãng 





nghĩa của Luật Tông áp dụng vào Thiển Tịnh để tu hành, cho nên môn đồ 
của họ đều theo Tịnh Độ Tông cả. Khi đến Pháp Nhãn Tông, Thiền Tông 
bị thất truyền.” 

* Vĩnh Minh Thọ Thiển Tịnh Tứ Khoa Giản Kệ nói rằng: “Có Thiển mà 
không Tịnh Độ, mười người thì hết chín người lãng phí thời gian, âm cảnh 
bổnh hiện ra trước mặt, nháy mắt bọn họ bị đọa theo âm cảnh kia; không 
Thiền nhưng có Tịnh Độ, vạn người tu thì vạn người vãng sanh, mặc dù 
chỉ thấy được Phật A Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ? Có Thiển và có Tịnh 
Độ, cũng như con cọp mọc thêm sừng, hiện thế là thây của mọi người, 
còn tương lai thì làm Phật Tổ. Không Thiễển và cũng không Tịnh Độ, cũng 
như nằm trên giường sắt nóng và ôm cột đồng nóng, muôn kiếp và ngàn 
lần sanh ra, luôn luôn mất hẳn chỗ nương tựa.” 
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sanh Tây Phương, như vậy đâu chẳng là có ngã chấp hay 
sao?” 


Đáp rằng: “Tông này có cái nghĩa Duy Tâm Tịnh Độ”. Cổ 
nhân nói rằng: “Sanh thì quyết định sanh, nhưng đi thì thật 
chẳng có đi.” Di Đà ở đây tức là chỉ cho Tự Tánh Di Đà, Cực 
Lạc Quốc Độ cũng chẳng lìa nơi tâm mà có. Vô Lượng Thọ 
Phật Kinh lại nói: Cực Lạc Quốc Độ là do bốn mươi tám lời 
nguyện của đức Phật A Di Đà tạo thành. Trong đây tâm 
nguyện tức là chỉ cho Tâm và nhờ tâm nguyện nên mới được 
thành tựu tức là chỉ cho duy tâm tạo nên. Đúng thế, Tây 
Phương Tịnh Độ chính là do mọi người trong Tây Phương 
Tịnh Độ cùng nhau tạo dựng và nó không thể có ngoài tâm, 
cho nên lý này không tương phản với Duy Thức. Lại nữa 
người niệm Phật phải biết rằng, đức Phật A Di Đà đã phát 
bốn mươi tám lời nguyện và nhờ nương nơi những lời nguyện 
đó tu hành nên mới thành tựu được Cực Lạc Tịnh Độ. 


Kết luận, Tây Phương Tịnh Độ là do tám Thức thanh tịnh 
của Phật và của các Bồ Tát, ..v..v.... cùng nhau biến hiện. 
Người niệm Phật cầu về Tây Phương Tịnh Độ tất nhiên cũng 
phải có tâm lực của Tín, Hạnh, Nguyện hòa hợp với bốn 
mươi tám lời nguyện của đức Phật A Di Đà thì mới có thể 
vãng sanh và hưởng thọ được những điều khoái lạc nơi cõi Di 
Đà Tịnh Độ kia. Người niệm Phật không thể đơn phương chỉ 
nương tựa nơi năng lực của đức Phật A Di Đà mà tự mình 
được hưởng thụ những hiện quả ở cõi đó. Ngoài ra, người 
niệm Phật cũng phải thông suốt tất cả giáo nghĩa của Đại 
Thừa và của Tiểu Thừa, như ngài Phổ Hiền của Hoa Nghiêm, 
như Đại Thế Chí của Lăng Nghiêm,..v..v.... các Đại Bồ Tát 
đều hồi hướng về Tịnh Độ. Các bậc Đại Tông Sư ở Trung 
Quốc là những kẻ phát nguyện vãng sanh đều minh giải giáo 
nghĩa thâm sâu, giác ngộ lý vô ngã, viễn ly các chướng ngại 
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chấp trước và được vãng sanh. Họ sở dĩ nói có ngã chính là 
giả thuyết để cho thích hợp tùy theo chỗ tình cảm của chúng 
sanh, nhưng không phải chấp trước cho là có thật ngã. Vả lại 
trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ ( Thập Lục Quán Kinh ), 
hành giả phẩi tu mười sáu pháp quán, quán đến khi nào Thế 
Giới Cực Lạc hiện ra trước mắt là thành công và chừng đó 
hành giả sẽ được vãng sanh. Vấn để quán tưởng về mười sáu 
pháp nói trên trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng là thể 
hiện lực lượng của Tâm! Nhân đây, hai chữ Duy Tâm trong 
câu “Nhứt thiết Duy Tâm” tức là chỉ cho nghĩa của Duy Thức 
vậy. Thế nên Tịnh Độ Di Đà theo nghĩa Duy Thức thì không 
thể có ngoài tâm. Hơn nữa hai chữ Tịnh Độ trong câu “Vãng 
sanh Tịnh Độ” không nhứt định là chỉ cho Tịnh Độ Tây 
Phương Cực Lạc, nguyên vì cõi Phật trong mười phương đều 
gọi là Tịnh Độ cả. Duy Thức Học nói: Mỗi Đức Phật có ba 
thân và ba cõi, riêng ba cõi đây cũng gọi là Tịnh Độ. Tỷ như, 
cõi của Đức Phật Dược Sư ở hướng đông và cõi của ngài Di 
Lặc ở Đâu Xuất cũng đều gọi là Tịnh Độ. Người học giáo lý 
Duy Thức xưa nay phát tâm Đại Thừa đều nguyện sanh lên 
Nội Viện của ngài Di Lặc để chờ ngài tùy duyên tái sanh. 
Thế nên nghĩa của Tịnh Độ cũng là tông chỉ của Duy Thức. 


E.- DUY THỨC HỌC VÀ LUẬT TÔNG: 


Chiếu theo Phật Pháp, giới luật không nên lập tông phái 
riêng, nguyên vì không luận học Thiền, học Tịnh, học Giáo, 
không luận tăng già hay thế tục, mọi người phàm là tín đồ 
quy y Phật Pháp đều phải hiểu rõ và hành trì giới luật. Giới 
Luật là con đường đạo để làm người, làm bậc siêu nhân và 
cũng là để kiến lập Đại Từ Điển căn bản của Phật Pháp. Giới 
Luật không nên thiên lệch và phải nên phổ biến tuân hành. 
Chỉ tại vào thời triểu đại nhà Đường, Luật Sư Đạo Tuyên ở 
núi Chung Nham là người đạo đức, văn chương, trì luật nổi 
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tiếng, có thể động đến thiên địa và cảm đến quỷ thần.” Ngài 
nghiên cứu tinh thông luật học và dựa trên Tứ Phần Luật 
Tạng chánh thức thành lập Luật Tông. Nổi bật hơn hết, Luật 
Sư Đạo Tuyên là người thành công lớn nhất trong Phật Giáo 
Sử Trung Quốc. Thật ra, người đầu tiên hoằng dương Luật Tứ 
Phần chính là Luật Sư Trí Thủ. Luật Sư Đạo Tuyên là đệ tử 
kế thừa. Đồng thời với Đạo Tuyên, hai Luật Sư là Tướng Bộ 
Pháp Lệ và Đông Tháp Hoài Tố cũng hoằng truyền Luật 
Tạng. Cho nên người đời thường gọi Đạo Tuyên, Pháp Lệ và 
Hoài Tố là ba Luật Gia đời Đường. Trong ba Luật Gia này, 
chỉ Nam Sơn Luật của Đạo Tuyên nhờ lý do đặc biệt truyền 
bá không dừng.” Ngài Đạo Tuyên nghiên cứu về Luật Học 
tỉnh tế và phi thường, đồng thời trước tác sách cổ về Luật 
Tông gồm có năm Đại Bộ.” Điểm đặc biệt của ngài Đạo 
Tuyên trong sự nghiên cứu tinh tế và phi thường về Luật Học 
như: 


“Thứ nhất, ngài kiến lập Hóa Giáo và Chế Giáo ( cũng 
gọi là Hóa Giáo và Hành Giáo ):” 


“a>- Hóa Giáo: nghĩa là ngài dựa theo các kinh luận Đại 
Thừa và Tiểu Thừa, trong đó gồm có bốn bộ A Hàm...v..V..... 
để chú thích Pháp Môn Định Huệ.” 





?? Truyền thuyết cho rằng ngài Đạo Tuyên được người và trời cảm mến 
đến cúng dường ( Trích trong “Thiên Nhân Cảm Thông Lục” ). 
” Được thấy trong “Phật Giáo Các Tông Phái Nguyên Lưu” ( thấy trong 
“Thái Hư Đại Sư Toàn Thư”, trang 805. 
# Năm Đại Bộ: 1) Hành Sự Sao, 3 quyển 

2) Giới Sớ, 4 quyển. 

3) Nghiệp Sở, 4 quyển 

4) Thích Ni Nghĩa Sao, 3 quyển 

5) Tỳ Kheo Ni Sao, 3 quyển. 
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“b>-Chế Giáo: nghĩa là ngài cũng dựa theo các Luật 
Giáo của Đại Thừa và Tiểu Thừa, trong đó có Tứ Phần 
Luật,..v..v..... để chú thích Pháp Môn Giới Học.” 


“Ngày nay, Tông Bộ này tức là Luật Tạng Giáo, lấy Giới 
làm Tông, hành giới trong sạch và tu tập địng huệ. Theo Luật 
Sư Đạo Tuyên, trước hết phải hành trì Giới Luật để cấm chế 
nghiệp tội bên ngoài và sau đó phát huy Định Huệ để đoạn 
diệt phiền não bên trong. Ngài chế định giới luật là vì đạo 
mà không phải vì phước đức thế gian. Thánh đạo của ba 
Thừa chỉ lấy giới luật làm căn bản và giới luật là di giáo một 
thời của đức Như Lai nhằm mục đích phán xét và nhiếp hóa 
chúng sanh.” 


“Thứ hai, nhơn cơ hội này, Luật Sư Đạo Tuyên dung hợp 
cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chỉ một bộ Luật Tứ Phần, ngài 
Huệ Quang cho là Đại Thừa, nhưng ngài Pháp Lệ và ngài 
Huyền Uẩn lại bảo là Tiểu Thừa. Riêng Nam Sơn Luật Sư 
Đạo Tuyên nói rằng, Giáo Nghĩa của bộ Luật Tứ Phần thì 
thông cả Đại Thừa. Cho nên trong Nghiệp Sớ, ngài lập ra 
năm nghĩa để phân định sự dung thông nói trên...” ( Tham 
cứu chú thích 15 ). 


Lại nữa, trong Sớ ngài nói: Người thọ giới cốt yếu là đắc 
Giới Thể. Khi đắc Giới Thể, người thọ giới mới đủ đạo lực để 
tăng trưởng thiện pháp, để tu tập Định Huệ. Nhưng Giới Thể 
đây nếu như không nghe được bằng tai, không thấy được 
bằng mắt thì rốt ráo nó như thế nào? 


Thành Thật Luận của Tiểu Thừa nói: Giới Thể là một 
loại pháp không phải sắc và không phải tâm. Còn Hữu Bộ 
nói: Giới Thể thì thuộc về Vô Biểu Sắc, tức là Thọ Sở Dẫn 
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Sắc trong mười một Sắc Pháp của Duy Thức Luận diễn giải. 
Nguyên nhân loại Sắc Pháp này không thể chỉ bày, vì mắt 
không thể nhìn thấy, tai không thể nghe tiếng và nó được 
phát sanh từ nơi thọ giới, nên gọi là Thọ Sở Dẫn Sắc Giới 
Thể. Người khi thọ giới, sau bốn lần bạch pháp Yết Ma của 
đại đức Tăng Chúng thì nhận được một thứ ấn tượng sâu sắc 
nơi tâm. Ấn Tượng này khi đã thành một thứ tư lương trong 
tâm liền có năng lực khiến người thọ trì giữ giới không phạm 
và ấn tượng tư lương đó được gọi là Giới Thể. Người thọ giới, 
một khi phạm giới thì giới thể bị phá hoại. Giới Thể đây 
thuộc về loại Sắc Pháp, mắt không thể nhìn thấy, tai không 
thể nghe tiếng và cũng không thể chỉ bày, nên gọi là Vô 
Biểu Sắc Giới Thể. Ngài Luật Sư Đạo Tuyên căn cứ nơi Đại 
Thừa Duy Thức Học cho Giới Thể của Thọ Sở Dẫn Sắc nói 
trên đồng nghĩa với Thọ Huân Trì Chủng của Thức A Lại Da, 
nghĩa là Giới Thể của Thọ Sở Dẫn Sắc này tức là một thứ 
chủng tử chân tịnh được tàng trử trong Thức A Lại Da thứ 
tám. Nhờ chứa nhóm dần dân chủng tử chân tịnh này, Giới 
Thể tiến hành tẩy trừ những điều ác, phát triển những điều 
thiện và khiến phát sanh hạt giống vô lậu. Qua sự giải thích 
trên đây, ý nghĩa Giới Thể của Luật Tông cũng chính là ý 
nghĩa chủng tử của Duy Thức và ý nghĩa này rất là thâm sâu. 
Vì ý nghĩa quan hệ với Duy Thức Học qua sự trình bày trên, 
Luật Tông trở thành một tông phái hoàn toàn thuộc Đại 
Thừa. 


F.- DUY THỨC HỌC VÀ THIÊN ĐÀI TÔNG: 


Thiên Đài là tên của một ngọn núi. Nguyên do, Đại sư Trí 
Giả đời nhà Tùy an trú nơi núi Thiên Đài hoằng dương Giáo 
Nghĩa của Thiển sư Huệ Tư và đồng thời kiến lập một học 
phái Giáo Quán gọi là Thiên Đài Tông. Tông Thiên Đài 
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thuyết minh bản tánh đầy đủ ba ngàn lý, nên cũng gọi là 
Tánh Cụ Tông. Đầu tiên Tông Thiên Đài do hai ngài, một là 
ngài Tuệ Văn đời Bắc Tê, hai là ngài Huệ Tư Nam Nhạc đời 
nhà Tùy, hai vị cùng nhau khai sáng. Đại sư Trí Giả đệ tử của 
Thiển sư Huệ Tư là người tổng hợp những giáo nghĩa của hai 
ngài nói trên, cùng lúc căn cứ nơi Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết 
Bàn và Luận Đại Trí Độ thiết lập thành tông phái. Đại sư 
Tống Y Nhơn nói: “Giáo nghĩa chính yếu của Tông Thiên 
Đài thường sử dụng như là, căn cứ nơi Kinh Pháp Hoa làm 
cốt tủy của tông phái, chọn Luận Trí Độ làm kim chỉ nam, y 
nơi Đại Kinh ( Kinh Đại Niết Bàn ) để hộ trì hệ phái, nương 
theo Đại Phẩm ( Kinh Đại Phẩm Bát Nhã ) làm phương pháp 
quán chiếu, tất cả không ngoài mục đích dẫn dắt mọi giới 
tăng trưởng tín tâm, dẫn các Kinh để trợ lực, thường lấy các 
tâm làm kinh, lấy các pháp làm tơ dệt, tổ chức thành bộ phái 
siêu quần, vượt ra ngoài các tông phái khác”. 130] Bao nhiêu 
câu giải thích trên cũng đủ nói lên tổng quát về cương yếu 
của Tông Thiên Đài. Cương yếu của Tông Thiên Đài thì 
không đồng quan điểm với các tông phái khác. Địa vị của 
Tông Thiên Đài sở dĩ được tổn tại là nhờ nương nơi lý tánh 
của các kinh luận nói trên. Ngoại trừ Kinh Pháp Hoa đích 
thực là yếu tế cốt cán duy nhất của Tông Thiên Đài phát huy. 


1.- Địa VỊ Duy Thức Trong Phán Giáo: 


Tông Thiên Đài sử dụng 5 Thời và § Giáo để phê phán 
toàn bộ Phật Pháp. Xin trình bày sơ lược qua một vài quan hệ 
với Duy Thức của Tông Thiên Đài .. Vấn để Hóa Pháp Tứ 
Giáo là một trong những giáo nghĩa của Tông Thiên Đài 
được để cập trước hết. Hóa Pháp Tứ Giáo gồm có bốn lãnh 
vực như là Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo và Viên Giáo. 
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a>- Tạng Giáo: 

Tạng Giáo cũng gọi là Tam Tạng Giáo. Hạnh Quả của 
Tạng Giáo sở dĩ được kiến lập là căn cứ nơi Phẩm Hiển 
Thánh của Câu Xá” để phân vị. Lý do, Tạng Giáo phần lớn 
đều giảng pháp thuộc Tiểu Thừa, như Kinh A Hàm nói về 
pháp quả của Thinh Văn và Duyên Giác. Thêm nữa, Phẩm 
Hiển Thánh của Luận Câu Xá thường trình bày thứ bậc thuộc 
Hạnh Quả của sự đoạn hoặc chứng chơn. Năm ngôi vị của 
Pháp Tướng Duy Thức, nếu như so sánh với Phẩm Hiển 
Thánh của Luận Câu Xá, tuy Hạnh Quả không giống nhau, 
nhưng cũng không khác nhau về danh vị. Vả lại trong Kiến 
Đạo, Cảnh Tướng Duyên An Lập Đế Thập Lục Tâm..v..v..... 
cũng đều căn cứ nơi Phẩm Hiền Thánh của Luận Câu Xá để 
thiết lập, thường gọi là Pháp Môn Tứ Hướng Tứ Quả..v..v..... 


b>- Thông Giáo: 

“Thông nghĩa là giống nhau. Ba Thừa bẩm tánh thì giống 
nhau. Giáo nghĩa đây thuyết minh nhân duyên tức là không, 
nguyên lý của bốn chân đế là vô sanh, là pháp môn sơ cấp 
của Ma Ha Diễn ( Đại Thừa ). Thật sự, bậc Bồ Tát đều thông 
suốt cả Nhị Thừa””" Từ nơi nguyên lý trên, Thông Giáo là 
giáo lý dung thông chung cho cả ba Thừa, hoặc giáo lý có 
công dụng làm lợi ích chung cho những người trong ba Thừa, 
như A Hàm, Bát Nhã và Bồ Tát Hạnh đều thuộc về Thông 
Giáo cả. 


c>- Biệt Giáo: 
Biệt Giáo là giáo lý không quan hệ với Nhị Thừa. Như 
nói: “Biệt tức là không chung cùng, nghĩa là người nói pháp 





*® Được thấy trong “Phật Giáo Các Tông Phái Nguyên Lưu” 
*' Được thấy trong “Thiên Đài Tứ Giáo Nghi và Hoa Nghiêm Giáo Nghĩa 
Chương”, quyển 2. 
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không quan hệ chút nào đến ba Thừa”. “Giáo lý Biệt Giáo là 
giáo lý thuyết minh giả danh của nhân duyên và nguyên lý 
vô lượng của bốn chân đế.” Biệt Giáo ở đây là chỉ trình bày 
địa vị thứ bậc tu hành của Bồ Tát Thừa trở lên, gồm nói rõ 52 
ngôi vị tu tập của Bồ Tát Hạnh. 52 ngôi vị như là Thập Tín, 
Trập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng 
Giác và Diệu Giác. Hạng Thinh Văn đối với giáo lý Biệt 
Giáo của Bồ Tát Thừa thì hoàn toàn không biết đến, giống 
như người đui và điếc. Những địa vị thứ bậc tu hành của Bồ 
Tát Thừa trên đây, bên Duy Thức lại căn cứ nơi Kinh Hoa 
Nghiêm làm chỗ nương tựa để thành lập. 


d>- Viên Giáo: 

Chữ Viên nghĩa là không biến đổi. Đây là giáo lý tối cao 
của Tông Thiên Đài. “Viên Giáo chính là thuyết minh rõ 
ràng và đầy đủ sự lý không biến đổi, không sai khác về vấn 
đề không thể nghĩ bàn của Nhân Duyên và Trung Đạo của 
Nhị Đế. Giáo lý của Viên Giáo chỉ trừ những bậc lợi căn tối 
thượng mới có thể thông đạt đến”. “Như Kinh nói: “Tất cả 
chúng sanh đều có Phật Tánh, chúng sanh và chư Phật thật sự 
không phải là hai, nhiễm và tịnh đều viên dung với nhau một 
cách tự tại.” Từ đó cho thấy, thể tánh của các pháp thì đầy đủ 
đạo lý viên dung. Còn giáo nghĩa của Duy Thức lại căn cứ 
nơi thâm mật của ba Thời Giáo nói trên để phê phán, cho nên 
cũng tương đương với Thông Giáo của Tông này, nghĩa là 
giáo nghĩa của Duy Thức sử dụng Thông Giáo để trình bày 
ba Thừa. Kinh Giải Thâm Mật nói rằng: Kinh Hoa Nghiêm là 
bộ kinh phát huy chỉ thú của tất cả Thừa. Thiển Tông thì 
cũng thuộc về loại Biệt Giáo. Kinh Hoa Nghiêm lại dùng 


3 Được thấy trong “Thiên Đài Tứ Giáo Nghi và Hoa Nghiêm Sớ Sao”, 
quyển 3, trang 77. 
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Biệt Giáo để trình bày Viên Giáo. Riêng Kinh Pháp Hoa thì 
hoàn toàn thuộc về Viên Giáo. 


2.- Tam Quán, Tam Đế và Tam Tánh, Nhị Đế 
Của Duy Thức: 


Học lý đặc biệt của Tông Thiên Đài là Nhứt Tâm Tam 
Quán. Nhứt Tâm Tam Quán nghĩa là tùy theo một niệm động 
nào, hoặc tùy theo Tâm duyên một pháp nào, Tâm ngay lúc 
đó không lìa đương niệm. Mỗi lần nhứt Tâm thì phải đầy đủ 
Tam Quán ( ba pháp quán ) ở trong. Tam Quán gồm có: 
Không Quán, Giả Quán và Trung Đạo Quán. Mỗi một pháp 
đều có thể vận dụng ba pháp quán nói trên để quán sát. Chỉ 
cốt yếu ở chỗ, Tâm khi khởi lên một niệm thì phải thể hiện 
cùng lúc gồm đủ cả ba pháp quán này. Trung Luận nói: 
“Nhân duyên là nơi để sanh ra các pháp, ta nói các pháp tức 
là nói không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung 
đạo.” Nhứt Tâm Tam Quán chính là tư tưởng thâm áo của 
Tông Thiên Đài. Ngày nay, Tam Quán theo phổ thông 
thường gọi là ba thứ nhận thức. Mỗi một pháp đều có ba nhận 
thức về phương diện Không, Giả và Trung Đạo. Nếu như dựa 
theo ba pháp quán nói trên, ba Đế cũng được giải thích như 
sau: mỗi một pháp đều có đủ ba Đế. Ba Đế gồm có: “Tục 
Đế, Chân Đế và Trung Đế.” Quán các pháp đều không ( 
Không Quán ) là chỉ cho Chân Đế. Quán các pháp đều giả 
hợp ( Giả Quán ) là chỉ cho Tục Đế. Còn quán Không và Giả 
không hai (Không Giả bất nhị quán), nghĩa là quán thật tướng 
của các pháp thuộc loại Chân ( Không ) và quán thật tướng 
của các pháp thuộc loại Tục ( Giả ), cả hai đều viên dung với 
nhau một cách không ngăn ngại, nên gọi là Trung Đế. Những 





3 Được thấy trong “Trung Luận Tụng”. 
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pháp quán này cần nên quán với lập trường khách quan thì 
mới thể hiện được diệu nghĩa của Trung Đạo. 


Tam Quán và Tam Đế vừa trình bày, nếu như phối hợp 
với Duy Thức thì có thể dung thông không ngăn ngại nhau. 
Sự dung thông này được so sánh qua hình thức bản đồ tiêu 
biểu sau đây: 
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Biến Kế 
Sở Chấp 
Tánh 


Theo phương diện Chân Đế, những pháp thuộc về Biến 
Kế Sở Chấp Tánh thì hoàn toàn không có thật thể, nên quán 
sát chúng nó đều thuộc về loại Không. Theo phương diện 
Tục Đế, những pháp thuộc về Y Tha Khởi Tánh do bởi nhân 
duyên sanh, nên quán sát chúng nó đều thuộc về loại Giả Có. 
Nếu đứng trên lập trường Chân và Giả không hai, thật tướng 
của các pháp thuộc về Viên Thành Thật Tánh, nên quán sát 
chúng nó đều là Trung Đạo. Người nào thông suốt được lý lẽ 
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này thì có thể đạt đến chỗ dung thông một cách không ngăn 
ngại Vậy. 


3.- Một Niệm Ba Ngàn và Muôn Pháp Duy 
Thức: 


Một niệm ( nhứt tâm ) nghĩa là chỉ có một thứ tâm 
niệm, hoặc chúng ta chỉ phát khởi một thứ Ý Thức. Tông 
Thiên Đài giải thích chỉ trong một tâm niệm thì có đầy đủ 
cả ba ngàn chư pháp và ba ngàn chư pháp không ha khỏi một 
tâm niệm này. Ba ngàn nghĩa là trong mười ( 10 ) Pháp Giới ( 
4 bậc Thánh và 6 bậc Phàm ), mỗi một pháo giới đều có chín 
(9) cõi ở trong. Nếu như tính luôn Thế Giới Chân Như là 
một cõi trong 9 cõi, tất cả hợp lại thành 100 Pháp Giới ( 10 x 
10 = 100 Pháp Giới ). Hơn nữa, mỗi một Pháp Giới đều thể 
hiện mười Như Thị ( 10 Như Thị ). Như Thị nghĩa là Như Thị 
Tướng ( hình tướng như thế ), Như Thị Tánh ( tánh chất như 
thế ), Như Thị Thể ( bản thể như thế ), Như Thị Lực ( 
năng lực như thế ), Như Thị Tác ( sự tác dụng như thế ), Như 
Thị Nhân ( nguyên nhân như thế ), Như Thị Duyên ( quan hệ 
như thế ), Như Thị Quả ( kết quả như thế ), Như Thị Báo ( 
báo ứng như thế ), Như Thị Bổn Mạt Cứu Cánh ( gốc và ngọn 
đến cứu cánh đều cũng như thế ),..v..v.... Mỗi một Pháp Giới 
đều có 10 Như Thị và tính chung 100 Pháp Giới thì có 1.000 
Như Thị. Thêm nữa, mỗi một Như Thị thì bao gồm ba phần: 
Chánh Báo ( chúng sanh ), Y Báo ( quốc độ ) và năm Ấm. Từ 
đó, một ngàn ( 1000 ) Như Thị thì bao hàm ba ngàn Pháp ( 
3000 Pháp ) ở trong, thường gọi là Ba Ngàn Chư Pháp. Ba 
Ngàn Chư Pháp và một trăm Pháp Giới đều có đủ trong một 
niệm. Những thứ đạo lý này cùng với đạo lý Vạn Pháp Duy 
Thức thì đồng xướng lên một điệu như nhau. Kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Người nào muốn biết rõ tất cả chư Phật trong 
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ba đời, nên quán thể thánh của pháp giới thì ngộ được hết 
thảy đều do tâm tạo.” Nói chung, Duy Tâm của Duy Thức và 
Nhứt Tâm của Tông Thiên Đài, cả hai đều giống nhau không 
khác. 


4.- Tánh Cụ và A Lại Da Duyên Khởi: 


Pháp Môn Tánh Cụ của Tông Thiên Đài giảng là “Một 
Niệm Ba Ngàn, Một Tâm Ba Quán, Một Pháp Ba Đế, tất cả 
không lìa khỏi Tánh. Tánh ở đây là chỉ cho Thể Tánh. Thể 
Tánh của tất cả pháp vốn sẵn có nên gọi là Tánh Cụ. Pháp 
Môn Tánh Cụ so sánh với thuyết Chủng Tử của tất cả pháp 
vốn sẵn có của Duy Thức chủ trương thì 
nghĩa tương tợ với nhau. Như thuyết Như Lai Tạng Duyên 
Khởi của Tánh Cụ giải thích thì cũng giống với thuyết A Lại 
Da Duyên Khởi của Duy Thức thành lập. Chủng Tử của tất 
cả pháp đều chứa trong Thức A Lại Da thì cũng giống như Lý 
của tất cả pháp là Tánh Cụ, nếu như phân tích thì cả hai đều 
dung thông với nhau. Như Lai Tạng của Chân Như thường 
nương nơi mê và ngộ. Như Lai Tạng nếu như nương nơi mê 
thì bị sanh tử và nếu như nương nơi ngộ thì chứng quả Niết 
Bàn. Đặc điểm huân tập của Thức A Lại Da thì cũng có hai 
loại, một loại lưu chuyển và một loại hoàn diệt, nghĩa là từ 
vô thỉ đến nay, tất cả chủng tử của các pháp huân tập trong 
Thức A Lại Da cũng có hai loại, một loại thuộc về nhiễm và 
một loại thuộc về tịnh. Thức A Lại Da nếu như huân tập 
những chủng tử thuộc loại nhiễm thì bị lưu chuyển trong 
phiền não sanh tử, còn nếu như huân tập những chủng tử 
thuộc loại tịnh thì được hoàn diệt để thành Bồ Đề Niết Bàn. 
Tông Thiên Đài dùng thuyết Tánh Cụ thì cũng giống như 
Duy Thức dùng thuyết Chủng Tử. Thuyết Chân Như của 
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Tông Thiên Đài tức là thuyết Thật Tánh của Duy Thức, cả 
hai hoàn toàn không khác nhau. 


5.- Lục Tức và Duy Thức Vị: 


Tông Thiên Đài ngoài vấn để giảng giải hệ thống Hạnh 
Vị của Tứ Giáo lại còn trình bày riêng về thuyết Lục Tức. 
Lục Tức nghĩa là sáu ngôi vị tu chứng của Bồ Tát, từ phàm 
phu đến quả Phật. Lục Tức của Tông Thiên Đài so sánh với 
năm ngôi vị Hạnh Quả của Duy Thức thì giống nhau. Sư so 
sánh này được trình bày như sau: 


*> Thứ nhất, ngôi vị “Lý Tức” và ngôi vị “Danh Tự Tức” 
thì cũng giống như “Tự Tánh Niết Bàn” của Duy Thức và 
cũng chính là “Chủng Tánh Sẵn Co” của phầm phu. 


*> Thứ hai, ngôi vị “Quán Hạnh Tức” thì cũng giống như 
“Tư Lương VỊ” của Duy Thức. 


*> Thứ ba, ngôi vị “Tương Tợ Tức” thì cũng giống như 
“Gia Hạnh Vị” của Duy Thức. 


*> Thứ tư, ngôi vị “Phần Chứng Tức” thì cũng giống như 
“Thông Đạt Vị” và “Tu Tập Vị” của Duy Thức. “Phần 
Chứng Tức” nghĩa là phần chứng của Thập Địa. 


*> Thứ năm, ngôi vị “Cứu Cánh Tức” thì cũng giống như 
“Cứu Cánh Vị” của Duy Thức. “Cứu Cánh Vị” là ngôi vị tu 
chứng của Bồ Tát đã đạt đến hai quả Chuyển Y và tất cả đều 
được viên mãn. 


G.- DUY THỨC HỌC VÀ HIỀN THỦ TÔNG: 
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Hiền Thủ Tông cũng được gọi là Hoa Nghiêm Tông. Đầu 
tiên, Hiển Thủ Tông là tên của người dùng để đặt danh hiệu 
cho một tông phái. Về sau, Tông này được thay thế tên của 
một bộ Kinh. Đại sư Hiển Thủ nguyên tên là Pháp Tạng, 
người cùng thời với ngài Huyền Trang. Tông Hiền Thủ do hai 
ngài, một là ngài Đỗ Thuận, hai là ngài Trí Nghiễm cùng 
nhau khai sáng. Tông này truyền đến ngài Hiền Thủ thì mới 
được hoàn thành. Cho nên người đời thường gọi là Hiền Thủ 
Tông để kỷ niệm tên ngài. Về sau có Đại sư Trừng Quán, 
pháp hiệu Thanh Lương phát huy tư tưởng của Tông Hiển 
Thủ qua tác phẩm bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao do ngài sáng tác. 
Do đó có chỗ gọi Tông Hiền Thủ là Thanh Lương Tông. 
Tông Hiển Thủ thiết lập Năm Thời Giáo để phê phán toàn 
bộ thời đại Phật Giáo. Năm Thời Giáo gồm có: Tiểu Giáo, 
Thỉ Giáo, Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo. 


I)- Tiểu Giáo: là giảng kinh A Hàm của Tiểu 
Thừa,..v..v.... thuộc về Tạng Giáo của Tông Thiên Đài. 


2)- Thỉ Giáo: cũng gọi là Phần Giáo. Thỉ Giáo gồm có 
Duy Thức và Bát Nhã. Phần Giáo nghĩa là “Chọn Thời Giáo 
thứ hai và thứ ba của Thâm Mật đều cho là thuộc định tánh 
Nhị Thừa không thể thành Phật, nay hợp chung nhau lại gọi 
là Nhất Phần Giáo. Nhất Phần Giáo là giáo lý thấp nhất của 
Đại Thừa nên gọi là Sơ và cũng vì có người không thể thành 
Phật nên gọi là Phần.” Vấn để Có và Không của Thỉ Giáo 
cũng chính là giáo lý của Bát Nhã. Còn sự tướng của Thỉ 
Giáo cũng gọi là Pháp Tướng Giáo. 


3)- Chung Giáo: cũng gọi là Thật Giáo. Chung Giáo gồm 
có các kinh như Lăng Già, Mật Nghiêm.,..v..v..... Chung Giáo 
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nghĩa là “Định Tánh Nhị Thừa, nếu như không có tánh Xiển 
Đề thì lẽ tất nhiên có thể thành Phật, và nhơn đó mới nói đến 
giáo lý rốt ráo của Đại Thừa, nên gọi là Chung Giáo. Giáo lý 
Chung Giáo nhờ hợp với thật lý nên gọi là Thật. ” 


4)- Đốn Giáo: “Một niệm không sanh tức gọi là Phật.” 
Từ câu đó Đốn Giáo nghĩa là lời nói tuyệt đối, lời nói hiển 
bày lý tánh tuyệt đối và lý tánh đây không phải căn cứ nơi 
địa vị thứ bậc nên gọi là Đốn. Đốn Giáo gồm có Thiền Tông 
Ở trong. 


5)- Viên Giáo: “Thuyết minh một đơn vị tức là nói đến 
tất cả đơn vị và nói đến tất cả đơn vị tức là trong đó bao gồm 
có một đơn vị.” Viên Giáo trong đó có kinh Hoa Nghiêm. 
Viên Giáo nghĩa là “căn cứ nơi Pháp Giới của ngài Phổ Hiền, 
lưới Đế Châu của Trời Đế Thích giăng mắc khắp chốn cùng 
nơi, nhiều lớp trùng trùng điệp điệp, chủ và bạn đầy đủ ở 
trong, nên gọi là Viên Giáo.”°* Trong đây để thích ứng với tri 
đạo, Đại sư Hiển Thủ liền lấy tánh chất giáo nghĩa của Duy 
Thức để thành lập mười Tông. Mười Tông của Hiền Thủ và 
tám Tông của Duy Thức phối hợp như thế nào hãy xem qua 
bản đồ tiêu biểu sau đây sẽ rõ. 


a]- Mười Tông của Hiền Thủ và tám Tông của 
Duy Thức: 


* Trong “Hoa Nghiêm Sớ Sao”, quyển 4, bàn luận về 5 Thời Giáo phân 
nhiều dẫn chứng các văn. 
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10 Tông 
Hiển 
Thủ 


1.Ngã Pháp 
Câu Hữu 
Tông 


2.Pháp Hữu 
Ngã Không 
Tông 


3.Pháp 
Không Khứ 
Lai Tông 


4.Hiện Thông 


Giả Thật 
Tông 


5. Tục Vọng 
Chân Thật 





Tông 


1. Ngã Pháp 
Câu Hữu 
Tông 


2.Pháp Hữu 
Ngã Không 
Tông 


3.Pháp 
Không Khứ 
Lai Tông 


4. Hiện 
Thông 
Giả Thật 
Tông 





5. Tục Vọng 
Chân Thật 
Tông 







6. Chư Pháp 
Đán Danh 
Tông 


7. Nhất Thiết 
Giai Không 
Tông 


8.Chân Đức 
Bất Không 
Tông 


9. Tương Tư 
Câu Tuyệt 
Tông 


10. Viên 
Minh Cụ 
Đức Tông 


6. Chư Pháp 
Đản Danh 
Tông 


7. Thắng 
Nghĩa Câu 
Không Tông 


8. Ứng Lý 
Viên Thật 
Tông 





Sự kiến lập mười Tông và tám Tông là một phương pháp 
phê phán Phật Học và còn là một đặc điểm lập luận sở 
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trường của các Tông. Giáo nghĩa của mười Tông ở đây không 
có thì giờ để giải thích. 


Đại sư Hiển Thủ là người cùng thời với ngài Huyền 
Trang và ngài Khuy Cơ. Đầu tiên, Đại sư Hiển Thủ tham dự 
vào hội trường phiên dịch của ngài Huyền Trang với nhiệm 
vụ là kiểm chứng giáo nghĩa của các Kinh. Về sau, vì ý kiến 
không hợp nhau nên Đại Sư ra ngoài tự mình chuyên lo 
hoằng dương giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Đại Sư 
không những phát huy giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm mà 
lại còn kế thừa và phát huy quang đại học thuyết của Đỗ 
Thuận và của Trí Nghiễm. Chẳng những thế, Đại Sư cũng có 
nhận thức về học thuyết của Duy Thức. Xưa nay, các triết gia 
Duy Thức phê phán thời đại Phật Giáo ở Ấn Độ chỉ có tám 
Tông. Đại sư Hiển Thủ lại căn cứ nơi Tông Duy Thức thứ tám 
diễn giải và chuyển hóa thành ba Tông. Cộng thêm ba Tông 
chuyển hóa từ nơi Duy Thức, Đại sư Hiển Thủ lập thành 
mười Tông. Giáo nghĩa mười Tông phái này được thấy giải 
thích trong Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Chương. 


b]Ị- Học Giả Hiền Thủ phần đông thực tập Duy 
Thúc: 


Năm Giáo Nghĩa của Tông Hiển Thủ và bốn Giáo Nghĩa 
của Tông Thiên Đài đều là tỉnh hoa của Phật Giáo Trung 
Quốc. Các học giả thuộc gia phả của Tông Thiên Đài trải qua 
các thời đại, đa số đều căn cứ theo và tùy thuộc vào giáo 
nghĩa của Kinh Pháp Hoa, của Kinh Bát Nhã, của Luận Trí 
Độ, ngoài ra rất ít người để cập đến danh loại của Pháp 
Tướng Duy Thức. Còn các học giả của Tông Hiền Thủ, kể từ 
ngài Pháp Tạng trở về sau và cho đến cận đại, đều nghiên 
cứu thâm sâu Pháp Tướng Duy Thức. Chúng ta thử đọc các 
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trước thuật của các Tổ, của các Đại Đức trở xuống thuộc 
Tông Hiển Thủ đều nhận thấy các ngài rộng bàn rất có mạch 
lạc và rất có thứ tự về nguyên lý của Pháp Tướng Duy Thức. 
Chúng ta có thể nhận thấy rằng Tông Thiên Đài thì rất gần 
với Pháp Tánh của Bát Nhã, còn Tông Hiển Thủ thì rất gần 
với Pháp Tướng của Duy Thức. 


Ngoài ra, Kinh Hoa Nghiêm cũng là một trong sáu bộ 
kinh của Duy Thức được dùng làm tông chỉ. Kinh này nói: 
“Ba cõi đều do tâm tạo” và lại nói: “Tâm cũng như họa sĩ vẽ 
lên vạn pháp trong thế gian”. Những tư tưởng này đều là yếu 
nghĩa của Duy Thức. Lại nữa, Bồ Tát Hạnh của Duy Thức 
chủ trương là y cứ nơi Phẩm Thập Địa ( hoặc Thập Địa 
Luận ) của Kinh Hoa Nghiêm để thành lập. Chẳng những thế, 
Tông Thiên Đài thì có Tánh Cụ Pháp Môn, còn Tông Hiển 
Thủ thì lại nương nơi Phẩm Tánh Khởi của Kinh Hoa Nghiêm 
để giải nghĩa “ Tâm mỗi khi phát khởi một pháp giới tánh 
nào thì cũng đầy đủ cả mười đức ở trong”. Từ ý nghĩa đó, 
Tông Hiền Thủ thành lập Tánh Khởi Pháp Môn ( Thập 
Huyền Duyên Khởi hoặc Pháp Giới Duyên Khởi ). Những lời 
giải thích đây của Tông Hiển Thủ nếu như so sánh với lý 
thuyết Pháp Tướng Duyên Khởi của Duy Thức thì cũng dung 
thông với nhau. Thanh Lương Sớ Sao nói: “Lành thay Chân 
Giới, vạn pháp là tài sản đầu tiên của người”. Chân Giới tức 
là chỉ cho vạn pháp. Ở đây, chủng loại các pháp trong pháp 
giới, nếu như nhận thức về thể chung thì tất cả đều từ nơi 
Tâm nói trên sanh ra cả. 


c]- Duy Thức Học của Hiền Thủ: 


Ngài Hiển Thủ căn cứ nơi các kinh luận như Du Già, Tạp 
Tập, Thâm Mật, Lương Nhiếp Luận...v..v.... trước thuật nhiều 
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bộ luận để bàn rộng về Duy Thức. Như Nhất Thừa Giáo 
Nghĩa Chương, quyển 9, giải thích rõ các giáo lý nói về sự sai 
biệt trong mười môn: 


1)- Chỗ Nương Tựa của Tâm Thức: căn cứ nơi Kinh Giải 
Thâm Mật,..v..v..... giải thích tám Tâm Thức và ý nghĩa huân 
tập của A Lại Da. 


2)- Nghĩa Sai Biệt của Chúng Tánh: căn cứ nơi Hiển 
Dương, Du Già, Lương Nhiếp Luận,..v..v.... nói về ý nghĩa 
Vốn Sẵn Có, nói về ý nghĩa Huân Tập Thành Chủng Tử, nói 
về ý nghĩa Năm Thứ Chủng Tánh. 


3)- Hạnh Vị Sai Biệt: căn cứ nơi Lương Nhiếp Luận, Du 
Già,..v..v... nói về Sự Chọn Lựa... cho đến môn thứ 6. 


6)- Nghĩa Phần Đoạn Hoặc Đầy Đủ ( Môn thứ 6 ): căn 
cứ nơi Câu Xá, Du Gà, Tạp Tập làm luận chứng.... và còn 
các môn khác nữa. 


Nghĩa tổng quát của mười môn có chỗ bàn luận đến đều 
là dẫn dụ từ nơi các bộ luận của Du Già và Duy Thức. Ở đây 
chúng tôi không thể tường thuật đầy đủ chỉ tiết, các học giả 
có thể tự mình thâm cứu thêm thì sẽ thấy được diệu nghĩa 
chân thật muôn trùng của nó. 
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H.- DUY THỨC HỌC VÀ TAM LUẬN TÔNG: 


Tam Luận Tông cũng gọi là Tứ Luận Tông hoặc gọi là 
Phá Tướng Tông. Chữ Tướng ở đây là chỉ cho Pháp Tướng. 
Phá Tướng nghĩa là phá trừ sự chấp trước đối với các Pháp 
Tướng. Phá Tướng còn có nghĩa khác nữa là đối với chỗ 
không liễu nghĩa nơi giáo lý của Pháp Tướng Duy Thức thêm 


“3 


ý tứ phê phán vào. Tam Luận là căn cứ nơi “Vô Sở Đắc” và 
“Duyên Khởi Tánh Không” của các bộ Kinh Bát Nhã để 
thành lập tông phái. Tông Tam Luận không lập một pháp nào 
cả, nhằm mục đích đổ phá toàn bộ quan niệm CÓ và 
KHÔNG để hiển bày chân lý TRUNG ĐẠO DUYÊN KHỞI. 
Nguyên do, Tông này thuyết minh ý nghĩa Duyên Khởi tức là 
Tánh Không, Tánh Không tức là Trung Đạo và Trung Đạo 
cũng tức là nghĩa Bát Nhã. Bát Nhã là Huệ Vô Phân Biệt và 
cũng gọi là Trí Vô Sở Đắc. Hành giả một khi quán sát cần 
phải sử dụng Huệ Vô Phân Biệt để nhận thức tánh không 
phân biệt hiện tiền của các pháp. Cho nên Đại Sư Thái Hư 
gọi Tông này là Pháp Tánh Không Huệ Tông. Giáo lý của 
Tông Tam Luận chủ trương so với học thuyết của Duy Thức, 
cả hai lập trường không giống nhau và quan điểm cũng khác 
nhau. Cho nên trong hai Tông này, mỗi học phái có chỗ sai 
biệt nhau của nó. Như học thuyết Trung Đạo Nhị Đế, vì lập 
trường không giống nhau, cho nên mỗi mỗi kỳ thị nhau và 
mỗi mỗi phủ nhận nhau. Điều đặc biệt, nghĩa Trung Đạo của 
Duyên Khởi tức là Tánh Không nơi Tông Tam Luận cùng với 
nghĩa Trung Đạo của Viễn Ly Nhị Biên nơi Duy Thức mặc dù 
sai biệt nhau, nhưng cũng có chỗ dung thông với nhau. Vấn 
đề trên đây sau này sẽ thuật lại, hôm nay trước hết xin trình 
bày giáo nghĩa củaTông Tam Luận: 
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1.- Giáo Nghĩa Tam Luận Tông: 


a)- Phán Nhiếp Phật Pháp ( Phê phán về Phật Pháp) 
Phật Pháp của Tông Tam Luận có thể chia làm ba điểm: 


*> Bánh xe pháp căn bản của Tông này là hướng về Kinh 
Hoa Nghiêm. 

*> Bánh xe pháp chi nhánh của Tông này là giảng Kinh 
A Hàm và Kinh Bát Nhã. 

*> Bánh xe pháp thay thế chi nhánh quy về căn bản của 
Tông này là giảng Kinh Pháp Hoa.” 


Duy Thức và Bát Nhã đều thuộc về bánh xe pháp chi 
nhánh, nhằm phát huy giáo nghĩa thâm mật của Kinh Lăng 
Già và Bát Nhã. 


b)- Phá Tà Hiển Chánh ( Đả phá tà pháp để hiển bày 
chánh pháp ) 


Tông chỉ căn bản của Tông Tam Luận là “Phá Tà hiển 
chánh”. Về phương diện phá tà, Tông này chủ trương: một là 
đả phá quan niệm chấp trước của ngoại đạo cho rằng có ngã 
thật và pháp thật. Như Bách Luận chính là bộ luận đả phá sự 
chấp trước của ngoại đạo cho rằng có Thiên Thần,..v..v.... và 
cũng đả phá sự chấp trước một bên của Tiểu Thừa. Hai là đả 
phá quan niệm chấp trước của Tiểu Thừa cho rằng có ngã 
pháp thật sự, đặc biệt đối với sự chấp trước về thật pháp của 
Hữu Bộ và của Đại Thừa Duy Thức. Như Trung Luận chính 
là bộ luận đả phá sự chấp một bên của Tiểu Thừa và của 





* Phật Giáo Các Tông Phái Nguyên Lưu. 
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ngoại đạo. Ba là đả phá quan niệm chấp trước về Thiên 
Không của Thành Thật Luận. Cái Không của Thành Thật 
Luận quan niệm không giống như cái Không tròn đầy và biến 
khắp pháp giới của Tam Luận chủ trương. Cho nên cái 
Không của Thành Thật Luận được gọi là Thiên Không. Phá 
tà pháp để hiển bày chánh pháp là yếu chỉ của Tông Tam 
Luận. Về phương diện hiển bày chánh pháp, giáo nghĩa của 
Tông này cũng phân làm ba loại: 


I>- Nghĩa Vô Sở Đắc: ( ý nghĩa không có chỗ chứng đắc 


Nghĩa lý toàn bộ Kinh Bát Nhã từ xưa đến nay đều nằm 
trong phương pháp quy nạp cho nên mang ý nghĩa Vô Sở 
Đắc. “Vô Sở Đắc” tức là yếu chỉ nói rằng không có một pháp 
nào được thiết lập cả. Đặc biệt nơi pháp Huệ Học Tánh 
Không của Phật Pháp nếu như có chỗ chứng đắc thì không 
phải cứu cánh. Vì lý do đó, Kinh Bát Nhã nói: Vô Đắc Chánh 
Quán. Chữ Quán nghĩa là quán sát hoặc là nhận thức. Trí Bát 
Nhã sử dụng để quán chiếu pháp không thì pháp không 
không có tự tánh để chứng đắc. Trí Bát Nhã hiểu biết chính 
xác như thế gọi là Vô Đắc Chánh Quán. Nhờ Chánh Quán 
của Trí Vô Đắc, sự kiến chấp đối với Phật Pháp và Phi Phật 
Pháp thì mới có khả năng phê bình và phán đoán thêm nữa. 
Vả lại Chánh Quán của Trí Vô Đắc là thuộc về loại Trí căn 
bản, cho nên có thể chứng trực tiếp được Nhị Không Chân 
Như. Nhị Không Chân Như nghĩa là cảnh giới năng và sở, cả 
hai đều không còn nữa. Cũng nhờ Chánh Quán của Trí Vô Sở 
Đắc, Đạo Bồ Đề mới có thể chứng đắc và Chân Như Thật 
Tướng mới có thể hiển bày. Cho nên Tâm Kinh nói rằng: “Vì 
không có chỗ chứng đắc, các vị Bồ Tát nhờ nương theo Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, cho nên Tâm không bị chướng ngại. Tâm 
vì không bị chướng ngại nên không có sợ hãi, xa ha mọi 
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mộng tưởng điên đảo, đạt đến Niết Bàn tuyệt đối. Các đức 
Phật trong ba đời cũng do nương nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa 
đều được chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. 
Ý nghĩa đây đã được Kinh Bát Nhã giải thích rất sâu rộng. 


2>-Nghĩa Duyên Khởi Tánh Không: 
( ý nghĩa tánh duyên khởi đều không ) 


Kinh Bát Nhã đặc biệt thuyết minh nghĩa “Vô Sở Đắc” là 
mục đích chỉ cho những gì không có chỗ chứng đắc? Theo 
Kinh Bát Nhã, Duyên Khởi Tánh Không đích thực là một loại 
chú thích cho vấn để không có chỗ chứng đắc. Đại ý Tam 
Luận của ngài Long Thọ đặc biệt là thuyết minh Tánh 
Không, cho nên sử dụng ý nghĩa “Vô Sở Đắc” trong Bát Nhã 
để giải thích vấn đề Duyên Khởi Tánh Không. Như bài Tụng 
của Trung Luận nói rằng: “Các pháp đều do nhân duyên 
sanh, ta nói tức là không”. Ý nghĩa chữ “Không” là không có 
chỗ chứng đắc. Còn ý nghĩa của hai chữ “Nhân Duyên” là 
điều kiện hoặc quan hệ. Chẳng hạn, một giống nào đó đã 
quan hệ thì sau này có thể sanh ra phẩm vật của giống đó. 
Vạn hữu vũ trụ, Chúng sanh và Phật pháp, tất cả đều do nhân 
duyên sanh, cho nên nói đến duyên sanh cũng là nói đến hiện 
tượng giới. Hiện tượng giới đã là duyên sanh thì không có tự 
tánh và không có tự tánh nên gọi là không, đã là không thì 
không có chỗ chứng đắc. Không có chỗ chứng đắc tức là 
duyên sanh, duyên sanh tức là tánh không, tánh không tức là 
trung đạo, trung đạo tức là bát nhã chánh quán, bát nhã 
chánh quán tức là duyên khởi của không tự tánh. Đây là ý 
nghĩa thâm sâu về cái Không của Bát Nhã Tam Luận” và 
cũng là đặc điểm của Tam Luận thuyết minh. 


* Thập Nhị Môn Luận Tự nói rằng: “Thâm nghĩa phần lớn đều gọi là 
Không” 
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3>- Nghĩa Tục Hữu Chân Không: 
( ý nghĩa Tục Đế thì có và Chân Đế thì không ) 


Thuyết Nhị Đế giải thích: Thế Tục Đế thì chủ trương rằng 
Có và Thắng Nghĩa Đế thì chủ trương rằng Không. Thế Tục 
Đế và Thắng Nghĩa Đế, cả hai đều nương nhau để hiển bày. 
Như Trung Luận nói rằng: “Chư Phật nương nơi Nhị Đế vì 
chúng sanh mà thuyết pháp: một là dùng Thế Tục Đế và hai 
là dùng Đệ Nhất Nghĩa Đế. Người nào nếu như không thấu 
hiểu, lại phân biệt nơi Nhị Đế thì đối với chỗ thâm sâu của 
Phật Pháp hoàn toàn không biết được nghĩa chân thật”. Trung 
Luận lại nói tiếp: “Nếu như không nương nơi Tục Đế thì 
không thể ngộ được Đệ Nhất Nghĩa Đế và nếu như không 
ngộ được Đệ Nhất Nghĩa Đế thì không chứng được Niết 
Bàn”. Tông Tam Luận thuyết minh vấn đề Không nhằm mục 
đích đối trị sự chấp Có của thế gian mà ở đây không phải 
quan niệm phủ định. Có người nói: Phật Pháp chủ trương 
Không là hoàn toàn phủ nhận tất cả. Đúng ra, đây là một sự 
ngộ nhận. Phải biết rằng tất cả pháp trong thế gian theo sự 
hiểu biết thông thường đều cho là tổn tại. Tất cả pháp đã tôn 
tại thì nhất định phải sự thật. Tam Luận Bát Nhã cũng không 
phủ nhận sự thật. Sự thật nếu như vượt ra ngoài đạo lý thường 
thức hoặc tìm cầu nơi lý Chân Như ( Đệ Nhất Nghĩa Đế ) đã 
nói ở trên để thật chứng thì không thể phủ định cho rằng tất 
cả đều không hoàn toàn. Theo quan niệm triết học, vấn để 
Có là thuộc về Hình Nhi Hạ của thế tục và vấn để Không là 
thuộc về Hình Nhi Thượng của thắng nghĩa, cả hai hoàn toàn 
khác nhau về quan điểm. Nếu căn cứ nơi bản thân của sự vật 
mà nói, Duyên Khởi Tánh Không là nghĩa hoạt động, là 
nghĩa chuyển biến, không phải quan niệm cái Khônbg chết 
cứng. Cho nên bài Tụng trong Tam Luận nói rằng: “Do có 
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nghĩa Không cho nên tất cả pháp đều được thành lập”. Nghĩa 
Không nếu như chẳng có thì tất cả pháp không thể thành lập. 
Bài Tụng trong Tam Luận lại nói tiếp: “Các pháp đều do 
nhân duyên sanh, cho nên ta mới nói là không; các pháp cũng 
là giả danh và cũng là nghĩa trung đạo. Chưa từng có một 
pháp nào không từ nhân duyên sanh, cho nên tất cả pháp 
thảy đều là không”. Vấn để Trung Không và Trung Đạo 
trong bài Tụng nói trên đều thuộc về Đệ Nhất Nghĩa Đế và 
cũng thuộc về Lý Tánh. Còn các pháp do nhân duyên sanh 
và giả danh đều thuộc về Thế Tục Đế và cũng thuộc về Hiện 
Thật. 


Thứ hai, hai mặt của một pháp không thể phân ly nên gọi 


là “Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác 
không, không chẳng khác sắc”. Vạn pháp không thể thiên 
chấp một mặt. Ý nghĩa Không của Tông Tam Luận được 
thiết lập trên các pháp Có và Nhân Duyên. Nếu như hoàn 
toàn ly khai vấn để Có và Nhân Duyên, ý nghĩa Không của 
Tông Tam Luận không biết căn cứ vào đâu để thiết lập. Vấn 
đề này được trình bày rất rõ ràng trong các bài Tụng của Tam 
Luận. 


2.- Tam Luận và Duy Thức 


Căn cứ nơi nguyên lý không có chỗ chức đắc ( vô sở đắc ) 
của Bát Nhã để bàn về Duy Thức, hai lập trường Duy Thức 
và Tam Luận đều có chỗ dung thông với nhau. Đối tượng của 
Duy Thức đả phá là không có chỗ chứng đắc về Năng và Sở 
của hai chấp thủ, nghĩa là không có Ngã ( năng thủ ) của chủ 
quan và không có Pháp ( sở thủ ) của khách quan để chứng 
đắc. Còn Tam Luận thì cũng đả phá hai lối chấp thủ này để 
hiển bày về nguyên lý Không của học thuyết không có chỗ 
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chứng đắc ( vô sở đắc ). Duy Thức và Tam Luận, cả hai đều 
cùng đả phá duy nhất chỉ có một mục tiêu mà thôi. Chẳng 
qua điểm sai biệt của hai Tông là: Duy Thức thì đả phá tận 
cùng quan niệm Có của những sự vật có thể chỉ bày được, 
nghĩa là đả phá hư vọng phân biệt Thức Thể ( Y Tha Khởi 
Tánh ) cho là có của Nhị Thủ Sở Y; nơi Tam Luận thì đả phá 
tậm cùng cho rằng không có sự vật nào tôn tại cả, nghĩa là đả 
phá luôn cả tánh y tha khởi cũng cho là không. Điểm tranh 
luận của hai tông phái, Duy Thức và Tam Luận là ở chỗ đó. 


Còn vấn để “Chánh Trí và Như Như ”: Chánh Trí tức là 
trí không phân biệt. Trí này theo quan niệm Duy Thức cho là 
Có ( khi thân chứng chân như, Trí này thì hiện tiền ); Như 
Như tức là chân như ( vả lại Chân Như thì không phân biệt và 
Chánh Trí có khả năng chứng đắc thì cũng không phân biệt, 
chúng đều bình đẳng không có hai, nên gọi là Như Như ). 
Chánh Trí và Như Như, cả hai la ngôn ngữ và chúng đều 
thuộc về Đệ Nhất Nghĩa Đế. Duy Thức và Như Như là thật 
có, là diệu hữu; còn Tam Luận lại cho là Không. Tam Luận 
mặc dù quan niệm Đệ Nhất Nghĩa Đế là không, nhưng xét 
cho cùng khi kiến lập Đệ Nhất Nghĩa Đế cũng có thể cho 
rằng Chánh Trí và Như Như không ngăn ngại cái Có của 
duyên khởi. Sự lý luận của chúng ta ở trước có những khái 
niệm được liệt kê như sau: 


1)- Nơi Thuyết Quan Hệ Tương Phản: Tánh và Tướng, 
Không và Có đều đối lập nhau. Do đó Duy Thức và Tam 
Luận nhân đây trở thành hai lập trường đối nghịch với nhau. 


2)- Nơi Thuyết Quan Hệ Tương Thành: Chỗ đả phá của 
Tam Luận cũng là chỗ đả phá của Duy Thức. Chân Đế Tánh 


Không của Tam Luận hiển bày cũng là chỗ chứng đắc của 
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Trí không phân biệt nơi Duy Thức, cả hai đều thể hiện 
nguyên lý Nhị Không. 


3)- Kinh Bát Nhã nói rộng Pháp Tướng là để hiển bày 
Pháp Tánh; còn các học giả Pháp Tướng thuộc hệ phái Di 
Lặc thì cũng giải thích Bát Nhã. Do đó, chủ trương của hai 
phái có thể phối hợp với nhau ( tương thành ), chẳng qua 
quan điểm của hai bên thì không giống nhau mà thôi. 


Chúng ta xem ra từ nơi đạo lý tương phản và tương thành 
có thể nhận định: Tông Tam Luận chỉ nhằm đả phá sự chấp 
trước cho nên chú trọng phương pháp lý luận; bên Duy Thức 
thì cũng giống như Tông Tam Luận, cho nên đa phần đều sử 
dụng Nhân Minh Luận. Như Duy Thức Tụng nói: “Do có chỗ 
chứng đắc, cho nên không phải thật sự an trụ vào Duy Thức”. 
Còn Tam Luận nói: “Nếu chấp thật có Duy Thức Tánh cũng 
là chấp trước”. Trong tâm giả như còn có chỗ chứng đắc, đó 
cũng là một thứ chấp trước. Tâm không phân biệt có thể 
chứng được Chân Như thì Thật Tánh Duy Thức cũng có thể 
chứng được. Nhưng Thật Tánh Duy Thức nếu là giả danh thì 
Đệ Nhất Nghĩa Đế của Tam Luận cũng không khác. Tự Tánh 
Y Tha Khởi đối với Tục Đế của Tam Luận thì thuộc về loại 
Có. Cho nên Nhị Không của Duy Thức tức là Tánh Không 
của Tam Luận. Duy Thức mặc dù nói Nhị Không, nhưng 
không ngoài mục đích hiển bày cái Có của Chân Như ( cùng 
với Tánh Không chẳng giống nhau ). Đây chính là cứu cánh 
của lý tánh vậy. 


Theo thuyết Đạo Lý của Duyên Khởi Tánh Không, Kinh 
Kim Cang trình bày: “Không chấp lấy nơi tướng, ở trạng thái 
như như không động. Tại sao thế? Tất cả pháp hữu vi như 
giấc mộng, như bọt nước, như sương móc, như điện chớp, phải 
nên quán như thế”. Bồ Tát khi tu hạnh bát nhã cốt yếu ở chỗ 
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“Không nên chấp lấy pháp tướng và cũng không nên chấp 
lấy không phải pháp tướng”, đó là thể hiện pháp quán Chân 
Đế. Tất cả cảnh giới duyên sanh đều là có như huyễn; câu 
“Phải nên quán như thế” là thuyết minh nguyên lý không nên 
quán Tục Đế ( Y tha khởi ) cũng là không. Còn câu Pháp 
Tướng và Không Phải Pháp Tướng cũng là giải thích vấn để 
Nhị Đế. Không chấp lấy có Nhị Đế thì mới có thể chứng đắc 
một cách triệt để cảnh giới Chân và Tục không hai. Vấn để 
này Duy Thức và Tam Luận, hai tông phái đều giống nhau. 
Nhờ có Tục nên mới chứng được Chân cũng là điểm dung 
thông với nhau của các tông phái tu hành. 


Thành Duy Thức Luận giải thích: “Trí không phân biệt đã 
chứng được Chân Như thì Trí Hậu Đắc mới có thể liễu ngộ 
được các pháp thuộc tánh Y Tha Khởi đều là như 
huyễn,..v..v.... Nếu chẳng biết như thật rằng, các chúng 
duyên phát khởi là do tự Tâm và các Tâm Sở hư vọng phân 
biệt biến hiện; sự biến hiện chúng duyên của tự Tâm và các 
Tâm Sở khác nào sự việc như huyễn, như ngọn lửa dâng cao, 
như cảnh trí trong mộng, như hiện tượng trong gương, như 
màu sắc lộng lẫy, tiếng vang trong động, mặt trăng dưới 
nước, tất cả do biến hóa kết thành, chúng tợ như có, nhưng 
thực sự không phải có”. Vấn để này của Thành Duy Thức 
Luận giải thích so với Kinh Kim Cang đã nói ở trước: “Tất cả 
pháp hữu vi cũng như cảnh giả trong mộng, cũng như bọt 
nước trên sông” đều là giống nhau. Chân Đế là một phương 
diện và Tục Đế là một phương diện: “không nên chấp lấy nơi 
tướng, phải ở trạng thái như như bất động” phải là Trí không 
phân biệt thì mới chứng được cảnh giới Chân Như. Ở nơi Tục 
Đế, Duy Thức và Tam Luận, hai tông phái này lại giống nhau 
ở chỗ là quán các pháp hữu vi duyên sanh đều như huyễn. 
Còn ở nơi Chân Đế, chỗ chứng đắc của hai tông phái nói trên 
thì cũng không khác nhau quan điểm. Nhưng chỗ bất đồng là 
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do các luận sư sau này giải thích nghĩa tướng đều hoàn toàn 
đi thật quá xa. Chúng ta hãy xem lý luận của hai Luận Sư 
thuộc hai tông phát nói trên như sau: 


a>- Chưởng Trân Luận của ngài Thanh Biện giải thích: 
“Chân Tánh của hữu vi là không, vì do nhân duyên sanh cho 
nên đều như huyễn. Còn vô vi thì đã tiêu diệt vì không còn 
sanh khởi và nó không thật thể giống như hoa đớm giữa hư 
không”.”” 

b>- Đại Thừa Quảng Bách Luận của ngài Hộ Pháp giải 
thích: “Các pháp hữu vi đều do nhân duyên sanh, cho nên 
không khác các sự việc như huyễn, vì không có thật thể. Còn 
các pháp vô vI cũng không thật có, vì chúng không có sanh 


ra, thí dụ như lông rùa”.38 


Hai đoạn văn đây, trừ lập trường Không của ngài Thanh 
Biện và ngoài hai chữ “Chân Tánh” ra, thì lý luận của hai 
người đều giống nhau. Vả lại, Tam Luận cũng thuyết minh lý 
Duy Tâm và Duy Thức, như: “Nguyên vì tư tưởng của Bát 
Nhã đến rốt ráo cũng trình bày rõ về Nhứt Tâm, tức là chỉ 
cho Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm. Về sau, tư tưởng Đại Thừa 
của Pháp Hoa, của Hoa Nghiêm,..v..v.... phần nhiều đều nói 
rõ ý này.” Đại Trí Độ Luận, quyển 29 nói rằng: “Ba cõi 
đều do Tâm tạo ra”. Đại Thừa Nhị Thập Tụng nói rằng: 
“Tâm như người thợ vẽ, tự vẽ hình tượng Dạ Xoa, vẽ rồi lại 
sợ hãi”. Tâm như người thợ vẽ này so với thí dụ Tâm như 
người thợ vẽ của Hoa Nghiêm thì cũng đồng minh với lý giải 
của Duy Thức. 


3” “Chưởng Trân Luận”, quyển 1, trang 1. 
3 “Quảng Bách Luận Thích”. 
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L- DUY THỨC HỌC VÀ MẬTT TÔNG: 


Mật Tông cũng gọi là Chân Ngôn Tông. Chân Ngôn tức 
là lời nói chân thật. Hiện tại Mật Tông thường dùng Chú Ngữ 
để truyền thừa cho nhau. Trọng tâm của Tông này là tu hành 
theo những điều bí mật nên gọi là Mật Tông. Các tông phái 
đã nói ở trước gọi là Hiển Giáo và Tông này gọi là Mật Giáo. 
Học lý của Mật Tông xem lại thì bao quát cả Hiển Giáo. Mật 
Giáo truyền thừa mặc dù rất lâu, nhưng mãi đến khi nhà 
Đường khai nguyên thì mới được kiến lập thành tông phái. 
Mật Tông khi ở Ấn Độ có các ngài như Thiện Vô Úy, Nhất 
Hạnh, Kim Cang Trí, Bất Không, bốn vị trước sau đến Trung 
Quốc hoằng dương Mật Tông. Thiện Vô Úy truyền cho Đại 
sư Huệ Quả. Lúc bấy giờ, Kim Cang Trí, Thiện Vô Úy và Bất 
Không đều được gọi là ba đại sĩ khai nguyên Mật Tông. Đối 
với Mật Tông, các kinh điển và nghi quỹ đều được phiên dịch 
và trước thuật. Các bậc tiền nhân thì thật không ai sánh kịp. 
Có thể nói, Mật Tông từ đời Đường trở về sau truyền thừa 
hoàn toàn tuyệt diệu. Nghi Quỹ Bí Bổn Mật Tông của đời 
Đường chú sớ đều bị thất truyền nơi Nhật Bản. Khi đến đời 
Tống, Mật Tông tuy cũng được phiên dịch và truyền thừa, 
nhưng giáo nghĩa của bổn Tông ở trên thì không có kiến lập 
được gì. Kinh điển cốt yếu của Mật Tông gồm có ba bộ là 
Kinh Đại Nhật, Kinh Kim Cang Đỉnh và Kinh Tô Tất Địa. 
Còn yếu nghĩa của Mật Tông thì có những điểm như sau: 


1)- GIÁO TƯỚNG VÀ SỰ TƯỚNG: 


Giáo Tướng tức là giáo lý. Người học Mật Tông trước hết 
phải học giáo lý. Đặc biệt sự truyền thọ Mật Tông của Nhật 
Bản là trước hết họ dạy các học giả thực tập giáo lý Duy 
Thức, Tam Luận và sau đó mới truyền thọ sự tướng của Mật 
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Tông. Cũng tương tợ như thế, người Tây Tạng học Mật 
Tông, trước hết phải qua giai đoạn kiểm tra phẩm cách người 
Tây Tạng và sau đó mới đưa vào Viện Mật Thừa”. Đây 
cũng là một hình thức giáo dục. Sự Tướng tức là Nghi Quỹ và 
cũng có thể nói là Phật Pháp tượng trưng. Tất cả hình tướng 
tác pháp hành sự của Mật Tông đều là tượng trưng, tức là 
những pháp sự đó đại biểu cho một thứ gì khác ở ngoài vũ 
trụ, như Kim Cang Xử và Mạn Đà La ( đại biểu cảnh giới của 
chúng sanh hoặc cảnh giới của chư Phật ), đều là vật tượng 
trưng, đặc biệt bao hàm một thứ Mật Ý tổn tại ở trong. Mật 
Tông cốt yếu ở chỗ là vị Pháp Sư phải đích thân dùng miệng 
để truyền thọ. Có người cho rằng Mật Tông cao hơn Hiển 
Giáo, nhưng kỳ thật cả hai đều giống nhau. Nói chung Mật 
Tông và Hiển Giáo đều phải tu chứng thì mới thành công. 
Còn Mật Tông và Duy Thức thì quan hệ như thế nào? 


Sự Tướng Đều Do Duy Tâm Biến Hiện: sự tướng thì 
hoàn toàn lệ thuộc nơi Tâm. Tất cả pháp biểu hiện sự tướng 
có thể nói là do Tâm Thức biến hiện. Thí dụ như Mạn Đà La 
đều trông cậy vào sự tác dụng của tâm lực. Người Mật Tông 
quán tất cả đồng tiền rất nhỏ trong một mâm tròn biến thành 
thế giới và quán một chén nhỏ ba cạnh biến thành ba đạo sĩ. 
Lại nữa, lời mở đầu của văn Mông Sơn nói rằng: “Nếu người 
nào muốn biết rõ tất cả Phật ba đời nên quán thể tánh của 
pháp giới, tất cả đều do Tâm tạo”. Ý này nếu như không biết 
rõ bảy hạt cơm của Mông Sơn có công dụng như thế nào thì 
thật đáng tiếc! Cho nên tất cả sự làm phép của Mật Tông đều 
có ý nghĩa như thế. 


2)- SÁU ĐẠI DUYÊN KHỞI VÀ SẮC TÂM: 





* “Pháp Tôn Hiện Đại Tây Tạng”. 
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Kinh Lăng Nghiêm thì giảng Bảy Đại Duyên Khởi. Còn 
Mật Tông thì giảng Sáu Đại Duyên Khởi. Sáu Đại Duyên 
Khởi gồm có đất, nước, gió, lửa, không gian và tâm thức. 
Phật pháp và chúng sanh pháp, tất cả sự tướng đều do sáu 
Đại này làm duyên khởi. Trong sáu Đại trên, năm Đại thì 
thuộc về Sắc Pháp và một Đại sau cùng thì thuộc về Tâm 
Pháp. Cho nên sáu Đại Duyên Khởi cũng gọi là Sắc Tâm 
Duyên Khởi. Duy Thức thì giảng A Lại Da Duyên Khởi, chỉ 
do một Tâm Thể sanh khởi hai phần Kiến và Tướng. Sự tác 
dụng chuyển biết của A Lại Da là duyên khởi hổ tương, nghĩa 
là Sắc thì do Tâm Thức duyên khởi và Sắc thì cũng năng 
sanh ra Tâm Thức. 


3)- BA MẬT QUÁN VÀ BA NGHIỆP: 


Tam Mật nghĩa là ba Mật. Ba Mật gồm có ba thứ chủ 
nghĩa gọi là Thân Mật, Khẩu Mật và Ý Mật. Thân Mật thì 
chú trọng nơi kết Thủ Ấn, như chọn Phật A Di Đà làm bổn 
tôn để tu thì kết Di Đà Ấn. Di Đà Ấn là tượng trưng xem bản 
thân của ta chính là Phật A Di Đà và hào quang chiếu tỏa 
không mập mờ. Kết Thủ Ấn của Mật Tông không khác sự 
làm quan chức của thế tục, sao lại có Thủ Ấn cũng như chính 
mình sao lại có thứ quan chức. 


Khẩu Mật là miệng niệm Chân Ngôn, tượng trưng xem 
như không phải lời nói của phàm phu và chính là ngôn ngữ 
của Phật A Di Đà. Ý Mật là hiện bày chữ của hạt giống, như 
chữ “A” là đại biểu cho hạt giống hoặc Phật Tánh của Phật A 
Di Đà và tượng trưng xem Tâm của ta chính là Tâm của Phật 
A Di Đà. Nhờ phương pháp tượng trưng này, ba nghiệp của 
chính bản thân hành giả nhờ ba thứ bí mật tượng trưng nói 
trên có thể cùng với ba nghiệp của bổn tôn Phật A Di Đà kết 
hợp làm một để thành tựu Đại Pháp. Phương pháp đây là một 
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thứ quán giả tướng và cũng là một thứ tâm lực. Ba Mật của 
Mật Tông thì rất quan hệ mật thiết với Duy Thức. 


4)- HAI BỘ MẠN ĐÀ LA: 


Mật Tông từ Nhật Bản truyền đến thì có hai bộ Mạn Đà 
La ( Mạn Đà La tức là Đàn Tràng hình tròn. Chùa Miếu của 
Ấn Độ xưa nay đều kêu là Mạn Đà La ). Hai bộ Mạn Đà La 
gồm có: Kim Cang Giới Mạn Đà La và Thai Tạng Giới Mạn 
Đà La. 


a>- Kim Cang Giới Mạn Đà La: 


Sự tướng là đại biểu Phật Trí của lý tướng, cũng như Duy 
Thức là đại biểu cho bốn Trí Bồ Đề và bốn Trí Bồ Đề cũng 
tức là Phật Trí. Kim Cang là hình dung sự kiên cố của Phật 
Trí có khả năng phá vỡ sở tri chướng và đoạn trừ tất cả phiển 
não. Kim Cang Giới Mạn Đà La tức là đại biểu cho Phật Trí. 
Phật Trí còn có khả năng phá trừ chấp Không của chúng 
sanh, nên gọi là Không Như Lai Tạng. Chữ Tạng ở đây tức là 
nghĩa của chữ Giới. 


b>- Thai Tạng Giới Mạn Đà La: 


Thai Tạng Giới Mạn Đà La không phải đại biểu cho Phật 
và nó chỉ là tượng trưng cho tánh đức vốn có sẵn của chúng 
sanh. Như Lai của mỗi chúng sanh là nơi dung chứa và bảo trì 
tất cả công đức thâu hoạch được. Những hạt nhân công đức 
này vẫn được tàng trử và nằm yên trong Như Lai chưa hiển 
hiện cũng giống như thai tạng, nên gọi là Thai Tạng Giới. 
Cũng vì nghĩa này, Như Lai còn có tên khác là Không Như 
Lai Tạng. Người nào nếu như không thông suốt đạo lý Duy 
Thức và Bát Nhã thì thế nào cũng chẳng biết được đạo lý 
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Mật Tông ít nhất nói gì và giở trò gì. Những sự kiện trình bày 
trên có thể kết luận hai điều: Thứ nhất, Giáo Tướng của Kim 
Cang Giới sử dụng Tam Luận và Bát Nhã làm căn bản. Thứ 
hai, Giáo Tướng của Thai Tạng Giới sử dụng Pháp Tướng 
Duy Thức làm căn bản. Phương pháp phán giáo của Mật 
Tông gồm có mười Trụ Tâm và sự quan hệ của mười Trụ 
Tâm ở đây không thể giải thích tường tận. Bản đồ dưới đây 
để chỉ bày đại ý của mười Trụ Tâm. Mười Trụ Tâm của Mật 
Tông gồm có: 
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Mười Trụ 
Tâm của 
Mật Tông 


DỊ Sanh Đê 


Dương Tâm 





Ngu Đồng 
Trì Trai Tâm 


Anh Nhi Võ 
Quý Tâm 


Duy Uẩn Vô 
Ngã Tâm 


Bạt Nghiệp 
Nhân Chúng 
Tâm 


Tha Duyên 
Đại Thùa 
Tâm 


Giác Tâm 
Bất Sanh 
Tâm 


Nhất Đạo Vô 
Vị Tâm 


Cực Vô Tự 
Tánh Tâm 


Bí Mật Trang 
Nghiêm Tâm 
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Phàm Phu 


Nhân Thừa 


Thiên 
Thừa 


Tiểu 
Thừa 


Đại 
Thừa 


Hoằng Pháp Đại Sư Thập Trụ Tâm Luận cho Bí Mật 
Trang Nghiêm Tâm thứ mười là tối cao, còn Thiên Đài và 
Hoa Nghiêm thì thuộc về hạng thứ. Ngoài ra các Tông khác 
thì lại thuộc về hạng thứ nữa. Quan niệm này kể như không 
nhiều. 


J.- KẾT LUẬN: 


Sự quan hệ giữa các Tông phái và Duy Thức đã được 
trình bày tổng quát ở trước. Trong mười Tông, Thiền, Tịnh, 
Luật và Mật thì đặt trọng tâm nơi sự hành trì. Tam Luận ( bao 
gồm Thành Thật ) và Duy Thức ( bao gồm Câu Xá ) thì đặt 
trọng tâm nơi sự lý luận. Ngoài ra, Thiên Đài và Hiền Thủ thì 
lại chú trọng cả hành trì và lý luận. Hơn nữa trong mười 
Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông thì hoàn toàn trông cậy 
vào tha lực gia trì. Còn Thiền, Luật, Tam Luận và Duy Thức 
thì dựa vào tự lực hướng thượng. Riêng Thiên Đài và Hiển 
Thủ thì lại nương tựa cả tự lực và tha lực. Vấn đề này được 
trình bày qua bản đồ sau đây: 
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CHƯƠNG IV 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 
XEM DUY THỨC HỌC 


L- PHẬT GIÁO CĂN BẢN VÀ DUY THỨC 
HỌC: 


A.- LỜI TỰ THUẬT: 


Nơi Phật Học, ai cũng đều biết có một đạo học gọi là 
“Tiểu Thừa”. Danh xưng Tiểu Thừa thông thường đều cho 
rằng được xuất hiện vào khoảng sau Phật nhập diệt ba trăm 
năm khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi. Điều đó không đúng 
như thế, danh xưng Tiểu Thừa sao lại không thấy trong Ba 
Tạng văn Pa Li, không thấy trong Kinh A Hàm Hán dịch và 
cũng không thấy trong Luận Hữu Bộ. Cho đến danh xưng Đại 
Thừa cũng không thấy để cập đến trong các kinh luận nói 
trên. Tổng quát mà nhìn trước sau có thể nói, Phật Giáo Đại 
Thừa xuất hiện vào khoảng đầu kỷ nguyên Tây lịch. Các học 
giả Phật Giáo Đại Thừa trong thời kỳ này đều cho Phật Giáo 
căn bản nguyên thủy là Phật Giáo Tiểu Thừa và đồng thời tự 
cho mình là hạng Đại Thừa. Những học giả Đại Thừa nói 
trên lại “không có tên họ” trong lịch sử, nhưng sau này các 
nhân vật có thể đại biểu như là Mã Minh, Long Thọ và Vô 
Trước. Các nhân vật đây đều chống lại hạng Thinh Văn. 
Kinh giáo A Hàm được đánh giá, bất luận như thế nào đều 
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không phải là ý của Phật. Danh xưng Tam Thừa, Ngũ Thừa 
hay Nhất Thừa cũng là do giáo đổ Đại Thừa sau này phân 
biệt lập ra. Khi Phật Đà còn tại thế và thời gian ba trăm năm 
đến bốn trăm năm sau khi ngài nhập diệt, chữ “Thừa” không 
bao giờ được thiết lập, mặc dù thời kỳ đó Phật Giáo bị phân 
hóa thành hai mươi Bộ Phái. Hai mươi Bộ Phái đều là những 
kẻ “uống nước nhớ nguồn”, “Vạn pháp quy về một mối” và 
họ không có phê phán cao thấp, lớn nhỏ, cũng như không có 
phân biệt Nhất Thừa, Tam Thừa,..v..v..... Vấn để phê phán 
và phân biệt sở đĩ được thành lập quá nhiều nói trên là hoàn 
toàn do các học giả Đại Thừa cố ý tạo nên. 


Chữ “Thừa”, như Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nhất Thừa, Tam 
Thừa,..v..v..... là sử dụng để thí dụ giá trị Phật Giáo, bao gồm 
cả phê phán tư tưởng ở trong. Trước hết, Sử Phật Giáo Ấn Độ 
được xem là giáo pháp đầu tiên. Kế đến, sáu Tông và tám 
Tông lần lược được phân vị và sau này giáo pháp bị phê phán 
quá nhiều. Khi Phật Giáo đến Trung Quốc, học phong phán 
giáo lại càng được thạnh hành. Đời Đường có kẻ nói rằng 
“Người Hiển Triết thời xưa thiết lập Giáo Môn sai biệt không 
phải ít”'°. Chữ “Thừa”, chữ “Tông” được phát sanh từ nơi tư 
tưởng, như “Thừa” như “Tông”,..v..v..... và chữ “Thời” được 
thiết lập từ nơi phê phán thời gian, như “Ba Thời” “Năm 
Thời”,..v..v.... Học thuyết Năm Thời, Tám Giáo,..v..V.... 
chúng ta không tin là có thể phù hợp với lịch sử. Khác nào 
học thuyết Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nhất Thừa, Tam Thừa cũng 
giống như thế đều do các học giả Đại Thừa sau này sáng tác. 
Ấn Độ là quốc gia không có giảng lịch sử. Đặc biệt nhất vào 


#9 Hoa Nghiêm Nhứt Thừa Giáo Nghĩa Chương và Tham Huyền Ký đều 
nói rằng: “Các bậc Hiển xưa nay thiết lập Giáo Môn sai biệt không phải 
một, tóm lược gồm có mười nhà, dùng làm soi gương”. Học thuyết của 
mười nhà tham khảo gồm sách quyển 20, trang 3. 
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thời đại thượng cổ, trước khi Phật Đà ra đời, Ấn Độ có thể 
nói một điểm tư chất khoa học lịch sử cũng đều không có. 
Mãi đến Phật Đà lập giáo về sau, lịch sử Ấn Độ tính ra thì có 
chiều hướng sáng sủa, mặc dù vẫn chưa được tỉnh tường. 
Hôm nay, sự nghiên cứu tư tưởng Phật Giáo Ấn Độ kể từ Đức 
Thế Tôn Kiểu Đạt Ma ( Gotama ) ra đời được trình bày như 
sau: 


B.- PHẬT GIÁO CĂN BẢN: 


Các học giả Phật Giáo Trung Quốc, từ xưa đến nay vẫn 
thừa nhận kinh điển, không luận kinh điển Đại Thừa hoặc 
kinh điển Tiểu Thừa đều cho là của Phật nói. Phật Đà sở dĩ 
được tôn vinh là Pháp Vương vì tất cả pháp môn khác đều y 
chỉ nơi giáo pháp của Đức Phật để thuyết minh. Cho nên giáo 
pháp của Đức Phật được xếp vào loại là chủ của tất cả pháp 
và cũng gọi là Phật Giáo Căn Bản. Nói rộng thêm, các bộ 
Luận của các đệ tử sau này sáng tạo cũng đều nương tựa nơi 
giáo pháp của đức Phật làm căn cứ và các bộ Luận đó cũng 
có thể được xếp vào loại Phật Giáo Căn Bản. Nói rõ hơn, 
những giáo pháp trong đây được định danh là Phật Giáo Căn 
Bản đều chỉ cho những ngôn giáo chính của Phật Đà Thích 
Ca và của các đệ tử của ngài ở thời đại đầu tiên sáng lập. 
Còn tất cả giáo pháp thuộc kinh, luật, luận của Đại Thừa thảy 
đều y chỉ nơi tư tưởng ngôn giáo của Đức Thế Tôn Kiểu Đạt 
Ma để thành lập và có mặt sau này, như Kinh Hoa Nghiêm, 
Kinh Đại Nhật,..v..v...... Tóm lại, những giáo pháp chính của 
Phật Đà Thích Ca nói ra và của các đệ tử sau này sáng lập 
đều được gọi là Phật Giáo Căn Bản. 


Phật Đà Thích Ca Mâu Ni Kiều Đạt Ma trước khi chưa 
thành Phật gọi là Tất Đạt Đa, giáng sanh trong gia tộc Thích 
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Ca tại thành Ca Tỳ La nơi Bắc Ấn Độ ( nay là biên cảnh nam 
bộ của nước Nê Bạc Nhĩ “Népal” ) vào năm 466 trước Kỷ 
Nguyên. Ngài xuất gia năm 437 trước Kỷ Nguyên ( 29 tuổi ) 
và ngộ đạo năm 431 trước Kỷ Nguyên ( 35 tuổi ). Khi ngộ 
đạo, ngài thấu triệt chân lý của vũ trụ và trở thành triết nhân 
duy nhất của bậc Đại Giác Ngộ. Khi thành đạo trở về sau, 
ngài được gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm 386 trước Kỷ 
Nguyên, ngài nhập diệt lúc §0 tuổi. Phật Giáo trong 30 năm 
sau khi Phật Đà nhập diệt được gọi là thời kỳ Phật Giáo Căn 
Bản.”' Trong thời kỳ này, giáo pháp của Phật Đà thuyết 
giảng đều nhắm vào đối tượng xã hội và tư tưởng đương thời. 
Giáo pháp của ngài phản đối tư tưởng Phệ Đà, phản đối giáo 
sĩ Bà La Môn và phản đối chế độ xã hội của họ. Thời bấy 
giờ, tư tưởng Ấn Độ rất là phức tạp và sự phức tạp của tư 
tưởng Ấn Độ có thể tóm lược thành hai điểm chính sau đây: 


1/- Phương Diện Triết Học: 


Tư Tưởng Triết Học Ấn Độ trong thời kỳ này là Nhị 
Nguyên Luận. Nhị Nguyên Luận gồm có: 


a)- Nhục Thể và Linh Hồn: 

Tư Tưởng triết học đương thời là học thuyết của các 
Luận Sư Lục Phái. Lục Phái là sáu phái triết học. Các Luận 
Sư Lục Phái thiên trọng nơi sự mong cầu giải thoát khổ 
đau nơi Linh Hồn. Cho đến xã hội lại có một loại người thị 
tộc tức là các giáo sĩ Bà La Môn,..v..V..... thuộc giai cấp 
hưởng thụ tận lạc. Khi chí nguyện giải thoát khổ đau đã hoàn 
bị, các Luận Sư lại phát hiện: Tự Tánh và Thần Ngã. 


*' Niên đại của bổn chương đã nói đều căn cứ nơi Ấn Độ Triết Học Sử 
của Vũ Tỉnh Bá Thọ ( chương 9, trang 81 ). 
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b)- Học Thuyết Tự Tánh, Thần Ngã và Luận Lý Sanh 
Thiên: 

Thần Ngã là ông chủ sáng tạo và chủ yếu của Thần Ngã 
là hưởng thụ. Tự Tánh là nhu yếu của Thần Ngã, có bổn 
phận phát khởi, biến hóa và sanh sản vạn vật để thích ứng 
với Thần Ngã. Nhân loại nếu như đạt đến cùng với Thân 
Ngã hợp nhất thì không còn bị sanh diệt và lúc đó được gọi là 
giải thoát. Căn cứ nơi các pháp mà nói, vạn hữu vũ trụ đều là 
tổ hợp của Tự Tánh và Thần Ngã. Trước hết, Nhục Thể và 
Linh Hồn thì thuộc về hiện tượng luận. Sau đó, Tự Tánh và 
Thần Ngã thì thuộc về bản thể luận. 


2/- Phương Diện Tôn Giáo: 


Nói về vấn để tu định và khổ hạnh”, Ấn Độ thuộc về 
vùng đất nhiệt đới. Khu vực sông ngòi trong đại lục là nơi 
phát triển vật sản phì nhiêu và phong phú. Nhân dân không 
còn phiền não về vấn đề sanh kế, cho nên tư tưởng xuất thế 
dễ phát sanh, tôn giáo tín ngưỡng phi thường rất phát đạt và 
giáo phái nẩy nở cũng rất nhiều. Chỉ một điều bất luận người 
trong giáo phái nào, họ không ha khỏi hai thứ hành vi thực 
tiển là thiển định và thực hành pháp khổ hạnh. Đặc biệt hơn 
cả là học phái Lục Sư và các tập đoàn Sa Môn, họ lại càng 
chú trọng hai thứ hành vi nói trên. Phật Đà trước khi chưa 
xuất gia đều học tập pháp thiền của Bà La Môn Giáo.. Trước 
hết ngài tu tập thiển định và sau đó cùng với các giáo sĩ Bà 
La Môn hành trì khổ hạnh. Trong vài năm, ngài tham học ít 
nhiều với các danh đức đương thời. Cuối cùng ngài cảm giác 
lối tu khổ hạnh là một phương pháp khiến cho thân thể cũng 


*® Khổ hạnh là pháp tu như tuyệt thực,..v..v.... cho đến ngày nay Ấn Độ 
vẫn còn lưu hành. 
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như tinh thần trở nên thống khổ và lao tổn, tuyệt đối không 
có khả năng thành chánh quả. Lối tu khổ hạnh theo ngài 
không phải là pháp môn cứu cánh. Ngài liền chuyển sang tu 
tập theo phương pháp thiển định. Thế là ngài theo hai vị tiên 
nhơn có công hạnh tu dưỡng rất cao, có danh tiếng bậc nhất 
đương thời để học tập pháp môn tu thiển. Một hôm ngài giác 
ngộ được rằng phương pháp tu thiển của hai vị tiên nhơn kia 
cũng chẳng cứu cánh, không thể mở bày được trí tuệ và cũng 
không thể thấu triệt được chân lý. Ngài lại bỏ hẳn phương 
pháp tu thiển của hai vị tiên nhơn kia. Trước hết ngài khiến 
cho thân thể khôi phục tráng kiện trở lại và sau đó tự mình 
mong cầu pháp môn ngộ đạo, gọi là Ngồi Tòa Bồ Để Hành 
Tư Duy. 


Phật Đà sau khi thành đạo liền đi thuyết pháp đó đây để 


hóa độ chúng sanh. Những giáo pháp của ngài nói đều là 
cảnh giới mà ngài đã chứng ngộ và những giáo pháp đó 
không ngoài ba Pháp Ấn. Ba Pháp Ấn tức là “Chư Hành Vô 
Thường, Chư Pháp Vô Ngã, Hữu Lậu Giai Khổ”. Ba thứ chân 
lý đây chính là lý tánh duyên khởi mà Phật Đà Kiều Đạt Ma 
đã giác ngộ nơi cội Bồ Đề. Về sau ba thứ chân lý trên trở 
thành pháp môn tu quán. Tu quán vô thường, quán vô ngã và 
quán khổ đều là trí tuệ quán chiếu nơi nội tâm chúng ta. 
“Chư Hành, Chư Pháp, Hữu Lậu” là đối tượng để quán, để tu, 
tức là chỉ cho thế giới hiện tượng của chúng ta. Hành giả cần 
phải nương nơi ba phương diện đây để tu tập và từ ba phương 
diện đây phải trải qua sự thực hành tu quán, tức là phải trải 
qua sự kinh nghiệm thì mới có thể đạt đến quả vị an lạc của 
“Niết Bàn Tịch Tịnh”, nghĩa là đạt đến một thứ cảnh giới 
chứng lý tâm an. Ba Pháp Ấn trước là thuộc về nhân và một 
Pháp Ấn sau là thuộc về quả. Ba Pháp Ấn trên nếu cộng 


138 


thêm Niết Bàn Tịch Tịnh vào thì trở thành bốn Pháp Ấn. Bốn 
Pháp Ấn được trình bày qua đồ biểu sau đây: 









Quán Chư Hành 
Vô Thường 


Niết Bàn 
Tịch Tịnh 





Quán Chư Pháp 
Vô Ngã 





Quán Hữu Lậu 
Giai Khổ 


Yếu nghĩa của Kinh A Hàm Thánh Điển tuy nhiều, nhưng 
cốt yếu quan trọng không ngoài ba Pháp Ấn nói trên. Ba 
Pháp Ấn đích thực là cứu cánh của Phật Giáo Căn Bản. Ba 
Pháp Ấn này quan hệ như thế nào với Duy Thức? Trong ba 
Pháp Ấn, chúng ta nên biết yếu chỉ của đạo lý Chư Hành Vô 
Thường, theo Duy Thức chính là các pháp hữu vi hư vọng 
phân biệt của Tâm, Tâm Sở và các pháp đó đều do Duy Thức 
biến hiện. Còn Các Pháp Vô Ngã cũng không khác Nhị Vô 
Ngã ( Hai Vô Ngã ) của Duy Thức đề cập. Nguyên vì người 
nghiên cứu Phật Học phổ thông đều công nhận đạo lý của 
Tiểu Thừa chỉ bàn luận về Nhân Vô Ngã mà không thấy nói 
đến Pháp Vô Ngã; Tiểu Thừa chỉ chứng được Sanh Không 
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Chân Như mà không thể chứng đến Pháp Không Chân Như. 
Trái lại Đại Thừa chẳng những bàn luận về Nhân Vô Ngã mà 
cũng lý giải về Pháp Vô Ngã và lại còn chứng đắc Nhị 
Không Chân Như ( Chân Như của hai Không ). Nhân Vô Ngã 
thì hẹp, Pháp Vô Ngã thì rộng và người phân loại hai thứ vô 
ngã đây chính là Đại Thừa hưng khởi sau này phân biệt kiến 
lập. Ngày nay chúng ta mỗi khi để cập đến “Các Pháp Vô 
Ngã” đều là hiển bày nghĩa lý Nhị Vô Ngã của Đại Thừa. 
Hơn nữa Kinh A Hàm chỉ trình bày Các Pháp Vô Ngã mà 
không thấy để cập đến Nhân Vô Ngã. Riêng tư tưởng Hữu 
Lậu Đều Khổ và Niết Bàn Tịch Tịnh, cả Tiểu Thừa Phật Học 
và Đại Thừa Phật Học đều phát huy giống nhau. Chẳng qua 
những tư tưởng trên biểu hiện rất sâu đậm trong Kinh A Hàm. 


C.- PHẬT GIÁO NGUYÊN THỈ: 


Vấn đề Nguyên Thỉ thì không giống nhau với Căn Bản và 
cũng không giống nhau với thời gian. Nhưng tư tưởng của 
chúng thì không sai biệt với nhau cho lắm, có thể nói cùng 
nhất trí với nhau. Phật Giáo Nguyên Thỉ sở dĩ có sự sai biệt 
là do giới luật của Tăng Đoàn. Thời kỳ Phật Giáo Căn Bản 
chấm dứt là khi Phật Đà và các đệ tử trực tiếp của ngài đã 
nhập diệt. Còn Phật Giáo Nguyên Thỉ thì bắt đầu từ các đệ tử 
tái tuyển của Phật Đà, ước lượng vào khoảng 120 năm, từ 
350 năm đến 270 năm trước Kỷ Nguyên. Khoảng thời gian 
này được gọi là thời đại Phật Giáo Nguyên Thỉ. Nguyên Thỉ 
sở dĩ được mang danh nghĩa là do trong khoảng một trăm 
mấy mươi năm, những tư tưởng cũng như những hành vi của 
các đệ tử Phật Đà đại thể đều noi theo quy cũ của Thế Tôn di 
chúc lại. Nơi thời kỳ Phật Giáo Nguyên Thỉ, các đệ tử Phật 
lúc bấy giờ, nhất là Tăng Đoàn, đặc biệt chú ý đến hai hạng 
sự tình: một hạng là duy trì truyền thừa Pháp Thống và một 
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hạng là bảo trì tổn tại Giáo Quyển. Hai hạng sự tình này 
thường thấy nơi hành động của Tăng Đoàn trong Luật Điển. 


a>- Phương Diện Duy Trì Truyền Thừa Giáo 
Thống: 


Duy Trì Truyền Thừa Giáo Thống nghĩa là duy trì thuyển 
thừa giáo pháp. Hiện tượng duy trì truyền thừa giáo pháp 
không khác hiện tượng duy trì chế độ Tổ Sư để truyền thừa 
nơi Trung Quốc. Như theo nghi thức quy định, Đức Phật 
truyền cho ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp truyền cho ngài A 
Nan và cứ như thế mà tiếp tục truyền đến vị Tổ thứ 28. Mục 
đích Duy Trì Truyền Thừa Giáo Pháp chính là để duy trì Yếu 
Điển Khẩu Truyền của Đại Chúng Kiết Tập và khiến cho lối 
truyền thừa đây được tiếp nối truyền xuống mãi từ đời này 
đến đời khác. 


b>- Phương Diện Bảo Trì Tôn Tại Giáo Quyền: 


Vấn đề bảo trì tổn tại Giáo Quyền là duy trì sự bảo thủ 
giới luật, đặc biệt là chế độ Yết Ma ( Hội nghị ). Thứ chế độ 
đây đáng chú ý nhất là Phật Giáo Nam Truyền và Phật Giáo 
Nam Truyền biểu hiện chế độ nói trên rất kiên cố. Cho đến 
ngày nay chế độ bảo thủ giới luật của Phật Giáo Nam Truyền 
vẫn còn quy mô. Riêng chế độ Tổ Sư sau này và chế độ Y 
Bát Truyền Pháp của Trung Quốc chỉ còn là biểu diễn hình 
thức. Trên hình thức, họ nghiên cứu và diễn giảng bằng cách 
bảo thủ, cũng như trên luận lý và tư tưởng, họ hoàn toàn 
không có chút nào tiến bộ cả. 


Qua những thời kỳ nói trên, chúng ta có được một kết 
luận khả dĩ, Thời kỳ Phật Giáo Căn Bản trở về trước, trọng 
14I 


tâm của Phật Giáo là ở nơi Phật Đà, nghĩa là Phật Giáo chỉ 
nương tựa nơi người mà không nương tựa nơi pháp luật. Đến 
thời đại Phật Giáo Nguyên Thỉ, trọng tâm của Phật Giáo là 
nơi Giới Luật ( Tăng Đoàn ), nghĩa là Phật Giáo chỉ nương 
tựa nơi Tăng Đoàn và Giới Luật mà không nương tựa nơi 
người và cũng không nương tựa nơi giáo pháp. Về sau thời kỳ 
Phật Giáo Bộ Phái, trọng tâm của Phật Giáo là ở nơi giáo 
pháp. nghĩa là Phật Giáo chỉ nương tựa nơi Pháp mà không 
nương tựa nơi người và cũng không nương tựa nơi Giới Luật 
và Tăng Đoàn. Cho nên giáo pháp Đại Thừa cũng được phát 
sanh từ đó. Trọng tâm của Phật Giáo Đại Thừa chính là ở nơi 
pháp lý và tư tưởng. Còn tư tưởng của Phật Giáo Nguyên Thỉ 
thì chỉ chú trọng ở nơi sự bảo trì giới luật và đối với giáo 
pháp thì lại chú trọng ở nơi ba Pháp Ấn. Vấn để “Chư Hành 
Vô Thường, Chư Pháp Vô Ngã, Hữu Lậu Giai Khổ”, người 
đời sau nghiên cứu như thế nào? Tư tưởng của ba Pháp Ấn 
trên được giải thích gồm có năm Uẩn. Trước hết, Sắc Uẩn 
của năm Uẩn thì thuộc về phương diện vật chất ( nhục thể ) 
và Thọ, Tưởng, Hành, Thức, bốn Uẩn ở phía sau thì thuộc về 
phương diện tinh thần  ( tâm lý ), do đó năm Uẩn được gọi 
là Chư Hành. Còn yếu chỉ của năm Uẩn Đức Phật nói như thế 
nào? Đức Phật chỉ vì sự mê tâm chấp ngã của chúng sanh cho 
nên mới nói năm Uẩn và phân tích tâm lý tường tận để chỉ 
bày chỗ gọi là Tâm thì thể của nó cũng vô ngã không tổn tại. 
Hơn nữa Đức Phật vì sự mê chấp Sắc Pháp cho là ngã của 
chúng sanh, thế nên mới nói 12 Xứ và phân tích Sắc Pháp 
tường tận để chỉ bày sự vô ngã của vật chất. Tư tưởng Phật 
Đà sở dĩ được tiến bộ là nhờ đạo lý của Pháp Tướng Duy 
Thức đều kiến lập trên năm Uẩn, mười hai Xứ, mười tám 
Giới làm học thuyết căn bản cho đời sau. Nhưng luận lý của 
Pháp Tướng Duy Thức không ngoài ba Pháp Ấn nói trên. 
Nhân chứng cho vấn để này, Kinh A Hàm của Phật Giáo 
Nguyên Thỉ là bộ kinh hàm chứa tư tưởng Duy Thức ở trong. 
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Tư tưởng về Duy Thức trong Kinh A Hàm xin được trình bày 
rõ sau đây: 


Bốn bộ Kinh A Hàm có rất nhiều chỗ để cập đến đạo lý 
của Duy Thức: như thuyết sanh tử luân hồi, thuyết nghiệp 
cảm duyên khởi, đều do tâm làm chủ để tạo tác; hơn nữa 
Kinh Tạp A Hàm lại nói đến các pháp tướng, như Uẩn, Xứ, 
Giới, Duyên Khởi, Thực, Trụ,..v..v..... đều gọi là Pháp Tướng 
cả. Sách Duy Thức Pháp Tướng Nhập Môn gọi là Bách Pháp 
Minh Môn Luận là bộ luận chuyên giải thích nghĩa lý “Tất cả 
pháp vô ngã” của Kinh A Hàm để hiển bày nguyên lý Pháp 
Tướng Duy Thức?° ; lại nữa Ngũ Uẩn Luận là bộ luận giải 
thích năm Uẩn của Kinh A Hàm để hiển bày nguyên lý Pháp 
Tướng Duyên Sanh”. Chỗ khác nhau của Phật Kinh Nguyên 
Thỉ và Duy Thức là ở điểm: Duy Thức thì nói có tám Thức và 
trái lại A Hàm chỉ nói có sáu Thức. Đại Thừa Duy Thức trình 
bày sự luân hồi của chúng sanh là do các thứ nghiệp phiển 
não và lúc vào thai thức của mẹ chính là Thức A Lại Da thứ 
tám. Khác hơn Kinh A Hàm thì lại nói lúc vào thai của mẹ 
chính là Ý Thức thứ sáu. Riêng sự phân biệt danh tướng giữa 
Ngũ Uẩn của Phật Giáo Nguyên Thỉ và Bách Pháp của Duy 
Thức, cũng như sự quan hệ của chúng như thế nào thì sau này 
mới để cập đến. 





*® Tham khảo Ấn Độ Triết Học Sử, kỳ thứ 2, chương thứ nhứt. 
* Ngũ Uẩn Luận Tự của Âu Dương Tiệm nói rằng: “Đại khái lý duyên 
khởi của Duy Thức Tông kiến lập.... dùng lý duyên sanh để thành lập 
Pháp Tướng Tông.... 17 Địa của Du Già thâu nhiếp hết trong Nhị Môn. 
Kiến lập để làm một cội gốc, chọn lựa nơi Nhiếp Luận, căn cứ nơi sự 
phân biệt của Du Già, khuếch trương rộng lớn nơi Nhị Thập Duy Thức, 
nơi Tam Thập Duy Thức, nhưng phôi thai nơi Bách Pháp Minh Môn, 
chính là Duy Thức Tông. Kiến lập để làm năm chỉ, chọn lựa nơi Tập 
Luận, căn cứ nơi Biện Trung Biên, khuếch trương rộng lớn nơi Tạp 
Tập..... nhưng cũng phôi thai nơi Ngũ Uẩn, chính là Pháp Tướng Tông.” 
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Phật Giáo Nguyên Thỉ trừ ngoài Kinh A Hàm còn có bảy 
bộ luận nữa, như A Tỳ Đạt Ma Luận Tạng và Lục Túc Phát 
Trí Luận,..V..V..... của Hữu Bộ. Riêng Thượng Tọa Bộ thì 
cũng có bảy bộ luận, như Pháp Tụ Luận,..v..v..... Bảy bộ luận 
của Hữu Bộ là do các bậc Đại A La Hán, đệ tử của Phật sáng 
tạo, nhưng bẩy bộ luận này ra đời rất muộn. Bộ A Tỳ Đạt Ma 
Luận Thích được gọi là Đối Pháp Luận. Hình thức của bộ 
luận này giống hệt như Khế Kinh và nội dung của nó là giải 
thích các loại giáo lý nơi Kinh A Hàm”. Những học thuyết 
trong bộ A Tỳ Đạt Ma Luận Thích so với Duy Thức Học thì 
quan hệ rất nhiều, đồng thời đối với Phật Học đương thời, tư 
tưởng và danh từ Pháp Tướng thì được tổ chức cũng tương 
đương có hệ thống. Duy Thức Học chẳng qua chọn lấy học 
thuyết của A Tỳ Đạt Ma Luận Thích và cộng vào sự tổ chức 
thêm nghiêm mật mà thôi. Như sự tổ chức của Duy Thức Ngũ 
Uẩn Bách Pháp đều căn cứ nơi Pháp Uẩn Túc Luận, Ngũ Sự 
Tỳ Bà Sa Luận, Câu Xá Luận,..v..v.... để kiến lập. 


D.- PHẬT GIÁO BỘ PHÁI: 


Thời đại Phật Giáo Bộ Phái xuất hiện kể từ sau Phật nhập 
diệt 120 năm ( Năm 267 Kỷ Nguyên ), Tăng Đoàn bắt đầu 
phân hóa. Nguyên do tại Ấn Độ, nước Tỳ Xá Ly có vị tỳ 
kheo tên là Bạt Kỳ Tử vì thật hành mười thứ việc không phải 
luật pháp của Phật Giáo cho phép là nhân tố dẫn đến sự phản 
đối của đại chúng và cũng từ đó có cuộc kiết tập lần thứ hai. 
Chỉ vì ý kiến không đồng nhất, hội nghị kiết tập đi đến kết 





*' Tham khảo A Tỳ Đạt Ma Nghiên Cứu của Mộc Thôn Tần Hiển và sự 
phát đạt của Truy Vĩ Biện Lục Túc Luận ( Hải Triều Âm Văn Khố, Biên 
Luận Thích Hạ thứ 3 ). 
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quả là bị phân hóa thành hai bộ phái: một là Thượng Tọa Bộ 
và hai là Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là phái Chánh 
Thống Bảo Thủ và Đại Chúng Bộ là phái Cách Tân Tiên 
Tiến. Về sau hai phái này, mỗi phái lại tự tiến hóa sanh thêm 
một số phái nữa, tổng cộng thành hai mươi Bộ Phái Phật 
Giáo. Thượng Tọa Bộ thì phát triển đến địa phận Tích Lan, 
Miến Điện,..v..v..... và thạnh hành cho đến ngày nay; Đại 
Chúng Bộ thì phát triển thành Đại Thừa và lưu hành nơi địa 
phận Trung Hoa, Nhật Bản, Mông Cổ, Tây Tạng,..v..v..... 
Trong Đại Chúng Bộ, Duy Thức được phổ biến và được cho 
là thuộc về Đại Thừa. Nơi các địa phận như Tích Lan,..v..V.... 
Thượng Tọa Bộ mãi đến hôm nay tuy không tin Phật Học Đại 
Thừa, nhưng các học giả của họ nghiên cứu thì lại chẳng 
thiếu người nào. Lý do họ có một điểm dung thông với nhau 
đều là Phật Giáo và cũng đều thuyết minh pháp nhân duyên 
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Phật Giáo Bộ Phái thì chọn Phật Giáo của thời đại A Dục 
Vương làm trung tâm, nguyên vì vua A Dục đã từng ủng hộ 
Phật Giáo làm quốc giáo. Vua A Dục chánh thức lên ngôi 
vào năm 271 trước Kỷ Nguyên và sau đó, vào năm thứ 7, vua 
A Dục liền tổ chức hoằng truyền Phật Giáo đại quy mô. Nhờ 
sự bảo hộ của vua A Dục, học giả Mục Kiển Liên Đế Tu 
thuộc Thượng Tọa Bộ đứng ra triệu tập đại hội kiết tập lần 
thứ ba. Lần kiết tập này nói cho đúng chỉ là kiết tập Luận 
Tạng và nhơn đó, đại hội suy tôn Thượng Tọa Bộ là hệ phái 
Phật Giáo thuần khiết chánh thống, đồng thời phê phán học 
thuyết của các tông phái khác”. Luận điển của Thượng Tọa 
Bộ cũng đã từng giảng Tâm Pháp, Tâm Sở Pháp, Sắc Pháp 


kế Đây là căn cứ nơi học giả của Nam Dương Khai Minh đã nói đến Tử 
Ngạnh Phái Giáo Đồ chính là nói “Đại Thừa là ngoại đạo”. 
*' Thấy trong Biện Tông Nghĩa Luận. 
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và Niết Bàn”. Về phương diện Tâm Pháp, Thượng Tọa Bộ 
thì có “Hữu Phần Tâm” và sau này học giả Duy Thức chính 
nương theo đó thành lập Thức A Lại Da. Xét đại thể, triết 
học của Thượng Tọa Bộ thực tế không có mạch lạc và cũng 
không có phát triển tiến bộ chút nào, nguyên vì họ quá chú 
trọng nơi sự bảo thủ. Họ còn cho rằng, giáo điển thuộc văn 
hệ Pa Li mới thực sự là Phật Giáo chân chánh. Đến nỗi đối 
với những giáo điển này họ chỉ biết một mực là “tin tưởng, 
vâng giữ và thi hành” mà không thể góp vào ý kiến của 
mình. Và đối với vấn để giải thích Phật Âm...v..v.... họ cũng 
chỉ biết làm theo như con rùa soi gương mà không thể nghiên 
cứu và phê phán thêm. 


Còn Đại Chúng Bộ: Đại Chúng Bộ thì không có kinh 
luận nào truyền vào Trung Quốc, chỉ có một bộ duy nhất là 
Ma Ha Tăng Kỳ Luật. Tại Ấn Độ, Đại Chúng Bộ cũng 
không có bao nhiêu kinh giáo để lại sau này và chỉ có thể tìm 
thấy giáo nghĩa Đại Chúng Bộ trong Đại Tỳ Bà Sa Luận của 
Hữu Bộ, cũng như trong điển tích của chính họ mà thôi. Giáo 
nghĩa của Đại Chúng Bộ thì có để cập đến Thức Căn Bản; 
nhưng Thức Căn Bản đây xem lại nơi Duy Thức Học chính là 
Thức A Lại Da. 


Đặc biệt Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ thì lại phát sanh từ 
Thượng Tọa Bộ và bộ phái này có tất cả bẩy bộ luận đều 
được truyền đến Trung Quốc. Phát Trí Luận, một trong bẩy 
bộ luận nói trên, nội dung là giảng về Pháp Tướng. Ngoài ra, 
Lục Túc Luận đều có quan hệ với Phát Trí Luận. Cho nên 
Phát Trí Luận được xem như là Thân ( thân thể ) và sáu bộ 





*3 Thấy trong Pháp Tụ Luận và A Tỳ Đạt Ma Nhiếp Nghĩa Luận. Như nói: 
“Nói nghĩa đối pháp đây, chân thật có bốn thứ: Tâm và Tâm Sở Pháp, tất 
cả Sắc và Niết Bàn”. Phẩm đầu, trang nhứt. 
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luận kia được xem như là Túc ( chân tay ). Bảy bộ luận nói 
trên đều giảng về Pháp Tướng, như trong Pháp Uẩn Túc 
Luận và Giới Thân Túc Luận đều giảng Sắc Pháp,..v..v..... 
đều giảng 5 Ngôi Vị và 75 Pháp. Theo hai bộ luận này, hiện 
tượng các pháp là thuộc về Duy Vật Luận, nghĩa là do Sắc 
Pháp mà có Tâm Sở Pháp, Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp, 
Vô Vi Pháp hiện khởi và cho rằng, Sắc Pháp chính là căn 
bản, còn Tâm Pháp thì thuộc về chi nhánh; về sau tư tưởng 
của hai bộ luận này phát triển thành học thuyết Đại Thừa 
Pháp Tướng Duyên Sanh. Ngoài ra các Bộ Luận còn lại đều 
thuộc về Duy Tâm Luận và họ chủ trương: hiện tượng các 
pháp là do Tâm Pháp mà có Tâm Sở Pháp, Sắc Pháp, Tâm 
Bất Tương Ưng Hành Pháp, Vô Vi Pháp hiện khởi và cho 
rằng, Tâm Pháp chính là căn bản, còn Sắc Pháp thì thuộc về 
chi nhánh; về sau những tư tưởng của những Bộ còn lại nói 
trên phát triển thành học thuyết Đại Thừa Duy Thức Chuyển 
Biến”. Riêng học thuyết Hữu Bộ chuyên sưu tập tài liệu, tổ 
chức rất có tiến bộ và trở thành luận phái đổi mới của học 
phái Tiểu Thừa, được gọi là Cách Tân Luận Phái, nghĩa là 
học phái cải cách canh tân. Căn bản học thuyết của học phái 
này nếu như so sánh với Thượng Tọa Bộ thì có phần tiến bộ 
rất xa. Thành phần Ngũ Vị, Pháp Thể Thật Hữu,..v..v...., 
cũng như Tam Thế Thật Hữu, thành phần Hữu Vi và Vô Vi, 
tất cả đều có thể gọi là Nhị Nguyên Luận; học thuyết “ Cực 
vi ( Nguyên Tử ) là nguyên nhân sanh ra vạn pháp” của Hữu 
Bộ chủ trương có thể cho là Thật Tại Luận của Duy Vật. 


Còn các học thuyết khác, như Sắc Tâm Hổ Huân, Vi Tế 
Ý Thức, Chủng Tử của Kinh Bộ, như Phi Tức Uẩn, Phi Ly 
Uẩn Ngã của Độc Tử Bộ, như Bất Thất Pháp của Kinh Lượng 
Bộ, như Cùng Sanh Tử Uẩn của Hóa Địa Bộ, những tư tưởng 





* Thấy trong Ấn Độ Triết Học Sử, chương thứ 2, trang thứ 219. 
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này được phát sanh trong thời kỳ đó xem ra đều có quan hệ 
mật thiết với Duy Thức Học. 


Tóm lại, mọi người đều công nhận là có một Tâm Linh 
Thức Thể của mỗi cá thể liên tục nối kết sanh tử và danh 
xưng của nó xét cho cùng thì không giống nhau. Thật thể của 
Tâm Linh này thì chỉ có một và khắp đó đây. Quan niệm đó 
không riêng gì Phật Giáo nhận định có một thứ pháp nói trên, 
các giáo phái Ấn Độ cũng đều thừa nhận có một thứ vật tồn 
tại để làm thể cho sự luận chuyển. Như Bát Thức Quy Củ 
Tụng nói rằng: “Khứ hậu lai tiên tác chủ ông” ( nghĩa là Tâm 
Thức chuyên làm ông chủ, khi đi thì đi sau và khi đến thì đến 
trước ). Do đây xét lại, toàn bộ học phái Phật Giáo chỉ cần sử 
dụng trí tuệ của Phật Đà làm điểm để đứng, tuy rằng chỗ 
kiến giải của họ không giống nhau, nhưng có thể dung thông 
với nhau, mặc dù các tông phái có những đặc điểm thù thắng 
riêng biệt. 


H.- DUY THỨC HỌC VÀ 
PHẬT HỌC ĐẠI THỪA ẤN ĐỘ: 


Phật Học Đại Thừa phát sanh sau Phật nhập diệt 400 
năm, khoảng từ thế kỷ thứ nhất trước Kỷ Nguyên. Phật Giáo 
Đại Thừa tại Nam Ấn và Tây Bắc Ấn là những địa điểm lần 
lượt phát triển cho đến ngày nay. Căn cứ nơi truyền ký: học 
giả đầu tiên để xướng Đại Thừa chính là Bồ Tát Mã Minh. 
Có thuyết cho rằng Bồ Tát là người tiền phong đề xướng Đại 
Thừa và cũng có thể nói ngài là vị Tổ Sư đầu tiên của Đại 
Thừa Giáo. Từ thời đại Mã Minh trở về trước, kinh điển Phật 
Giáo Đại Thừa lẽ đương nhiên hoàn toàn đã được phát hiện 
và nhất định cũng có người để xướng mà Bổ Tát Mã Minh 
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chỉ là học giả phụ trách có nhiệm vụ phát huy tư tưởng Đại 
Thừa trở thành nổi tiếng. Bồ Tát Mã Minh là một thiên tài rất 
giỏi về văn học được quốc vương kính trọng, cho nên dễ thu 
hút mọi người chú ý đến Đại Thừa. Bồ Tát Mã Minh sanh 
vào cuối thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên, nhằm thời kỳ 
Vua Ca Nị Sắc Ca đương kim chấp chánh. Bồ Tát chính là 
người sáng tác bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận và có người cho 
đó là ngụy tạo, nhưng vấn để đây đáng được nghiên cứu”. 
Đại Thừa Khởi Tín Luận mặc dù trình bày nguyên lý Duy 
Thức, nhưng chỉ sử dụng danh nghĩa “Tâm Chúng Sanh” làm 
nền tảng thâu nhiếp tất cả pháp và thuyết minh Như Lai 
Tạng Duyên Khởi làm chủ yếu để hiển bày Thể của Đại 
Thừa Bất Cộng. Như học thuyết Nhất Tâm Nhị Môn của Đại 
Thừa Khởi Tín Luận chủ trương. Nhứt Tâm Nhị Môn gồm có: 
Tâm Chân Như Môn và Tâm Sanh Diệt Môn. Tâm Chân Như 
Môn là Pháp Vô VI không sanh không diệt ( Lý ); Tâm Sanh 
Diệt Môn là Pháp Hữu VI ( Sự ). Nhứt Tâm Nhị Môn nói trên 
là Thể Đại Tổng Tướng Pháp Môn của một pháp giới, nghĩa 
là Tổng Thể đây bao trùm tất cả Pháp Tướng và tất cả Phật 
Pháp. Những dữ kiện nói trên là căn cứ nơi Sử Ấn Độ và 
được xem thấy trong Phạn Văn của Bổ Tát trước tác lưu 
truyễn cho đời sau". Ngoài ra Bồ Tát còn là một thi nhân 
Phật Giáo nổi tiếng và Thi Phẩm bằng Phạn văn của Bồ Tát 
đã chiếm địa vị trứ danh trong Văn Học Sử Cổ Điển!” 


Học giả thứ hai là Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát ra đời sau Bồ 
Tát Mã Minh, có chỗ nói là đồng thời với Bồ Tát Mã Minh, 


'' Được thấy trong “Triết Học Sử Ấn Độ”, chương thứ nhứt và trong kinh 
điển Đại Thừa của thời kỳ thứ nhứt, trang 269. 

*! Tham cứu trong “Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghiên Cứu”. 

*2? Tham cứu trong Phạn văn “Phật Sở Hạnh Tán Kinh” cùng với “Tôn Đà 
La Nan Đà” và “Cảnh” của Tạng Văn Dịch Bổn tức là thi phú diễn tả 
tình ái rất vui. 


149 


người Nam Ấn ( nay thuộc Mạn Đức Lạp Tư, nơi phía bắc núi 
Kiết Tường ), ước định sanh vào khoảng 150 năm đến 250 
năm Công Nguyên. Truyển thuyết rằng, Bồ Tát thỉnh Kinh 
Hoa Nghiêm nơi Long Cung và thỉnh Kinh Đại Nhật nơi Nam 
Thiên Thiết Tháp,..v..v.... Nếu quả đúng như thế đích thực là 
thần thoại, nhưng trên thực tế Bồ Tát là một học gia khảo cổ. 
Vào khoảng thế kỷ thứ nhứt trước Kỷ Nguyên, Kinh Đại 
Thừa Bát Nhã...v..v..... bắt đầu xuất hiện tại Tây Bắc Ấn Độ 
và cũng là tư tưởng đối lập của Hữu Bộ. Còn Nam Ấn Độ là 
chỗ căn cứ của Đại Chúng Bộ và cũng là nơi tư tưởng Không 
của Bát Nhã rất phát đạt. Vào khoảng thế kỷ thứ nhứt Kỷ 
Nguyên, Kinh Bát Nhã đã tổn tại nơi Nam Ấn Độ và Trung 
Ương Á Tế Á. Tư tưởng Long Thọ sở dĩ được đại biểu cho 
Phật Học Đại Thừa của thời kỳ thứ nhất là vì Bồ Tát trở 
thành học giả đánh dấu của thời đại ¡ s3¡. Nếu như so sánh 
giữa Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Mã Minh, học thuyết của 
Bồ Tát Mã Minh thì bao gồm Tánh Tướng dung thông lẫn 
nhau và Có Không cùng nhau hiển bày. Còn Bồ Tát Long 
Thọ thì thiên về phương diện nguyên lý Không của Pháp 
Tánh: sau đó Bồ Tát Vô Trước...v..v..... xuất hiện thì lại thiên 
về phương diện sự thật của Pháp Tướng; riêng con sông học 
thuyết trước kia của Bồ Tát Mã Minh thì đầy đủ cả hai tư 
tưởng nói trên. Từ khi Bồ Tát Long Thọ khởi xướng, Phật 
Giáo Đại Thừa rất nên phát đạt, có thể nói Bồ Tát Long Thọ 
là Tổ thứ hai của Đại Thừa Ấn Độ và cũng là bậc Thánh thứ 
nhất sau này của Phật Đà. Bồ Tát chính là ngọn đuốc to lớn 
của Phật Học Đại Thừa và giáo nghĩa Đại Thừa do Bồ Tát 
phát huy thì soi sáng rộng xa ngàn trượng. Học thuyết lớn của 
Bồ Tát có chỗ siêu việt tợ hồ như những ngôn từ khí khái của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và do đó cổ nhân đều tôn vinh Bồ 
Tát là Tổ Sư của tám Tông Phái”. Bồ Tát chính là nhà triết 





® Giáo học của Long Thọ ( Nhật Bản Tả Tả Mộc Nguyệt Tiểu Trước, do 
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học, nhà tư tưởng và nhà phê bình vĩ đại của Triết Học Ấn 
Độ thời bấy giờ. Bồ Tát để xướng học thuyết Bát Nhã, 
chuyên môn phát huy giáo nghĩa Tánh Không Duyên Khởi 
của Phật Đà, dùng Tánh Không làm giáo học của Trung Đạo 
Liễu Nghĩa. Phật Học tại Ấn Độ từ Bồ Tát Long Thọ trở về 
sau đều chạy trên con đường Hình Nhi Thượng Học hoàn 
toàn cực đoan. Học thuyết Không cốt yếu của Bồ Tát như thế 
nào? 


Căn cứ nơi lời dạy của Phật sau khi diệt độ, người Tiểu 


Thừa luôn luôn chấp trước cho tất cả pháp đều có, chấp rằng 
Pháp thì thật tại của ngã, cho nên Bồ Tát Long Thọ căn cứ 
nơi Kinh Bát Nhã,..v..v..... đả phá sự chấp có của họ. Bồ Tát 
nói: Đức Phật dạy các pháp đều do nhân duyên sanh và đã 
duyên sanh tức là Tánh Không. Bồ Tát đối với Mười Hai 
Nhân Duyên phát huy rất tường tận và sử dụng nghĩa Trung 
Đạo của Tánh Không Duyên Khởi đây phê bình tất cả học 
thuyết đến chỗ rất linh hoạt. Bồ Tát Mã Minh mặc dù để 
xướng Đại Thừa đầu tiên, nhưng thực sự chỉ là thi nhân mà 
không phải là nhà triết học và lại cũng không phải là nhà phê 
bình, cho nên trên bình diện học Phật, tiếng tâm vang rộng 
lớn lao của Bồ Tát không bằng Bồ Tát Long Thọ. Trong 
Tạng Luận, những tác phẩm của Bồ Tát Long Thọ sáng tác 
ước lượng có thể phân thành năm loại: 


1)- Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, Thất 
Thập Không Luận, đây là những kinh điển giải thích hệ Bát 
Nhã để hoằng dương tư tưởng Không. 


Trương Ngã Quân dịch, Hải Triều Âm xuất bản, quyển thứ I1, định kỳ 
thứ 12 ) nói rằng: “Đặc biệt Long Thọ được tôn xưng là Tổ Sư của tám 
Tông...... Xưa nay Phật Học của Long Thọ cũng được tôn sùng là Tổ Sư 
của tám Tông....” 
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2)- Hồi Tránh Luận, Lục Thập Như Lý Luận, là phê phán 
các học thuyết ngoại giáo để xương minh nghĩa Không. 


3)- Đại Trí Độ Luận là chú giải Đại Phẩm Bát Nhã. 


4)- Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Đại Thừa Nhị Thập Luận, 
trước hết là chú giải Thập Địa Kinh và sau đó là thuyết minh 
Duy Thức Chánh Lý. 


5)- Tư Lương Luận, Vương Chánh Pháp Luân, Khuyến 
Vương Tụng...v..v..... là thuyết minh pháp môn tu hành của 
Bồ Tát. 


Sở học của Bồ Tát Long Thọ không chỉ nằm trong phạm 
vi cái “Không” mà thôi. Bồ Tát đối với các học thuyết của 
ngoại đạo và Tiểu Thừa, tuy nói là chỉ đả phá mà không kiến 
lập, nhưng kỳ thực trong đó bao gồm cả kiến lập, như học 
thuyết Tánh Không Duyên Khởi của Bồ Tát gồm có Bát Bất 
Trung Đạo ở trong ( Lý học ), và Bồ Tát Hạnh,..v..v.... đều là 
những tác phẩm do Bồ Tát kiến lập. Rất nhiều người truyền 
thừa học thuyết của Bồ Tát như, Đề Bà, Thanh Mục, Thanh 
Biện, Nguyệt Xứng,..v..v.... đều là những nhân vật nổi tiếng 
sắc sảo và bén nhọn của học phái Long Thọ. 


Những học giả thứ ba là hai anh em Vô Trước và Thế 
Thân. Hai vị này ra đời ước lượng vào khoảng 310 năm đến 
400 năm Công Nguyên. Kinh điển Đại Thừa hưng khởi của 
thời kỳ thứ nhất trở về trước thì chỉ ẩn chứa nguồn gốc sâu xa 
của học hệ Long Thọ. Còn sau Long Thọ, Kinh điển Đại 
Thừa thực sự được phát hiện chính là căn cứ nơi học hệ Du 
Già của Vô Trước và Thế Thân,..v..v.... Kinh điển Đại Thừa 
của thời kỳ này đại lược trong khoảng thời gian kể từ Kỷ 
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Nguyên 200 năm đến 400 năm, gồm có Kinh Thâm Mật, 
Kinh Thắng Man,..v..v..... Vô Trước và Thế Thân cũng như 
các đệ tử sau này của quý ngài đều tận lực phát huy kinh 
điển duy nhất của hệ phái mình. Vô Trước và Thế Thân trước 
đây theo xuất gia nơi Tiểu Thừa Hữu Bộ, nhưng về sau lại 
hoằng dương Phật Học Đại Thừa và hai ngài để xướng Pháp 
Tướng Duy Thức đều căn cứ nơi học thuyết Du Già của Bổ 
Tát Di Lặc, trình bày tất cả pháp đều “Có” ( tồn tại diệu hữu 
). Học thuyết Có của Vô Trước và Thế Thân so với học 
thuyết Không của Long Thọ thì tương đối hơi xa, một bên thì 
Không và một bên thì Có, cả hai đều quan niệm Có một cách 
diệu lý, đó là nguyên do đưa đến hai đại học phái Đại Thừa 
được thành lập. Cổ nhân cho rằng, hai đại học phái này cũng 
như hai bánh xe của một cổ xe. Thầy của Vô Trước có nói 
rằng, ngài là người đồng thời với Bồ Tát Di Lặc và theo 
truyền tuyết của Phật Giáo Cựu Sử: Ngài Vô Trước mỗi lần 
nhập định lên trời Đâu Xuất thỉnh giáo với Đức Phật Di Lặc 
đời vị lai và Đức Phật Di Lặc vì lợi ích của giáo pháp liễn 
thuyết giảng cho ngài nghe. Sau khi xuất định, ngài liền ghi 
lại những lời của Phật Di Lặc và lập thành 100 quyển mang 
tên là Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận là bộ luận 
căn bản của Duy Thức Học và bộ luận này chỉ thuyết minh 
“Diệu Hữu” mà không thuyết minh “Tánh Không”. Nguyên 
do mọi người lúc bấy giờ đều chịu ảnh hưởng của học phái 
Long Thọ, đại bộ phận đều chấp trước cho tất cả hoàn toàn là 
Không, những gì có liên quan đến nhân quả cũng đều thuộc 
về Không cả, cho nên cái Không trở thành ác thú, không chỗ 
nào là không lo sợ sẽ bị lọt vào đại tà kiến. Những người 
nghiên cứu Phật Học đều giống nhau như thế, lẽ dĩ nhiên đều 
có căn bệnh Không Kiến Ác Thú trở thành tư tưởng và căn 
bệnh đây cần phải gia công trị liệu bằng cách cải chánh: thứ 
tư tưởng này nếu như muốn cải chánh không cách nào khác 
hơn là phá trừ tà chấp, tà kiến của cái Không, mà muốn đả 
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phá cái Không thì không ngoài thuyết minh cái Có để đối trị. 
Vì muốn phá trừ tà chấp, tà kiến của cái Không nói trên, Du 
Già Duy Thức Học nhân đây được phát sanh. Đúng ra học 
phái của Long Thọ là nhân duyên trực tiếp giúp cho học phái 
của Vô Trước và Thế Thân hội đủ thời cơ thích ứng để trở 
thành một học thuyết. 
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CHƯƠNG V 


QUAN NIỆM KHÁI LƯỢC VỀ 
LỊCH SỬ CỦA DUY THỨC HỌC 


Học Phái Duy Thức xem như chiếm địa vị trọng yếu trong 

Phật Học, đã trở thành một học phái rất lớn và học phái này 

cũng đã có bối cảnh lịch sử của nó. Học phái Duy Thức sở dĩ 

được mang danh hiệu Duy Thức Học Sử là do những năm gần 

đây có cư sĩ Mai Hiệt Vân thường góp nhặt Duy Thức Học 

Sử Truyện ( bộ sách này đã mất ); Pháp Sư Mặc Thiển đã 
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từng dịch Duy Thức Tư Tưởng Sử của Lệnh Văn người Nhật 
góp nhặt kết thành, chưa thấy xuất bản, không biết bản thảo 
mất ở chỗ nào, thật là sự việc đáng tiếc. Trong thời kỳ kháng 
chiến, Pháp Sư Ấn Thuận có sáng tác Duy Thức Học Thám 
Nguyên. Bao nhiêu loại sách Duy Thức trên đây đều là 
chuyên luận về Duy Thức Học Sử. Ngoài đây, các sách gồm 
có Chỉnh Lý Tăng Già Chế Độ Luận của Đại Sư Thái Hư, 
Phật Giáo Các Tông Phái Nguyên Lưu, cho đến Phật Giáo 
Các Tông Đại Ý của cư sĩ Hoàng Sám Hoa, Trung Quốc Phật 
Giáo Sử, Ấn Độ Phật Sử của tiên sinh Lữ Trừng, Các Quốc 
Phật Giáo Sử của Phật Học Viện Võ Xương xuất bản, Ấn Độ 
Phật Giáo Sử, Trung Hoa Phật Giáo Sử,..v..v..... đều có giảng 
đến Duy Thức Học Sử và những sách kể trên khả dĩ đáng để 
sử dụng vào việc tham khảo cho vấn để nghiên cứu về lịch 
sử của một học phái Duy Thức. Hiện tại chúng ta chỉ có thể 
tường thuật đại khái về lịch sử của Duy Thức Học. 


L- SỰ PHÁT NGUYÊN CỦA DUY THỨC 


HỌC: 
( Từ 431 năm đến 350 năm trước Kỷ Nguyên ) 


Kinh Giáo của thời đại Phật Đà đại khái nói rằng: tất cả 
tư tưởng Phật Học đều phát nguyên từ sau khi Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni ngộ đạo, tuy nhiên tư tưởng của Phật Đà lấy nơi 
Kinh Phệ Đà cố hữu và tư tưởng của các tông giáo, các triết 
học đương thời làm bối cảnh, có thể là Kiều Đạt Ma Phật Đà 
đối với trào lưu tư tưởng đương thời có chỗ kiến giải đặc sắc, 
nghĩa là đã giác ngộ được bối cảnh của họ và của chính mình. 
Tư tưởng lý luận của Duy Thức Học được thành lập mặc dù 
là chịu ảnh hưởng hoàn toàn của sáu phái triết học Ấn Độ, 
đặc biệt là chịu ảnh hưởng tư tưởng của phái Phệ Đàn Đa, 
nhưng thực tế trên căn bản là phát nguyên từ nơi Kinh Giáo 
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A Hàm của Kiểu Đạt Ma Phật Đà. Chúng ta có thể nói Thành 
Duy Thức Luận Lý là phê phán tư tưởng Bộ Phái Tiểu Thừa 
địa phương, nhằm mục đích tẩy trừ chỗ chấp trước thiên lệch 
và kiên cố của họ để hiển bày bổn ý của Phật Đà đã được 
giải thích trong Kinh A Hàm. Điển hình như Bách Pháp Luận 
của Duy Thức, Ngũ Uẩn Luận, Đại Thừa Tập Luận, Bổn Địa 
Phân Nhiếp Quyết Trạch phần sau quyển hai của Du Già Sư 
Địa Luận cùng với Nhiếp Dị Môn Phần và Nhiếp Sự 
Phần,..v..v.... gồm 20 quyển, đại bộ phận đều là giải thích ý 
Kinh của Tạp A Hàm,..v..V..... Bao nhiêu đó cũng nói lên 
được rằng Duy Thức Học là môn học được phát nguyên từ nơi 
Phật Giáo Căn Bản của Nguyên Thỉ. Thời đại Phật Giáo Căn 
Bản là thời đại phát khởi kể từ Phật Đà chứng chánh giác ( 
431 năm trước Kỷ Nguyên ), thẳng đến thời đại các đệ tử 
cuối năm thứ nhứt (ước lượng 350 năm) là chấm dứt. 


A.- KINH PHẬT: 


Kinh Phật thì bao gồm các Kinh được kiết tập lần thứ 
nhất sau Phật diệt độ, tứ là bốn bộ Kinh A Hàm, như Kinh 
Tạp A Hàm thì có chỗ thuyết minh Pháp Tướng của Duy 
Thức. 


1)- NGŨ UẨN TỤNG: Ngũ Uẩn gồm có Sắc ( vật chất ), 
Thọ, Tưởng, Hành ( Tâm Sở ), Thức ( Tâm Vương ), đây là tư 
tưởng cơ bản của Pháp Tướng Duy Thức làm căn cứ. Duy 
Thức Học trong đó có phát huy Ngũ Uẩn Luận, Bách Pháp 
Luận, Tâp Luận Đẳng Thích. 


2)- DUYÊN KHỞI TỤNG: Bốn bộ A Hàm Kinh trong đó 
có chỗ thuyết minh các Kinh Thập Nhị Nhân Duyên và Duy 
Thức thì căn cứ nơi Tối Thắng Duyên Khởi Pháp Môn Kinh 
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trong bốn bộ A Hàm để kiến lập A Lại Da Thức Duyên Khởi. 
Thành Duy Thức Luận gồm có tám quyển, trong đó thuyết 
minh sâu rộng đạo lý duyên khởi về mười hai Hữu Chi của 
Hoặc Nghiệp Khổ, chính là quyết trạch về giáo nghĩa của A 
Hàm. 


3)- TỨ ĐẾ TỤNG: Tứ Đế cũng là chỗ căn cứ của tư 
tưởng Duy Thức. Quả Dị Thục của học thuyết Duy Thức 
chính là Khổ Đế; Phiểền Não và Nghiệp chính là Tập Đế; tu 
Ngũ Trùng Duy Thức Quán và chuyển tám Thức thành bốn 
Trí chính là Đạo Đế; chứng đặng hai quả Chuyển Y chính là 
Diệt Đế. Cho nên Duy Thức Học cũng không thể ha khỏi đạo 
lý của Tứ Đế. Thinh Văn Địa của Du Già Sư Địa Luận và 
Tập Luận Đẳng Trung thuyết minh sâu rộng Tứ Đế. Thành 
Duy Thức Luận trong quyển thứ 9 có nói rõ sự Kiến Đạo 
Hiện Quán của ngôi vị Thông Đạt và trình bày về hình tướng 
16 Tâm An Lập Đế của Kiến Đạo Sở Quán đều là quán 
chiếu về Tứ Đế này cả. 


4)- XỨ GIỚI TỤNG: Giáo nghĩa của mười hai Xứ và 
mười tám Giới,..v..v.... đã được giải thích sâu rộng trong các 
bộ luận như, Ngũ Uẩn Luận, Đại Thừa Tập Luận,..v..v.... 
Những Xứ Giới nói trên cũng là Pháp Tướng của Duy Thức. 
Bao nhiêu dữ kiện vừa trình bày cũng đủ chứng minh cho tư 
tường Duy Thức đều là căn cứ nơi Kinh A Hàm của thời đại 
Phật Đà; hơn nữa tất cả Kinh Phật đều thiên trọng nơi nguyên 
lý Nhân Quả. Cho nên học thuyết “chủng tử sanh hiện hành 
và hiện hành huân chủng tử” trong Duy Thức Học đều phát 
huy đạo lý nhân quả rất tinh tường. Như bài Tụng nói rằng: 
“Các pháp nơi trong Thức Tạng, Thức nơi trong các pháp đều 
cũng như thế, lại lẫn nhau làm Tánh của Quả, cũng thường 
làm Tánh của Nhân”. Đây là thuyết minh đạo lý Nhân Quả 
của A Lại Da Duyên Khởi. 
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B.- ĐỆ TỬ LUẬN: 


Đệ Tử Luận là chỉ cho những bộ luận trong đó gồm có 
Lục Túc Phát Trí,..v..v.... của Hữu Bộ đã được truyền thừa ở 
phương Bắc, nguyên vì những Luận Điển này là học thuyết 
truyền thừa của Hữu Bộ làm căn cứ, do các đệ tử thời đại thứ 
nhứt của Phật Đà hoặc do các đệ tử thời đại thứ hai sáng tác. 
Những Luận Điển trên đây đều giải thích Kinh A Hàm và 
những điều lý luận của các bộ luận này phát huy so với tư 
tưởng của Phật Đà thì đi không quá xa. Lục Túc Luận thì sớm 
hơn, trong đó rõ ràng là kinh điển thuộc về thể tài hình thức; 
Phát Trí Luận, Đại Tỳ Bà Sa Luận,..v..v.... thì muộn hơn, nội 
dung cũng như tổ chức rất có hệ thống, những bộ luận vừa để 
cập đều là căn cứ của tư tưởng Duy Thức Học. Còn Phật Học 
sau đó thì thuộc về thời đại Bộ Phái phân liệt và Bắc phương 
là nơi truyền thừa tư tưởng “Pháp Hữu Ngã Không” rất phát 
đạt, nhưng tư tưởng đây so với tư tưởng “Y Tha Hữu” của 
Duy Thức thuyết minh thì đồng một tông phái. 


I.- SỰ MANH NHA CỦA DUY THỨC 


HỌC: 
( Từ 351 năm đến 100 năm trước Kỷ Nguyên ) 


Tổng quát thời đại bộ phái Phật Giáo: tức là chỉ cho các 
học phái Phật Giáo sau Phật nhập diệt 200 năm. Trong thời 
đại này, các đệ tử Tỳ Kheo cạnh tranh với nhau chia tông lập 
phái, theo như Biện Tông Nghĩa Luận của Nam Phương”° ỳ 





3 Bộ luận này nguyên tên là Katha Vathu, có thể dịch trực tiếp là Thuyết 

Sự hoặc Luận Sự. Nguyên nhân chữ Katha phổ thông dịch là “Thuyết”, 

cũng có thể dịch là “Biện” (Vathu), hoặc dịch là “Biện Sự”; Katha Vathu 
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Dị Bộ Tông Luân Luận của Bắc Phương, Văn Thù Vấn 
Kinh,..v..v.... cho biết: Bộ Phái thật quá nhiều, có đến 28 Bộ. 
Hiện tại, 18 Bộ Phái, trong đó chắc chắn cùng với Duy Thức 
có quan hệ giống nhau về phương diện học thuyết. 


A)- NAM TRUYỀN THƯỢNG TỌA BỘ: 


Hiện nay, Miến Điện, Tích Lan, Xiêm La là những quốc 
gia truyền thừa Phật Giáo Thượng Tọa Bộ. Họ xưng là Phật 
Giáo thuần túy, là Phật Giáo chánh thống. Luận Tạng của 
phái này bao trùm tư tưởng Duy Thức ở trong, như Pháp Tụ 
Luận của họ thuyết minh hai pháp Tâm và Sắc, nhưng kỳ 
thực là nói thiên lệch hai pháp Tâm và Tâm Pháp; hơn nữa 
Pháp Tụ Luận còn nói đến nghĩa của Cửu Tâm Luân, Cửu 
Tâm Luân nghĩa là Tri Thức Luận của Phật Học tức là bình 
luận về quá trình của tri thức sanh sản: 


I>- Hữu Phần Tâm: là tâm an bình tịnh lạc và vô niệm; 

2>- Năng Dẫn Phát Tâm: là tâm đang an bình tịnh lạc 
thoạt nhiên khi gặp cảnh giới liền khởi tâm không thận trọng 
nên bị đọa; 

3>- Kiến Tâm: tức là sự trực giác của năm giác quan; 

4>- Đẳng Tâm Câu Tâm: tức là khởi tâm tiếp tục đi tìm 
cầu những đối tượng nào đó; 

5>- Đẳng Quán Triệt Tâm: tức là khởi tâm tìm cầu trở 
lại ba lần để được thông suốt; 

6>- An Lập Tâm: là sau khi hoàn toàn thông suốt đối 
tượng nào đó liền có thể cung cấp cho họ một danh xưng; 





cũng có thễ dịch là “Tông Chỉ” hoặc “Chủ Nghĩa”. Nhân đây, chúng tôi 
dịch là “Biện Tông Nghĩa Luận”. Nội dung của bộ luận này là thuyết 
minh tông chỉ kiến giải của các Tông Phái. 
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7>- Thế Dụng Tâm: là khảo sát đích thực không phải 
chân thiện mỹ liền sanh khởi tâm niệm yêu thích và không 
yêu thích; 

§>- Phản Duyên Tâm: là tâm đạt đến ấn tượng thâm 
hậu, hoặc có thể nhớ lại ký ức; 

9>- Hữu Phần Tâm: là tâm trở về ngôi vị Hữu Phần 
Tâm ban đầu. 


Vấn đề Cửu Tâm Luân nói trên, trong Đại Thừa Duy 
Thức có trình bày rất tường tận theo trình tự năm loại như 
sau: Quá trình tâm thức sanh khởi, chỉ có không thận trọng, 
tìm cầu, phân biệt nhiễm tịnh, đẳng lưu ( nhân nào quả nấy ). 
Chúng ta nhận thức ngoại vật chính là động niệm bắt đầu 
khởi lên, cho đến nhận thức chấm dứt cần phải trải qua Cửu 
Tâm Luân nói trên. Còn Hữu Phần Tâm đây trong Thành 
Duy Thức Luận là chỉ cho Thức A Lại Da. 


B)- ĐẠI CHÚNG BỘ: 


Bộ phái này đối lập với Thượng Tọa Bộ từ lúc sơ khởi và 
nó không phải là hệ phái chánh thống. Tư tưởng của họ 
thuyết minh mỗi cá thể chúng sanh đều có Thức Căn Bản, 
cũng tức là Thức A Lại Da. 


C)- THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ: 


Nguyên thỉ Hữu Bộ phân hóa từ nơi Thượng Tọa Bộ, đã 
được thạnh hành hơn bốn năm trăm năm tại các vùng đất Tây 
Bắc Ấn Độ và Trung Ương Á Tế Á, vào thời đại vua Ca Nị 
Sắc Ca ngự trị. Như trước đã nói, Bộ này ảnh hưởng rất lớn 
đối với tư tưởng của Duy Thức, nghĩa là Duy Thức hoàn toàn 
thu nhặt tổ chức tất cả Pháp Tướng của Hữu Bộ. Giáo lý, tư 

161 


tưởng và ngã tưởng nếu như không có trong Hữu Bộ thì nhất 
định không hội đủ điều kiện để phát sanh Duy Thức Học. 


D)- KINH LƯỢNG BỘ: 


Căn Cứ nơi sự khảo chứng của các học giả cận đại, Thành 
Thật Luận là một bộ luận của Kinh Lượng Bộ và tư tưởng 
của phái này cùng với Duy Thức Học cũng có quan hệ rất 
lớn. Sự quan hệ giữa Kinh Lượng Bộ và Duy Thức Học được 
tóm lược mấy điểm như sau: 


1)- Thuyết Huân Tập: Họ nói Sắc và Tâm quan hệ nhau 
để huân tập và chữ Tập đây là chỉ cho tập khí, tức là tánh tập 
quán mà cũng chính là chủng tử. Tánh Tập Quán nghĩa là 
những thói quen huân tập dần dân trở thành tánh chất. Người 
Trung Quốc thường nói: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”, 
đều là một thứ ý nghĩa của tập quán. Thuyết Huân Tập nói 
trên cùng với Thức Căn Bản và nghĩa Huân Tập Chuyển 
Thức thì rất có quan hệ với nhau; 


2)- Thuyết Chủng Tử: Thiện pháp thì có chủng tử của 
thiện pháp, ác pháp thì có chủng tử của ác pháp, Sắc Pháp và 
Tâm Pháp đều có chủng tử cả. Thuyết Chủng Tử, theo Kinh 
Lượng Bộ giải thích: Sắc và Tâm quan hệ nhau huân tập để 
thành hình, chỉ có Duy Thức mặc dù không nói đến Sắc và 
Tâm quan hệ nhau để huân tập, nhưng trên thực tế không thể 
ly khai hẳn Sắc Pháp. Thuyết Huân Tập và Thuyết Chủng Tử 
của Duy Thức thì hoàn toàn chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của 
Kinh Lượng Bộ. 
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3)- Học Thuyết Kinh Lượng Bộ: Học Thuyết Kinh Lượng 
Bộ thì có Tế Ý Thức và Thô Ý Thức, mà Tế Ý Thức tức là 
chỉ cho Thức A Lại Da. 


Giáo nghĩa của bốn bộ phái nói trên, Thế Thân lúc thiếu 
niên đều có nghiên cứu đến, cho nên học thuyết ngài không 
thể ly khai tư tưởng của bốn bộ phái này. 


HI- THỜI KỲ TRƯỞNG THÀNH CỦA 


DUY THỨC HỌC: 
( Từ thế kỷ thứ nhứt đến thế kỷ thứ ba sau Công 
Nguyên ) 


A)- THỜI ĐẠI KINH ĐẠI THỪA: 


Đại Thừa Phật Giáo phát khởi khoảng từ sau Phật nhập 
diệt độ 500 năm, tức là khoảng trước và sau thế kỷ thứ nhứt 
Công Nguyên. Thời kỳ đây có hai giai đoạn: một giai đoạn 
phát hiện Kinh Đại Thừa và một giai đoạn sáng tạo Luận Đại 
Thừa. Thời đại 
được Duy Thức Học làm căn cứ để phát huy. Đại Thừa Lục 
Kinh gồm có: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Giải Thâm Mật, Kinh 
Lăng Già, Kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức, Kinh Mật 
Nghiêm, Kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma. Trong sáu bộ Kinh 
Đại Thừa vừa kể, chỉ có hai bộ thứ tư và thứ sáu chưa dịch 
thành Hán Văn. Hơn nữa trong sáu bộ kinh nói trên, riêng 
Kinh Hoa Nghiêm thì không còn Phạn bản hiện hữu, nhưng 
Kinh Lăng Già thì Phạn bản vẫn còn lưu hành. Tư tưởng chủ 
yếu của sáu bộ Kinh Đại Thừa là thuyết minh tất cả đạo lý 
của Duy Thức và trong đó Thức A Lại Da thứ tám luôn luôn 
được để cập đến. Luận thuyết A Lại Da Duyên Khởi được 
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kiến lập từ nơi sáu bộ Kinh Đại Thừa nói trên và luận thuyết 
Đại Thừa Hành, cả hai chủ trương cho rằng tất cả pháp đều 
do chủng tử A Lại Da biến hiện. Đây là tư tưởng trọng yếu 
của Duy Thức. 


B)- THỜI ĐẠI LUẬN ĐẠI THỪA: 


Thời đại của Luận Đại Thừa tức là chỉ cho thời đại của 
ngài Di Lặc và ngài Vô Trước. Ngài Di Lặc là người như thế 
nào, trên lịch sử không có khảo định, chỉ là một vị Bồ Tát tên 
DI Lặc thuộc nhân vật tín ngưỡng sẽ thành Phật tương lai và 
có chỗ cho là thầy của ngài Vô Trước. Những trước tác của 
ngài Di Lặc gồm có Du Già Sư Địa Luận” , Đại Thừa Trang 
Nghiêm Luận Tụng, Phân Biệt Du Già Luận, Biện Pháp 
Pháp Tánh Luận, Biện Trung Biên Luận Tụng. Những bộ 
luận đây chính là căn bản của Duy Thức Học. Người đời 
thường xưng tụng là Du Già DI Lặc Học Phái và tôn vinh 
ngài Di Lặc là Minh Chủ. Còn ngài Vô Trước là người sanh 
nơi nước Kiện Đà La thuộc Bắc Ấn Độ, ngài sanh ước lượng 
vào khoảng 310 năm đến 390 năm Công Nguyên, xuất gia 
đầu tiên nơi Hữu Bộ, tu theo Tiểu Thừa Giáo Quán, sau học 
Đại Thừa và tu theo Đại Thừa Quán Hạnh, sáng tác các bộ 
luận Đại Thừa, thuyết minh A Lại Da Duyên Khởi; ngài Vô 
Trước thường nhập định lên cõi trời Đâu Xuất cung thỉnh và 
học hỏi giáo lý Duy Thức với ngài Di Lặc, được ngài Di Lặc 
giảng về Du Già Sư Địa Luận. Ngài Vô Trước lại còn căn cứ 
nơi Nhiếp Đại Thừa Luận đã khéo léo chủ trương rằng, tất cả 
cảnh giới để hiểu biết đều được thiết lập và nương tựa từ nơi 
Thức A Lại Da thứ tám và Ý Nhiễm Ô thứ bảy. Những bộ 





* Bộ luận này nơi Trung Quốc Huyền Trang Sở Truyện cho là Bồ Tát Di 
Lặc nói. Tây Tạng và Phạn Bản hiện còn ghi là của ngài Vô Trước sáng 
tác. 
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luận của ngài Vô Trước trước tác gồm có: Hiển Dương Thánh 
Giáo Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma 
Luận, Biện Trung Biên Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh 
Luận, Kim Cang Bát Nhã Kinh Luận,..v..v.... Hiển Dương 
Thánh Giáo Luận có thể nói là tóm lược căn bản của Du Già 
Sư Địa Luận; Nhiếp Đại Thừa Luận là bộ luận kiến lập hạt 
tâm của Duy Thức; Tập Luận là bộ luận kiến lập căn bản của 
Pháp Tướng, những bộ luận đây đã được ra đời trước ngài 
Thế Thân. Ngài Thế Thân hoàn toàn căn cứ nơi những bộ 
luận nói trên viết thành những tác phẩm bất hủ là: Duy Thức 
Nhị Thập Luận và Duy Thức Tam Thập Luận. Đại Thừa sở dĩ 
được xếp vào loại thời đại là căn cứ nơi thời đại trưởng thành 
của Duy Thức Học. 


IV. SỰ KIẾN LẬP VÀ SỰ HOẰNG 


TRUYỀN CỦA DUY THỨC HỌC: 
( Kỷ Nguyên từ 320 đến 400 năm ) 


Người kiến lập hệ phái Duy Thức Học chính là Bổ Tát 
Thế Thân và mãi đến thời kỳ này, tư tưởng cũng như hệ 
thống tổ chức của Duy Thức Học tính ra mới được hoàn 
thành. Bồ Tát Thế Thân là anh em cùng thân tộc với Bồ Tát 
Vô Trước, người của thời kỳ 320 năm đến 400 năm Công 
Nguyên. Huệ Khải Câu Xá Tự ghi rằng: Thế Thân ra đời sau 
Phật nhập diệt 1100 năm; còn Khuy Cơ thì ghi rằng: Thế 
Thân ra đời sau Phật nhập diệt trong khoảng 900 năm, nếu 
như so sánh cả hai niên đại trên thì niên đại của Khuy Cơ có 
phần thiết thực hơn. Bồ Tát Thế Thân đầu tiên cũng xuất gia 
nơi Hữu Bộ, tu học theo Phật Giáo Tiểu Thừa, sau lại nghiên 
cứu Đại Thừa Pháp Tướng Duy Thức Học ° và sáng tác Duy 





*° Tham cứu nơi Tiết thứ 2, Chương thứ 2 và Biên thứ 2. 
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Thức Nhị Thập Luận. Nhị Thập Luận là bộ luận phê bình tư 
tưởng ngoài tâm có cảnh giới riêng của ngoại đạo và Tiểu 
Thừa; đồng thời bộ luận này còn giải thích rất nhiều vấn để 
khó khăn trên Duy Thức. Còn Tam Thập Luận là là bộ luận 
đích thực kiến lập quan hệ tư tưởng của Duy Thức Học, mặc 
dù chỉ có 120 câu văn ngắn gọn, nhưng có thể nói là cơ cấu 
tổ chức rất nghiêm mật về sự kiến lập hệ thống Cảnh, Hạnh, 
Quả của Duy Thức Tướng, của Duy Thức Tánh và của Duy 
Thức Vị, thật đúng là “Nguyên lý ẩn chứa nội dung sâu rộng, 
cảnh giới hiện bày tươi mát trên biển cả bao la, ý nghĩa kết 
tụ lại thành bảo tố khói mây, văn chương như cầu vồng diễm 
lệ nơi vườn hoa huyền diệu. Lời nói bao hàm cả vạn tượng, 
mỗi chữ chứa đựng ngàn lời giáo huấn, yếu chỉ nhiệm mầu 
vượt hẳn trời cao, tinh hoa sắc thái rực rỡ sâu xa, đầu mối u 
huyền chưa được tuyên dương, tinh thần sâu kín nơi cảnh 
tuyệt đối, nguồn ánh sáng riêng mình soi tỏ, bến bờ tư tưởng 
bí mật tiểm tàng”””. 20 bài Luận cộng chung với 30 bài Luận 
thành 50 bài Tụng, mặc dù văn cú không nhiều, nhưng tư 
tưởng của nó thì phong phú phi thường. Tất cả tư tưởng của 
những kinh và luận mà Duy Thức Học căn cứ đều hoàn toàn 
tập trung vào nơi Ngũ Thập Tụng này cả. 


Sau khi học lý Duy Thức của Bồ Tát Thế Thân hoàn 
thành, các học giả nổi tiếng đương thời đều thi đua nghiên 
cứu và trước thuật, nhờ đó Duy Thức Học được thành một thứ 
tân học thuyết ( từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ bảy ). Từ thế 
kỷ thứ tư trở về sau, học thuyết này tại Ấn Độ không chỉ là 
một thứ học phái có thế lực rất lớn ở phương diện Phật Học, 
lại còn có địa vị không nhỏ ở phương diện triết học Ấn Độ. 
Cũng trong thời kỳ đó, học phái Trung Quán của ngài Long 
Thọ vẫn an nhiên thạnh hành, cho nên học phái Duy Thức và 





'7 Lời tựa sau của Đường Trầm Huyền Minh Thành Duy Thức Luận. 
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học phái Trung Quán là hai thành trì lớn và hai lò lửa to của 
Phật Giáo biến thành tư thế hoàn toàn đối lập nhau. Học phái 
Duy Thức sau lại xưng là phái Du Già, lý do các học giả Duy 
Thức xưa kia đều tu theo hạnh Du Già. Du Già thì thuộc về 
tiếng Phạn, dịch là tương ưng. Cho nên các học giả của phái 
Trung Quán như Đề Bà,..v..v.... đều gọi phái Duy Thức là 
phái Tương Ưng và người tu học Duy Thức gọi là Thầy Du 
Già. Còn từ Bồ Tát Thế Thân trở về sau, Tam Thập Luận có 
rất nhiều học giả thi đua nghiên cứu cho nên được vang bóng 
một thời. Các học giả hệ phái Duy Thức gồm có: 


1)- Trần Na: người sanh nơi Nam Ấn Độ, thuộc Kỷ 
Nguyên vào khoảng 400 năm đến 480 năm, là đệ tử của ngài 
Thế Thân, ngoài việc nghiên cứu Duy Thức, ngài đặc biệt 
chú trọng đến Nhân Minh và còn sáng tác các bộ luận như 
Tập Lượng Luận, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, Quán Sở 
Duyên Duyên Luận, Chưởng Trung Luận,..v..V..... Trong 
Quán Sở Duyên Duyên Luận, ngài thành lập ý nghĩa của 
Căn, Trần và Duy Thức. Trong Tập Lượng Luận, ngài thiết 
lập ý nghĩa ba phần của Tâm Thể. Sự thành công của ngài 
Trần Na chẳng qua là nhờ sự cải cách của Nhân Minh, tác 
phẩm đại biểu cho vấn để này là Tập Lượng Luận Ý, không 
chỉ có giá trị nơi Hữu Vô của Phật Giáo, lại còn thành công 
không thể phai mờ nơi triết học Ấn Độ. Đồng thời với ngài 
Trần Na mà cũng là người đồng học với ngài như: 


2)- Đức Tuệ: tiếng Phạn là Lâu Noa Mạt Để ( 420 - 
500 ), cũng là đệ tử của ngài Thế Thân. Ngài Khuy Cơ nói 


*# Bộ luận này Trung Quốc không có dịch, Nội Học San in kỳ nào không 
rõ, có Lữ Chừng căn cứ nơi Tạng Văn dịch thành luận gọi là Lượng Luận 
Sao. Phạn Văn thì có Bổn Văn và Tập Lượng Luận Thích,..v..v..... của 
Pháp Xứng. 
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rằng: “Đức Tuệ trước kia là bậc anh tuấn tài năng hơn người, 
học giả xuất sắc, lúc bấy giờ sáng rực đạo đức, tiếng tăm 
vang dội khắp bốn châu thiên hạ, người cốt cách thanh tao 
phong nhã thấu đến Trời Ngũ Đỉnh, bậc Thánh thì rất vui 
mừng và bậc Thần thì lấy làm kỳ lạ, con người như thế không 
dễ nêu hết”. Về sau ( 450 —- 530 ), ngài quan niệm có Tánh 
Hữu Vô và cũng từ đó ngài sáng tác Nhiếp Đại Thừa Luận 
Thích để chủ trương Chủng Tử có hai loại: Bản Tánh Trụ 
Chủng và Tập Sở Thành Chủng Tánh, tức là luận về Chủng 
Tử thì bao gồm cả Bản Hữu và Tân Huân hợp lại thành một 
loại. Nhưng luận thuyết của ngài Hộ Pháp lẽ đương nhiên 
đều căn cứ nơi tư tưởng này. 


3)- An Huệ: tiếng Phạn là Tất Sĩ La Mạt Để, người nước 
La La thuộc Nam Ấn Độ 
( 470 - 550 ), vào khoảng cùng thời với ngài Hộ Pháp, là đệ 
tử của ngài Đức Tuệ, tức là đệ tử tái truyền của ngài Thế 
Thân, đã từng sáng tác Câu Xá Luận Thích, Ngũ Uẩn Luận 
Thích, Duy Thức Tam Thập Tụng Luận Thích ”, lại còn sáng 
tác Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh, và Trung Biên Phân Biệt 
Luận Thế Thân Thích Quảng Sớ; nhưng hai bộ Đại Thừa 
Trang Nghiêm Kinh và Trung Biên Phân Biệt Luận Thế 
Thân Thích Quảng Sớ không có truyền thừa nơi Trung Quốc. 
Ngoài ra, ngài còn sáng tác thêm những bộ luận nữa như Đại 
Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận, Đại Bảo Tích Kinh Luận, 
Đại Thừa Trung Quán Thích Luận,..v..v..... Duy Thức Thuật 
Ký ghi rằng: “Giải thích được lý thâm sâu của Nhân Minh, 
khéo léo trình bày tận cùng bên trong của các bộ luận. Miếng 
huy chương chỉ tốt đẹp nơi tiểu vận, nhưng hoa lan và hoa 
huệ thì bay khắp nơi Đại Thừa. Sắc thái tinh thần của người 


*? Bộ luận này hiện có Phạn Bản, gọi là Pháp Quốc Ba Lê Liệt Duy Bác 
Sĩ Hiệu Bổn. 
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thì thật quá cao khó có thể bàn luận”. Tư tưởng của ngài An 
Huệ thì khác với ngài Hộ Pháp và vấn đề khác biệt này có 
thể thấy được ở trong Thuật Ký cũng như ở trong Thành Duy 
Thức Luận. 


4)- Hộ Pháp: tiếng Phạn là Đạt Ma Ba La. Ngài là học 
giả của Trung Tâm Học Phái Duy Thức, sáng tác Thành Duy 
Thức Luận và giải thích Duy Thức Tam Thập Luận. Ngài là 
người Thành Kiến Chí của nước Đạt La Tỳ Trà thuộc Nam 
Ấn Độ ( 530 ~ 560 ), là con của Đế Vương, rất thông minh, 
“sở học rất uyên bác và sâu sắc như biển cả, giải bày lại rất 
minh bạch và sáng sủa như ánh mặt trời, thông suốt nội giáo 
gồm cả Tiểu Thừa và Đại Thừa, luận bàn Chân Đế và Tục 
Đế rất quang minh” Ngài thành danh rất sớm, đã từng là trụ 
trì chùa Na Lan Đà ở Ấn Độ và chùa này về sau gọi là Đại 
Học Phật Giáo. Khi 29 tuổi, ngài lui về ẩn cư gần bên Bồ Đề 
Đạo Tràng nơi Phật Thích Ca Thành Đạo và đến 30 tuổi ( 
Thuật Ký nói là 32 tuổi ) ngài tịch nơi chùa Đại Bồ Đề, thật 
là bất hạnh cho số mạng của ngài sống quá ngắn ngủi! Căn 
cứ nơi sự khảo cứu của học giả nước Đức, ngài Hộ Pháp cũng 
đã từng đi hội ở Tích Lan và trước thuật rất nhiều Tam Tạng 
Kinh Điển của Tiểu Thừa””. Ngài đối với học lý của Duy 
Thức phân tích rất tinh tường. Ngài đứng trên lập trường đạo 
lý của Thế Tục Đế tuyên dương học thuyết “Chân Hữu Tục 
Không” của Duy Thức. Học thuyết này rất thích hợp so với tư 
tưởng đối lập “Chân Không Tục Hữu” của phái Trung Quán. 
Đúng ra sự kiến giải về vấn để quan hệ nơi Nhị Đế của Duy 
Thức và của Trung Quán đại thể thì giống nhau đã được trình 
bày nơi trong Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích của ngài Hộ 





5° Luận Sư Hộ Pháp đây chính là do Nam Truyện Thượng Tọa Bộ Trước 
Sớ Gia nói rằng, thấy trong Văn Học Sử Ba Lê do Bác Sĩ Khắc Cách 
người nước Đức sáng tác. 
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Pháp và Chưởng Trân Luận của ngài Thanh Biện. Ngài Hộ 
Pháp đối với học lý của hệ phái Duy Thức đã cống hiến rất 
lớn. Những đệ tử được tái truyền thừa của ngài Hộ Pháp gồm 
có Giới Hiển và Huyền Trang”' . 


5)- Nan Đà: ( Khoảng 450 —- 530 năm ), cùng với Luận 


Sư Thắng Quân đều xuất thân từ trong phái Duy Thức Học, 
tính ra đều cùng một hệ thống học phái. 


6)- Tịnh Nguyệt: tiếng Phạn là Mâu Đà Chiến Đạt La, 
cùng thời với ngài An Huệ và ngài Hộ Pháp. Những bộ luận 
do ngài Tịnh Nghuyệt sáng tác gồm có: Thắng Nghĩa Thất 
Thập Thích và Tập Luận Thích. 


7)- Thân Thắng: tiếng Phạn là Bạn Đồ Thất Lợi “Ngài 
cùng thời với ngài Thế Thân”. 


8)- Hỏa Biện: tiếng Phạn là Chất Trớ La Bà Noa, cũng 
là người đồng thời với ngài Thế Thân. Ngài là một ẩn sĩ tại 
gia. Thuật Ký nói rằng: “Lời văn của ngài rất hay, nhàn rỗi 
trong việc trước thuật, hình tướng mặc dù ẩn tục nhưng bạn 
đạo chân thật cao thâm”. 


9)- Thắng Hữu: tiếng Phạn là Tỳ Thế Sa Mật Đa La. 
10)- Tối Thắng TỬ: tiếng Phạn là Thần Na Phất Đa La. 
11)- Trí Nguyệt: tiếng Phạn là Nhã Na Chiến Đạt La. 


Ba vị sau chót đây là đệ tử của ngài Hộ Pháp, phần lớn 
đều sanh trong khoảng thời gian từ 561 năm đến 634 năm. Ba 
vị này cũng có sáng tác Tam Thập Luận Thích và tư tưởng 





°! Tham cứu Đại Đường Từ Ân Pháp Sư Truyện. 
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của họ đã có trong những tác phẩm như Duy Thức Thuật 
Ký,..v..v..... rất ít thấy có chỗ nào được độc đáo cả, đại khái 
chỉ truyền thừa những gì của thầy họ đã dạy mà thôi. Duy 
Thức Học ở vào thời đại mười một Luận Sư đã nêu trên có 
thể nói là thời đại phát đạt đến chỗ cực thịnh. 


Căn cứ nơi lịch sử, nơi Từ Ân Truyện và Cao Tăng 


Truyện,..v..v...... Duy Thức Học của ngài Huyển Trang là 
đích thân tiếp nhận sự truyền thừa của ngài Giới Hiển. Sau 
ngài Huyền Trang không xa, có Luận Sư Pháp Xứng là một 
nhân vật hậu bối rất xuất sắc, thay mặt ngài Huyền Trang 
sáng tác Tập Lượng Luận Thích rất quan hệ đến học thuyết 
Nhân Minh và ngài cũng là bậc trấn tích quan trọng của Phật 
Học Đại Thừa ở thời kỳ này. Riêng ở thời đại Nghĩa Tịnh, 
Luận Sư Pháp Xứng là một học giả đang còn nghiên cứu Duy 
Thức, nhưng tổng quát trong khoảng 100 năm trở về sau kể từ 
650 năm đến 750 năm Công Nguyên, Phật Giáo Ấn Độ đích 
thực là thời kỳ mạt vận. Tuy nhiên Ấn Độ còn có Tịch Thiên 
sáng tác các tác phẩm như Bồ Đề Hành Kinh, Đại Thừa Tập 
Bồ Tát Học Luận, Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận. Ngoài 
những kinh luận trên, ngài Tịch Thiên còn sáng tác một bộ 
luận rất danh tiếng là Nhiếp Chân Thật Nghĩa Luận, tiếc thay 
bộ luận này Trung Quốc không có dịch. Trong thời kỳ diệt 
vong, những tác phẩm nói trên của ngài Tịch Thiên cũng đem 
lại cho Phật Giáo Ấn Độ một thời đại hồi quang phản chiếu. 


V.~ HỌC PHÁI DUY THỨC CỦA TRUNG 
QUÔC: 


1.- HỆ PHÁI HUYỄN TRANG: 
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Ngài Huyền Trang truyền Duy Thức Học nơi Trung Quốc 
đồng thời thành lập Tông Duy Thức và do đó ngài được gọi 
là Sơ Tổ của Duy Thức. Khi dịch và chú thích Duy Thức Tam 
Thập Luận, ngài có ý định phiên dịch mười bộ luận riêng biệt 
nhau của mười Luận Gia, về sau theo lời thỉnh cầu của ngài 
Khuy Cơ liền gom mười bộ luận của mười Luận Gia nói trên 
dịch chung thành một bộ luận và truyền riêng cho ngài Khuy 
Cơ. Ngài Khuy Cơ nhận lời khẩu truyền của thầy sáng tác 
thành 60 quyển Thuật Ký, xiển dương áo nghĩa của Duy Thức 
và được Gia Huệ Sĩ Lâm cống hiến những đặc thù rất lớn. 
Đồng thời với ngài Khuy Cơ thì có Huệ Quán, Lập Phạm, 
Nghĩa Tịch, Phổ Quang và Viên Trắc trụ trì chùa Tây Minh 
đều cùng nhau truyền bá học thuật này mà đời Đường tôn 
vinh là sáu Luận Gia. Ngoài sáu vị đây, còn có Thần Phẳng 
Tân La Nhơn ( người Triều Tiên ) lại trước tác Duy Thức Tập 
Yếu. Gia Huệ Sĩ Lâm còn có trước tác Du Già Phật Địa Duy 
Thức Nghĩa Thú Kinh, rất tiếc bộ này đã bị thất truyền. Ngài 
Khuy Cơ thì được bí truyền học thuật của ngài Huyền Trang, 
nhưng các ngài như Viên Trắc, Tân La Nhơn, Trí Biện Vô 
Ngại đều đối lập với ngài Khuy Cơ. Ngài Viên Trắc chỉ được 
dự thính ngoài cửa và nhờ đó sáng tác Duy Thức Sớ và Thâm 
Mật Kinh Sớ, hai tác phẩm sớ giải này trong thời Đường đã 
từng phiên dịch thành văn Tây Tạng. 


Đệ tử của ngài Từ Ân ( ngài Khuy Cơ ) thì có Huệ Chiếu 
và Nghĩa Trung. Ngài Huệ Chiếu có đệ tử là Trí Châu. Huệ 
Chiếu thì sáng tác Duy Thức Liễu Nghĩa Đăng, Trí Châu thì 
sáng tác Duy Thức Diễn Bí. Còn ngài Tây Minh ( Viên Trắc ) 
thì có các sư như Thắng Trang, Đạo Chứng, Thái 
Hiển,..v..v.... và các vị này cùng nhau truyền thừa Duy Thức 
không cho chấm dứt. Đây là thời kỳ Duy Thức vô cùng phát 
đạt. Kể từ ngài Từ Ân và ngài Tây Minh trở về sau, Tam 
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Tạng Nghĩa Tịnh thường phiên dịch Duy Thức Bảo Sanh 
Luận. 


2.- HỆ PHÁI NHIẾP LUẬN: 


Kinh luận của Duy Thức Học từ đời Đường trở về trước 
đã có phiên dịch từ lâu và ngài Huyễn Trang trước khi chưa 
ra khỏi nước cũng đã có nghiên cứu đến. Người truyền bá 
Duy Thức trước đời Đường suy cho cùng lẽ đương nhiên 
chính là ngài Chân Đế. Ngài Chân Đế đã dịch các bộ luận 
như Nhiếp Đại Thừa Luận, Thức Chuyển Luận, Hiển Thức 
Luận, Quyết Định Tạng Luận, Đại Thừa Khởi Tín 
Luận,..v..v..... lúc bấy giờ có rất nhiều người vừa nghiên cứu 
vừa giảng giải Nhiếp Luận và nhờ vậy bộ luận này trở thành 
học phong một thời. Cho nên lịch sử truyền thừa đặc biệt có 
ghi một học phái Địa Luận Tông xuất hiện trong lúc Nhiếp 
Luận Tông thạnh hành. Hai Tông Địa Luận và Nhiếp Luận 
tuy rằng khác nhau hệ phái nhưng cả hai đều là học phái 
Pháp Tướng cả. Đúng ra ngài Chân Đế ở phương nam thì đã 
được chân truyền của Vô Trước Thế Thân và học phái của 
ngài truyền đến nhà Trần, rồi đến nhà Tùy; còn các học giả 
Địa Luận thì ở phương bắc và học phái này phần nhiều bị 
biến tướng theo Nhiếp Luận. Ngài Chân Đế sỡ dĩ thành danh 
là nhờ sự trao truyền của ngài Thế Thân bằng cách khiển 
trách và nhờ đó ngài chuyên chần hoằng truyền sở học của 


AI ĐA Ặ A„ 62 
mình làm chí nguyện” l 


3.- HỆ PHÁI ĐỊA LUẬN: 


Hệ phái Địa Luận thì sử dụng Hoa Nghiêm Thập Địa 
Kinh Luận làm chủ yếu. Bộ Hoa Nghiêm Thập Địa Kinh 





5“ Được thấy trong Phật Giáo Sử Trung Quốc của Hoàng Sám Hoa. 
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Luận chính là bộ luận của ngài Thế Thân sáng tác, được Bồ 
Đề Lưu Chi, Lặc Na Ma Đề và Phật Đà Phiến Đa cùng nhau 
dịch thuật nơi Lạc Dương và bộ luận này cũng nhờ một số 
học giả nghiên cứu cho nên lần lần được thạnh hành. Bộ Hoa 
Nghiêm Thập Địa Kinh Luận thì thuyết minh những cảnh giới 
hành trì của Bồ Tát Thập Địa và những cảnh giới này đều do 
Thức A Lại Da khi thành Tạng Như Lai duyên khởi, đây là 
yếu nghĩa làm sáng tổ tự tánh của Tâm thanh tịnh. Những học 
giả nghiên cứu Địa Luận gồm có nhóm đệ tử của hai ngài: 
ngài Lặc Na Ma Đề và ngài Bồ Đề Lưu Chi. Hai nhóm này vì 
ở hai hướng khác nhau cho nên truyền thừa thành hai hệ phái 
Bắc Đạo và Nam Đạo. Hệ phái Nam Đạo thì do Huệ Quang 
Pháp Thượng...v..v..... làm Khai Tổ; còn học thuyết của hệ 
phái Bắc Đạo thì lại chịu ảnh hưởng của Nhiếp Luận, thiên 
trọng truyền thừa Duy Thức và chọn lấy hệ phái Nam Đạo 
làm chánh thống. 


Học phái Duy Thức từ đời Đường trở về sau tuy xưng là 
hệ phái tuyệt học, nhưng phải chờ đến thời đại Tống Triều và 
nhờ có Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ sáng tác bộ Tông Cảnh 
Lục thì giáo lý Duy Thức mới được sáng tỏ sâu rộng. Ở Triều 
Minh, Đại Sư Ngẫu Ích cũng đã sáng tác Duy Thức Tâm Yếu 
để xiển dương khiến cho Duy Thức sinh hoạt trở lại, nguyên 
vì ở đời Đường những sớ giải về Duy Thức đã bị mất dần cho 
nên chỗ tuyệt học của nó khó bể phục hưng. Đến năm Dân 
Quốc, cư sĩ Dương Văn Hội Nhân Sơn mang những quyển sớ 
giải về Duy Thức của người nhà Đường từ Nhật Bản trở về 
Trung Quốc phiên dịch, cho in để phổ biến và nhờ đó Duy 
Thức Học mới có triệu chứng phục hưng. Năm Dân Quốc thứ 
mười trở về sau có Đại Sư Thái Hư, có Âu Dương Tiệm 
(Cảnh Vô), có Hàn Thanh Tịnh,..v..v..... bắt đầu mở hội lớn 
khai giảng kinh luận nhằm hoằng truyền tuyệt học của hệ 
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phái Duy Thức để khôi phục lại và cho đến ngày nay hệ phái 
này vẫn không bị chìm mất. 


BẢN PHỤ 
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I.- QUAN NIỆM KHÁI LƯỢC VỀ 
HỌC PHÁI DUY THỨC CỦA THỜI 
ĐAINHÀ ĐƯỜNG:® 


Phật Giáo nước ta từ ngài Tam Tạng Huyền Trang du học 
Đông Độ trở về chuyên dịch các luận Du Già để xương minh 
học phái Duy Thức và từ đó Phật Học được hưng thịnh. Đặc 
biệt khoảng đầu nhà Đường, học phong Duy Thức trong học 
giới Phật Giáo cực kỳ thạnh hành, trở nên vang tiếng một 
thời. Môn đồ tham vấn trực tiếp của Pháp Sư Tam Tạng chính 
là ngài Khuy Cơ. Quan sát thế hệ theo thứ lớp, Học phái Duy 
Thức chắc chắn đã được thiết lập nơi Từ Ân và chọn hệ phái 
Duy Thức Học của Hộ Pháp làm đại biểu cho toàn bộ hệ phái 
Phật Giáo Du Già. Cho nên học phái Du Già ở nước ta đã tạo 
thành một hệ phái giáo học có thế lực. 


Từ đấy học phong Duy Thức diễn biến sâu rộng cho đến 
bây giờ, những học giả sau này thường gọi là Phật Giáo Mới 
và có chỗ trực tiếp gọi là Phật Giáo Duy Thức. Từ ngày Pháp 
Nạn Hội Xương trở về sau, Phật Giáo Trung Quốc gần như 
diệt vong, mãi đến hiện nay, học giáo Duy Thức mới được 
phục hưng trợ lại và phục hưng có cờ trống nghiêm chỉnh 
đàng hoàng. Không những thế, trạng huống Duy Thức Học 
của thời đại đầu nhà Đường giả sử đi ngược trở lại thời đại 
của Hộ Pháp, của Thế Thân, của Vô Trước và cho đến thời 
đại của Phật Đà, nếu như khảo cứu về chúng thì sẽ thấy 
những thời đại đó cũng chưa chắc đã được thạnh hành giống 
như thời đại nhà Đường. 


5 Đây là tác phẩm lâu nhất của tôi viết vào năm Dân Quốc thứ 19, đã 
từng đăng trong Hải Triều Âm, quyển thứ 13. 
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Kỳ thật Duy Thức Học sở dĩ được thành danh là nhờ học 
phái Du Già Sư Địa Luận và học phái Nhiếp Đại Thừa Luận 
cùng nhau phối hợp thành lập. Nếu như bình tâm một cách 
nghiêm mật mà luận, Duy Thức Học chỉ là một bộ phái trong 
hệ phái giáo học của Du Già. Đến như toàn bộ Tam Thừa và 
Ngũ Thừa trong biển giáo lý của Đức Thích Tôn lại cũng chỉ 
là một bộ phái của các bộ phái mà thôi. Nhưng bởi Đại Sư Từ 
Ân chủ ý chuyên tâm tu học và nghiên cứu Duy Thức Luận 
cho nên Duy Thức Luận liền được thay thế đại biểu chung 
cho các kinh sách thuộc về hệ phái giáo Học Du Già. Nhờ 
nhân duyên đó Duy Thức trở nên ngôi sao sáng để thành hình 
một tông phái gọi là Duy Thức Tông và chiếm lấy vị trí đứng 
đầu các hệ phái giáo học Du Già, lấn áp các kinh sách khác 
trong hệ phái giáo học Du Già mà lại còn tiến tới áp đảo các 
kinh luận ngoài hệ phái giáo học của Du Già. 


Nếu như xem qua Phật Giáo, người nào có thể tổng hợp 
được ý nghĩa và trạng thái giáo dục cùng học thuật của hệ 
phái Du Già nói trên thì có thể biết được đại khái về xu thế 
của Duy Thức. Danh mục của một loại học thuyết kế thừa ba 
Tạng được trực tiếp hoặc gián tiếp dựng lập nên tông phái 
như: Tông phái Duy Thức chính do ngài Huyền Trang trực 
tiếp dựng lập cho nên có chỗ gọi là Huyền Trang Tông ; 
Tông phái này lại có chỗ gọi là Từ Ân Tông, nguyên do nơi 
chùa Đại Từ Ân, Đại Sư Khuy Cơ chính là Sơ Tổ, có lẽ tất cả 
công việc trong chùa Đại Từ Ân phải được ngài Khuy Cơ 
đồng ý gặt đầu thì không trở ngại. 


Thành tích công lao nghiên cứu Duy Thức Học của Đại 
Sư Từ Ân thật là vĩ đại. Khi khảo cứu về sự nghiên cứu Duy 
Thức Học ở thời kỳ đầu của thời đại nhà Đường, ngoại trừ Từ 
Ân ra, chúng ta còn thấy có năm nhân vật như Viên Trắc trụ 
trì chùa Tây Minh, Phổ Quang, Huệ Quán, Lập Phạm, Nghĩa 
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Tịch đều nổ lực nghiên cứu riêng học thuyết này nhằm để 
cạnh tranh thiên cổ với Từ Ân. Năm nhân vật kể trên cộng 
chung với Khuy Cơ thì thành sáu luận gia. Sáu luận gia này 
mỗi vị đều có trước thuật để phát biểu sự nghiên cứu của 
mình, như danh mục được liệt kê sau đây: 





TÊN SÁCH SỐ TÊNTÁC 
QUYỀN |GIÁ 





Thành Duy Thức Luận Thuật | ó0 quyển | Khuy Cơ 
Ký 





Thành Duy Thức Luận Chưởng | 3quyển | Khuy Cơ 
Trung Xu Yếu 





Thành Duy Thức Luận Liệu | 2quyển | Khuy Cơ 
Giản 





Thành Duy Thức Luận Biệt| 3quyển | Khuy Cơ 
Sao 





Thành Duy Thức Luận Sớ 10 quyển Viên Trắc 





Thành Duy Thức Luận Biệt | 3 quyển Viên Trắc 
Chương 











Thành Duy Thức Luận Sao §quyển | Phổ Quang 
Thành Duy Thức Luận Sớ 4quyển | Huệ Quán 
Thành Duy Thức Luận Sớ 20 quyển Lập Phạm 








Thành Duy Thức Luận Vị| 3 quyển Nghĩa Tịch 
Tường Quyết 











Sáu luận gia nói trên rất nổi tiếng, nhưng phải nói là nhờ 
trước thuật của hai nhân vật Từ Ân và Tây Minh. Học thuật 
của Từ Ân và Tây Minh ở vào thời Đường được phân làm hai 
hệ phái là hệ phái Từ Ân và hệ phái Tây Minh. Hệ phái giáo 
học của Từ Ân thì có Huệ Chiểu, Nghĩa Trung, Trí 
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Châu,..v..v..... mỗi sư riêng nhau truyền thừa; còn hệ phái 
giáo học của Tây Minh thì có các nhân vật như Thắng Trang, 
Đạo Chứng, Thái Hiền mỗi sư riêng tự truyền thừa. Như thế 
hai phái đều tự tuyên dương mà thành địa thế hoa lan hoa cúc 
cùng nhau tốt đẹp. Khác nữa như các sư Thần Phẳng, Huyễn 
Ứng, Lợi Thiệp, Cực Thái, Thuận Cảnh, Cảnh Hưng, Đạo 
Ấp, Như Lý, Sùng Tuấn, Đạo Nhân, Linh Thái, Đạo Luân 
cũng nhờ học thuật Từ Ân và Tây Minh tiếng tăm lừng lẫy 
một đời, đồng thời các vị đó đều phát huy giáo nghĩa tinh túy 
của Duy Thức. Ngoài ra còn có các học sinh Nhật Bản và 
Tây Phương du học. Trạng thái thạnh hành về sự nghiên cứu 
Duy Thức của thời đại đời Đường quả thật là không tiền tuyệt 
hậu và cũng là một sản vật mới trên tư tưởng, trên học thuật 
của nước ta mà cũng là mở bày một Kỷ Nguyên mới của Phật 
Giáo Sử. Tiên sinh Lương Nhậm Công thường cho là trào lưu 
nhân vật tư tưởng đệ nhất vậy. Tuy nhiên những trước thuật 
vừa trình bày trên rất ít được bảo tổn và cũng đã bị thất lạc 
quá nhiều trên văn hiến, thật là một sự đáng tiếc! Vấn để 
hôm nay, các học phái thời Đường chủ yếu ở chỗ là sự giảng 
giải khác biệt giữa Từ Ân và Tây Minh trở thành trung tâm 
cho cuộc tranh luận hai bên. Trong thời gian đó, hoặc tùy 
theo ý của các sư như Quán Phạm, Tịch Khuếch và tùy theo 
các học thuyết của Huệ Chiểu, Trí Chu, Đạo Chứng, Thái 
Hiền, Đạo Ấp, Như Lý, Linh Thái,..v..v..... những cuộc tranh 
luận nói trên không ngoài mục đích mong cầu giáo nghĩa của 
Duy Thức được hoàn chỉnh hơn. Từ xưa đến nay Phật Học 
luôn luôn được gọi là khó giải thích khó tỏ tường thì Duy 
Thức Học của thời đại đời Đường không ai qua nỗi. Ngày nay 
những nhà nghiên cứu thường hay tham khảo những tư liệu 
phần nhiều thiếu thốn không phải ít, nhận thức sai lầm quá 
nhiều, tham vọng học theo những kẻ chỉ biết chuyên nghễ 
cúng bái cầu đảo! Còn như nếu bảo rằng xiển dương Duy 
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Thức Học cho được sáng tỏ để cống hiến cho các giới Phật 
Học, cho các giới Học Thuật thì trả lời tôi đây không dám! 


IL- LƯỢC GIẢI HỌC THUYẾT CỦA 
SÁU PHÁI DUY THỨC ĐỜI ĐƯỜNG:: 


Duy Thức Liễu Nghĩa Dăng Dẫn Tăng Minh Ký giải thích 
rằng: “Sáu quyển Yếu Tập ghi chung lời văn diễn giải của 
sáu Luận Gia hợp lại thành một bộ. Lời văn tổng quát của 
sáu quyển Yếu Tập gồm có: một là Hữu Thuyết ( Cơ ), hai là 
Hữu Thích ( Trắc ), ba là Hữu Sao( Quang ), bốn là Hữu Giải 
(Quán), năm là Hữu Vân ( Phạm ), sáu là Vị Tường Quyết 
(Tịch)”. 


Tập Tự lại nói rằng: “Nhưng giáo nghĩa của Từ Ân đương 
thời thạnh hành và cơ nghiệp của Từ Ân càng thêm mở mang 
tính ra nhờ có sáu đường lớn nắm lấy nguyên tắc mà không 
cho vượt qua lối hai. Vã lại như Từ Ân, Lương Tượng, Thạch 
Cổ, Thi Sơn đều sử dụng “Hữu Thuyết” làm mục tiêu cho 
nên họ được ca tụng. Đại Sư Tây Minh, Lôi Thinh, Khải 
Trập nhờ “Hữu Thích” cho nên họ được nổi tiếng. Các bậc 
long tượng của Phật Pháp nếu như ở chốn kinh đô thì cũng 
quang minh như thường. A Khúc Tông thì có sư Quán thường 
thường đứng trong cái vòng tròn học thuyết để luôn luôn nêu 
cao tinh nghĩa của Tông mình. Hơn nữa có Lập Phạm ở Sơn 
Đông nhờ bán lưỡi câu cho nên được độ. Còn Nghĩa Tịch ở 
Phần Dương do xuyên tạc mà được tri kiến. Tất cả đều nắm 
lấy sở trường của mình và quý trọng chỗ hiểu biết của mình. 
Chủ yếu tốt đẹp của Quang là “Hữu Sao”. Đối với Tân 
khách, Quán “Hữu Giải” rõ ràng. Để nắm lấy tiếng tăm, 
Phạm thực hiện “Hữu Vân”. Dấu hiệu của Tịch để biểu hiện 
là “VỊ Tường ”.” 
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Những vị chuyên dịch Duy Thức Học trước sau có ba 
người: người thứ nhất là Bồ Đề Lưu Chi của Bắc Ngụy chính 
người sáng lập trong thời gian Tuyên Võ Đế tại vị và được 
tôn vinh là bậc Sơ Truyền; người thứ hai là Tam Tạng Chân 
Đế của thời Trần và được tôn vinh là bậc Nhị Truyền; người 
thứ ba là Pháp Sư Tam Tạng Huyền Trang, Pháp Sư dịch 
Thành Duy Thức Luận vào năm Hiển Khánh thứ tư và được 
tôn vinh là bậc Tam Truyền. Từ Bồ Đề Lưu Chi cho đến Tam 
Tạng Huyễn Trang ước tính có hơn 150 năm. Trước và sau 
trong 150 năm này, chúng ta có thể phân Duy Thức Học tại 
Trung Quốc thành bốn thời kỳ riêng biệt: một là thời kỳ phôi 
thai, ngài Bồ Để Lưu Chi làm đại biểu; hai là thời kỳ trưởng 
thành, ngài Chân Đế làm đại biểu; ba là thời kỳ thành công, 
Pháp Sư Huyền Trang và các đệ tử trong môn đồ của ngài 
làm đại biểu; bốn là thời kỳ suy đổi, lấy ngài Trí 
Chu,..v..v..... làm đại biểu. Sự nghiên cứu giáo học của Duy 
Thức nơi thời đại Pháp Sư Huyền Trang thì rất thạnh hành vô 
cùng. Trong thời gian đó, giáo nghĩa của học phái Duy Thức 
được nghiên cứu tinh tường mà trọng tâm là nghiên cứu thâm 
hậu và phân minh về vấn đề Thức A Lại Da. Nhân đây chúng 
ta cũng có thể cho rằng, Pháp Sư Huyễn Trang đi cầu pháp ở 
Tây Thiên cốt yếu là làm sáng tổ sở học căn bản của người. 


Tình trạng học giới Duy Thức đã được thạnh hành như thế 


chứng tổ sự xương minh nghĩa học của tông phái này đã đến 
chỗ tinh vi. Do đây cũng có thể thấy sự tu dưỡng cho vấn để 
nghiên cứu học vấn của cố nhân đích thực là vô cùng thiết 
yếu vậy. 
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